
1. HÀ NỘI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10

SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 18
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

4 Trần Thị 
Phương 
Hoa

09/5/1975 Nữ Xã Kim 
Xuyên, 
huyện Kim 

214 đường 
Nguyễn Trãi, 
P. Trung Văn, 

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế 
chuyên ngành 

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 

Cử 
nhân

UV ĐCT TW 
Hội LHPN 
Việt Nam, 

Hội 
LHPN 
Hà Nội

14/9/1996 Phường 
Thành 
Công 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV LÀ NỮ
THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC

(Trích từ danh sách kèm theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Hoa huyện Kim 
Thành, tỉnh 
Hải Dương

P. Trung Văn, 
Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

chuyên ngành 
SXKD; Cử 
nhân chính trị

dựng 
Đảng

Việt Nam, 
Thành UV, 
BTĐĐ, CT 
Hội LHPN HN

Hà Nội Công 
nhiệm kỳ
1999-
2004

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Đống Đa và Hai Bà Trưng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  Số ứng cử viên là nữ: 2
1 Đào Tú 

Hoa
22/10/1970 Nữ Xã Xuân 

Dục, huyện 
Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng 
Yên

Số 27, ngõ 
316, phố Lê 
Trọng Tấn, P. 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Tổng hợp 
Hà Nội, 
chuyên ngành 
Luật (nay là 
ĐH Quốc gia 
Hà Nội)

Thạc sĩ 
Luật học

Cao 
cấp

Thẩm phán 
trung cấp, 
Trưởng phòng 
Tổ chức - Cán 
bộ TAND Hà 
Nội

Tòa án 
nhân dân 
Hà Nội

19/8/1998

2 Nguyễn 
Thị Bích 

04/4/1961 Nữ Xã Đông 
Quang, 

Số nhà 83 
Cầu Đơ III, 

Kinh Không 10/10 Cử nhân Ngữ 
văn, cử nhân 

Cao 
cấp

PBT Thành ủy, 
Chủ tịch 

HĐND 
Hà Nội

19/9/1986 XI, XII Hà Nội 
khóa XIII Thị Bích 

Ngọc
Quang, 
huyện Ba 
Vì, Hà Nội

Cầu Đơ III, 
Hà Cầu, quận 
Hà Đông, Hà 
Nội

văn, cử nhân 
Luật

cấp Chủ tịch 
HĐND Hà Nội

Hà Nội khóa XIII 
(2004-
2011), 
XIV 
(2011-
2016)



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Dương 
Minh 
Ánh

01/9/1975 Nữ Xã Quảng 
Châu, TP. 
Hưng Yên, 
tỉnh Hưng 
Yên

Số 41, ngõ
239 Bồ Đề,
tổ 15, P. Bồ 
Đề, quận 
Long Biên, 
Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Thanh
nhạc, Quản lý 
xã hội

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Quản lý 
giáo dục

Cao 
cấp

BT Đảng ủy, 
PBT Chi bộ 2, 
Hiệu trưởng 
Trường CĐ 
Nghệ thuật Hà 
Nội, UV BCH 
Hội Bảo vệ 
quyền của nghệ 
sỹ biểu diễn 
âm nhạc Việt 
Nam, Thành 

Trường 
CĐ Nghệ 
thuật Hà 
Nội

03/02/2008

Nam, Thành 
viên hội nhạc 
sĩ Việt Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêmvà các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

3 Nguyễn 
Thị 
Nguyệt 
Hường

09/4/1970 Nữ Xã Thành 
Lợi, huyện 
Vụ Bản, 
tỉnh Nam 
Định

Biệt thự 26, 
Khu biệt thự 
số 10, Đặng 
Thai Mai, P. 
Quảng An, 
quận Tây Hồ, 
Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Ngôn ngữ, 
Cử nhân Anh 
văn, Kế toán, 
Quản trị 
doanh nghiệp

Thạc sĩ 
Quản trị 
kinh
doanh

Trung 
 cấp

CT HĐQT 
CTCPĐT TNG 
Holdings Việt 
Nam; UV 
UBKT của 
QH; UV ĐCT 
UB TW 
MTTQ Việt 
Nam; CT Hiệp 
hội Công 
thương Hà 

Công ty 
cổ phần 
đầu tư 
TNG 
Holdings 
Việt Nam

XII, 
XIII

Hà Nội 
khóa XII
nhiệm kỳ 
1999-
2004,
khóa XIII
nhiệm kỳ 
2004-
2011

thương Hà 
Nội; Phó 
Trưởng Ban 
đối ngoại của 
Hội đồng Nữ 
doanh nhân 
thuộc Phòng 
TM& CN Việt 
Nam; PCT Hội 
liên lạc với 
người Việt 
Nam ở nước 
ngoài Hà Nội; 
UV BCH Hiệp 
hội nữ Doanh 
nhân Việt Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Lê 
Phương 
Linh

29/12/1981 Nữ Xã Đại 
Nghĩa, 
huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

Số 9, ngõ
78, P. Ngọc 
Thụy, quận 
Long Biên, 
Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Y Hà Nội 
ngành Bác sỹ 
đa khoa đào 
tạo Chuyên 
khoa 1, 
Chuyên 
ngành nhãn 
khoa

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng Kế 
hoạch tổng 
hợp; Tổ trưởng 
Tổ quản lý chất 
lượng; BT 
ĐTNCS HCM 
Bệnh viện, UV 
BCH Hội thầy 
thuốc trẻ Hà 
Nội

Bệnh 
viện đa 
khoa 
Đống Đa

23/8/2006

5 Nguyễn 
Thị 
Thanh

12/02/1974 Nữ Cụm 8, Mỹ 
Giang, xã 
Tam Hiệp, 
Phúc Thọ, 
Hà Nội

Cụm 8, Mỹ 
Giang, xã 
Tam Hiệp, 
huyện Phúc 
Thọ, Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Hành chính 
chuyên ngành 
Hành chính 
học

Không Trung 
 cấp

Chi ủy viên, 
PGĐ TT chữa 
bệnh giáo dục 
LĐ-HX số II, 
Hà Nội

TT chữa 
bệnh GD-
LĐ -  XH 
số II, Hà 
Nội

07/11/2001



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ:  2

2 Trần Thị 
Quốc 
Khánh

01/9/1959 Nữ Xã Hòa 
Hậu, huyện 
Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam

Số 902, CT7,
KĐT mới Mễ 
Trì - Mỹ 
Đình, P. Mỹ 
Đình 1, Nam 
Từ Liêm, Hà 
Nội

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật 
Quốc tế, Cử 
nhân Báo chí

Tiến sĩ 
Luật học

Cử 
nhân

UV thường 
trực Ủy ban 
Khoa học, 
Công nghệ và 
Môi trường của 
Quốc hội

UB Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường
của QH

20/5/1989 XI, 
XII, 
XIII

3 Nguyễn 10/5/1974 Nữ Xã Phú Số 27, C7, Kinh Không 12/12 ĐH chuyên PGS.TS Cao UV BCH Đảng Học viện 22/6/2009
Thị Lan Kim, huyện

Thạch Thất, 
Hà Nội

đô thị Nam 
Thăng Long, 
P. Phú 
Thượng, quận 
Tây
Hồ, Hà Nội

ngành Thú y Thú y cấp bộ khối các 
trường ĐH, 
CĐ Hà Nội; 
BT Đảng ủy, 
GĐ Học viện, 
Trưởng
phòng thí 
nghiệm trọng 
điểm công 
nghệ sinh học 
Thú y - Học 
viện Nông 
nghiệp Việt 
Nam

Nông 
nghiệp 
Việt Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và Thanh Oai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Bùi Thị 
An

10/12/1943 Nữ Vân Tập, 
Minh Tân, 
huyện Vụ 
Bản, tỉnh 
Nam Định

14/45 A,
phố Võng 
Thị, P. Bưởi, 
quận Tây Hồ, 
Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH chuyên 
ngành Hóa 
Lý, nghiên 
cứu viên cao 
cấp

PGS. 
TS. 
chuyên 
ngành 
Hóa
Lý;

Cao 
cấp

UVĐĐ LH các 
Hội KH&KT 
Hà Nội; BT 
Chi bộ Viện 
TNMT&PT 
Cộng đồng; 
PCT LH các 
Hội KH&KT 
Hà Nội 
(HUSTA); CT 
Hội hóa học 

Liên hiệp 
các Hội 
KH&KT 
Hà Nội; 
Hội
hóa học; 
Hội Nữ 
trí thức 
Hà Nội, 
Viện 
TNMT& 

10/5/1963 XIII Hà Nội 
nhiệm kỳ 
2004-
2011;

Hội hóa học 
Hà Nội; Viện 
trưởng Viện 
TNMT&PT 
cộng đồng 
(RECO); PCT 
Hội Hóa học 
Việt Nam; 
TBT Tạp chí 
Mẹ và Bé; CT 
Hội nữ trí thức 
Hà Nội

TNMT& 
phát
triển 
cộng 
đồng



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Lê Thị 
Oanh

22/02/1965 Nữ Huyện 
Lương Tài, 
tỉnh Bắc 
Ninh

Phòng 606 
nhà HH2, 
KĐT Yên 
Hòa, quận 
Cầu Giấy, Hà 
Nội

Kinh Không 10/10 Giáo viên 
ngoại ngữ 
tiếng Anh, 
tiếng Nga

Thạc sĩ 
GDH 
chuyên 
ngành 
dạy 
tiếng 
Anh

Cao 
cấp

BTĐU, Hiệu 
trưởng trường 
chuyên THPT 
Hà Nội  - 
Amsterdam; 
UVBCH Hội 
Hữu nghị Việt 
Nam - Hà Lan

Trường 
chuyên 
THPT Hà
Nội - 
Amsterda
m

09/3/1997

Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch ThấtĐơn vị bầu cử Số 8: Gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Bạch Tố 
Uyên

02/4/1974 Nữ Xã Ba Trại, 
huyện Ba 
Vì, Hà Nội

Thôn 9, xã Ba 
Trại, huyện 
Ba Vì, Hà Nội

Mườn
g

Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Quản 
lý Xã hội

Trung 
 cấp

CT Hội LHPN 
xã Ba Trại

Ủy ban 
nhân dân 
xã Ba 
Trại, 
huyện Ba 
Vì

31/7/2007 Xã Ba 
Trại 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm quận Long Biên và huyện Đông Anh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Vũ Thị 
Lưu Mai

22/8/1972 Nữ Xã Gia 
Khánh, 
huyện Gia 
Lộc, tỉnh 
Hải Dương

Số 115,
ngách 50,
ngõ 310, 
đường Nghi 
Tàm, P. Tứ 
Liên, quận 
Tây Hồ, Hà 
Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Luật 
chuyên
ngành Kinh tế

Thạc sĩ 
Luật 
chuyên 
ngành 
Kinh tế

Cao 
cấp

UV Ban Thư 
ký của Quốc 
hội, PBT Chi 
bộ, Vụ trưởng 
Vụ Tài chính – 
Ngân sách, 
Văn phòng 
Quốc hội

Vụ Tài 
chính- 
Ngân 
sách, 
Văn 
phòng 
Quốc hội

03/12/2004

2 Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc

30/10/1973 Nữ Phường 
Nhân
Chính, quận 
Thanh
Xuân, Hà 
Nội

Số 44, phố 
Hàng Mã, 
quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Tiếng 
Anh

Cao 
cấp

Trưởng phòng 
Tổ chức biểu 
diễn - Nhà hát 
múa rối Thăng 
Long

Nhà hát 
múa rối 
Thăng 
Long

07/02/2012

4 Phạm 
Thị Thu 
Thủy

07/11/1967 Nữ Xã Trực 
Đại, huyện 
Trực Ninh, 
tỉnh Nam 
Định

16/58/45
Trần Bình, P. 
Mai Dịch, 
quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH chuyên 
ngành Hạch 
toán thương 
nghiệp

PGS.TS. 
 kinh tế;

Cao 
cấp

Giảng 
viên;Thường 
vụ Đảng ủy 
Trường ĐH 
Thương mại, 
BT Chi bộ 
phòng Kế 
hoạch Tài 
chính, Trường 
ĐH Thương 
mại, UV Hội 

Trường 
ĐH 
Thương 
mại

19/5/2001 Quận 
Cầu Giấy 
nhiệm kỳ 
1999-
2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Sóc Sơn và Mê Linh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Nguyễn 
Thị Bích

10/7/1981 Nữ Xã Khánh 
Thượng, 
huyện Ba 
Vì, Hà Nội

Thôn Yên 
Thành, xã 
Tản Lĩnh, 
huyện Ba Vì, 
Hà Nội

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Sơ cấ 
p

Giáo viên Trường 
PT 
DTNT Hà
Nội (Xã 
Ba Trại, 
huyện Ba 
Vì, Hà 
Nội)

03/3/2014

3 Bùi 
Huyền 
Mai

03/9/1975 Nữ Xã Đại 
Cường, 
huyện Ứng 
Hòa, Hà Nội

Nhà H21 ngõ 
28
đường Xuân 
La, P. Xuân 
La, quận Tây
Hồ, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Hà 
Nội
chuyên ngành 
Luật Kinh tế

Thạc sĩ 
Luật học

Cao 
cấp

UVTV Đảng 
ủy, Chủ nhiệm 
UBKT Đảng 
ủy, CT CĐ cơ 
quan VP Đoàn 
ĐBQH và 
HĐND; ĐB 
chuyên trách 
HĐND Hà 
Nội; Phó 
Trưởng Ban 
Pháp chế 
chuyên trách 
HĐND Hà Nội

HĐND 
Hà Nội

10/7/2003 TP. 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Trần Thị 
Thanh 
Nhàn

12/01/1960 Nữ Xã Hữu 
Hòa, huyện 
Thanh Trì, 
Hà Nội

Số nhà 9,
ngõ 2 Giảng 
Võ, P. Cát 
Linh, quận 
Đống Đa, Hà 
Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Luật TSKH 
xây 
dựng 
Đảng 

Cử 
nhân

UV BCH Hội 
Luật gia Hà Nội

Hội Luật 
gia Hà 
Nội

19/5/1990 Hà Nội 
nhiệm kỳ 
1999-
2004;
2004-
2011;
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

2. TP. HCM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 15
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm quận 1, quận 3 và quận 4
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Đặng Thị 
Thúy 
Dung

25/7/1981 Nữ Xã Nghĩa 
Hưng, 
huyện Lạng 
Giang, tỉnh 
Bắc Giang

Số 558C,
Minh Phụng, 
P. 9,
quận 11, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Công 
nghệ hóa

Thạc sĩ 
Quản
trị kinh 
doanh

Đang 
học 
CCLL
CT

ĐUV, Thành 
viên Hội đồng 
thành viên, Phó 
TGĐ Công ty 
TNHH một 
thành viên Dệt 
may Gia Định

Công ty 
TNHH 
một 
thành 
viên Dệt 
may Gia 
Định

10/8/2007

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm quận 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Tô Thị 
Bích 
Châu

01/6/1969 Nữ Xã Tân 
Thủy, 
huyện Ba 
Tri, tỉnh 
Bến Tre

Số 27,
đường 41,
P. 6,
quận 4, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 ĐH Y Dược 
chuyên ngành 
Dược , Cử 
nhân Kinh tế - 
 Chính trị

Cao 
cấp

Thành UV, BT 
ĐĐ, CT Hội 
LHPN TP. 
HCM; UV 
ĐCT TW Hội 
LHPN Việt 
Nam

Hội 
LHPN 
TP. HCM

01/02/1997 TP. 
HCM 
khoá VIII
nhiệm kỳ 
2011-



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận 6 và quận Bình Tân
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Triệu Lệ 
Khánh

03/8/1977 Nữ Quảng 
Đông, 
Trung Quốc

Số 78/1,
Phạm Phú 
Thứ, P. 3,
quận 6, TP. 
HCM

Hoa Không 12/12 Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân Chính trị

Cử 
nhân

UVĐĐ, PCT 
Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP. 
HCM

Ủy ban 
MTTQ 
Việt Nam 
TP. HCM

03/02/2002 Phường 3
nhiệm kỳ 
1999-
2004

5 Phan Thị 
Bình 
Thuận

10/12/1971 Nữ Xã Bình 
Hòa, huyện 
Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương

AW 1703,
The Manor 
91 Nguyễn 
Hữu Cảnh, P. 
22, quận Bình 

Kinh Không 12/12 ĐH Luật 
chuyên ngành 
Kinh tế, ĐH 
chuyên ngành 
Hành chính 

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính 

Cao 
cấp

BT chi bộ, 
ĐUV, PGĐ Sở 
Tư pháp TP. 
HCM

Sở Tư 
pháp TP. 
HCM

27/4/2000

Dương 22, quận Bình 
Thạnh, 
TP.HCM

Hành chính 
công

chính 
công

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận 5, quận 10 và quận 11
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Vương 
Thanh 
Liễu

13/3/1983 Nữ Phường 
Phú Trung, 
quận Tân 
Phú, TP. 
HCM

Số 41/1/1, 
Đội Cung, P. 
11,
quận 11, TP. 
HCM

Hoa Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế 
chuyên ngành 
Kế toán, Cử
nhân Triết 
học chuyên 
ngành Chính 
trị học

Cao 
cấp

ĐUV cơ quan 
Thành đoàn, 
PBT Đảng ủy 
bộ phận Khối 
phong trào 
Thành đoàn, 
PBT Thành 
đoàn, CT Hội 
đồng Đội
TP. HCM

Thành 
đoàn TP. 
HCM

04/12/2006



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm quận Tân Bình và quận Tân Phú
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Trần 
Kim Yến

03/8/1969 Nữ Xã Hòa 
Định Đông, 
huyện Tuy 
Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Số 27,
đường Tân 
Tiến, P. 8, 
quận Tân 
Bình, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

Thành UV, CT 
Liên đoàn Lao 
động TP. HCM

Liên 
đoàn Lao 
động TP. 
HCM

21/11/1996 Phường 
8, quận 
Tân Bình 
NK
1999-
2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Phạm 
Khánh 
Phong 
Lan

17/5/1970 Nữ Phường 
Khánh 
Thành, TP. 
Nha Trang, 
tỉnh Khánh 
Hòa

Số 71/6A Lê 
Quang Định, 
tổ 21,
P. 14, quận 
Bình Thạnh, 
TP. HCM

Kinh Không 12/12 Dược sĩ ĐH PGS. 
TS. dược

Cao 
cấp

Dược sĩ, ĐUV, 
BT Đảng bộ 
CQ, PGĐ Sở Y 
tế TP. HCM; 
UVTV Hội 
Dược học Việt 
Nam; UVTV 
Hội LHPN, 
UV BCH LH 
các hội KHKT, 
CT Hội Dược 

Sở Y tế 
TP. HCM

29/6/2006 XIII

CT Hội Dược 
học, PCT Hội 
Đông y, UVTV 
Hội Hóa học 
TP. HCM, 



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Nguyễn 
Thị 
Quyết 
Tâm

20/12/1958 Nữ Xã An Hòa, 
huyện 
Trảng 
Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

Số 26A,
đường số 8, 
Đặng Văn Bi, 
P. Trường 
Thọ, quận 
Thủ Đức, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 CN Tài chính 
tín dụng; CN 
Hành chính; 
CN Lịch sử 
Đảng

Cao 
cấp

PBT Thành ủy, 
BT Đảng đoàn, 
CT HĐND TP. 
HCM

HĐND 
TP. HCM

18/3/1980 XIII TP. 
HCM 
khoá VIII
nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Trịnh 
Ngọc 

19/01/1967 Nữ Phường 
Phú Thạnh, 

Số 404, lô A1 
Chung cư 312 

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Thạc sĩ 
Luật

Cử 
nhân

UV Ban Cán 
sự Đảng, PBT 

Tòa án 
nhân dân 

22/10/1999
Ngọc 
Thúy

Phú Thạnh, 
quận Tân 
Phú, TP. 
HCM

Chung cư 312 
Lạc Long 
Quân, P. 5,
quận 11, TP. 
HCM

Luật nhân sự Đảng, PBT 
Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng 
ủy, Trưởng 
phòng Phòng 
Tổ chức - Cán 
bộ TAND TP. 
HCM

nhân dân 
TP. HCM



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm quận 12 và quận Gò Vấp
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Trần Thị 
Diệu 
Thúy

08/3/1977 Nữ TP. HCM Số 258,
Nguyễn Thái 
Bình, P. 12, 
quận Tân 
Bình, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế; Cử 
nhân Xây 
dựng Đảng và
chính quyền 
nhà nước

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 
Đảng và
chính 
quyền 
nhà 
nước

Cao 
cấp

Thành UV, BT 
Quận ủy quận 
Gò Vấp, TP. 
HCM

Quận ủy 
quận Gò 
Vấp, TP. 
HCM

09/11/2003 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5 Ni sư 
Thích nữ 
Tín Liên
(Nguyễn 
Thị Yến)

10/02/1951 Nữ Xã Tân 
Thành A, 
huyện Tân 
Hồng, tỉnh 
Đồng Tháp

Tịnh xá Ngọc 
Phương, số 
498/1 Lê
Quang Định, 
P. 1, quận Gò 
Vấp, TP. 
HCM

Kinh Phật 
giáo

12/12 Học viện 
Phật giáo TP. 
HCM

Tiến sĩ 
Phật học

UVUB TW 
MTTQVN, 
UVBCH Hội 
LHPN TP. 
HCM, UV Hội 
đồng Trị sự 
TW Giáo hội 
phật giáo  VN, 
UV Ban Giáo 
dục Tăng ni 
TW, UV Ban 
Phật giáo quốc 
tế TW Giáo 

Tịnh xá 
Ngọc 
Phương

tế TW Giáo 
Hội phật giáo 
VN, Đoàn 
Giảng sư Ban 
Hoành pháp 
TW KHPG 
VN, UV Ban 
Trị sự Thành 
hội Phật giáo 
TP. HCM, UV 
Viện Nghiên 
cứu Phật học 
VN tại TP. 
HCM, Giảng 
viên Học viện 
Phật giáo VN 
tại TP. HCM, 
Nữ tu Phật 



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Ngô Thị 
Phương 
Lan

11/12/1974 Nữ Xã Tân Ân, 
huyện Cần 
Đước, tỉnh 
Long An

Số 23/4 An 
Nhơn, P. 17, 
quận Gò Vấp, 
TP. HCM

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Đông 
phương học

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
Dân
tộc học

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy, 
Phó HT 
Trường ĐH 
ĐHXH&NV, 
ĐH Quốc gia 
TP. HCM

Trường 
ĐH KH 
XH&NV, 
 ĐH QG 
TP. HCM

19/5/2004

5 Văn Thị 
Bạch 
Tuyết

16/6/1976 Nữ Xã Tân 
Thới Hiệp, 
huyện Hóc 
Môn, TP. 
Hồ CM

Số 55/2A
khu phố 7, P. 
Hiệp Thành, 
quận 12, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Hành chính, 
Cử nhân sinh 
học

Cao 
cấp

Thành UV, BT 
Đảng ủy, GĐ 
Sở Du lịch TP. 
HCM

Sở Du 
lịch TP. 
HCM

31/3/1998 Huyện 
Hóc Môn 
nhiệm kỳ 
1999-
2004Hồ CM HCM 2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm quận 8 và huyện Bình Chánh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Nguyễn 
Thị 
Hồng 
Chương

05/8/1970 Nữ Xã Vĩnh 
Giang, 
huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh 
Quảng Trị

Số 6/8C,
Tân Hóa, P.1,
quận 11, TP. 
HCM

Kinh Không 12/12 Cử nhân sư 
phạm ngành 
Ngữ văn

Thạc sĩ 
quản lý 
giáo dục

Trung 
 cấp

BT chi bộ, 
Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học phổ thông 
Tân Túc

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Tân Túc

30/3/2007

4 Lã Thị 
Lan

07/8/1962 Nữ Thị trấn 
Vĩnh Trụ, 
huyện Lý 
Nhân, tỉnh 
Hà Nam

Số 15, Nam 
Quốc Cang, 
P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, 
TP. HCM

Kinh Không 12/12 Kỹ sư Hóa, 
Cử nhân 
Kinh tế,

TGĐ CTCPĐT 
Tiến Lộc, PCT 
HHDN TP. 
HCM, GĐ Quỹ 
DN vì cộng 

Công ty 
Cổ phần 
Đầu tư 
Tiến Lộc

đồng, HHDN 
TP. HCM, 
PCT HH DN 
tư nhân VN



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

3. TP. HẢI PHÒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 5
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Phạm 
Thị Thúy 
Hải

23/5/1976 Nữ Xã Hiệp 
Hòa, huyện 
Vĩnh Bảo, 
TP. Hải 
Phòng

Số 80 Vũ Chí 
Thắng, P. 
Nghĩa Xá, 
quận Lê 
Chân, TP. 
Hải Phòng

Kinh Không 12/12 ĐH Luật 
(chuyên 
ngành Tư 
pháp)

Thạc sĩ 
Luật 
kinh tế

Cao 
cấp

UVTV, 
Trưởng Ban Tổ 
chức Hội 
LHPN TP. Hải 
Phòng

Hội 
LHPN 
TP. Hải 
Phòng

22/12/2006

5 Phạm 
Thị 

13/11/1970 Nữ Xã Cấp 
Tiến, huyện 

Số 73B, phố 
Hai Bà 

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
(chuyên 

Thạc sĩ 
Lịch sử

Trung 
 cấp

BT Chi bộ, 
Phó Hiệu 

Trường 
THPT 

23/12/2004
Thị 
Hương 
Xuân

Tiến, huyện 
Tiên Lãng, 
TP. Hải 
Phòng

Hai Bà 
Trưng, P. An 
Biên, quận Lê 
Chân, TP. 
Hải Phòng

(chuyên 
ngành Lịch 
sử)

Lịch sử  cấp Phó Hiệu 
trưởng Trường 
Trung học Phổ 
thông Trần 
Nguyên Hãn

THPT 
Trần 
Nguyên 
Hãn, TP. 
Hải 
Phòng

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và các huyện: An Dương, Kiến Thụy
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Nguyễn 
Thị Huệ 
Chi

04/4/1979 Nữ Xã Trường 
Thọ, huyện 
An Lão, 
TP. Hải 
Phòng

Số 07/03 /411
đường Đà 
Nẵng, P. 
Đông Hải 1, 
quận Hải An, 
TP. Hải Phòng

Kinh Không 12/12 ĐH (chuyên 
ngành Lịch 
sử)

Tiến sĩ 
Sử học

Sơ cấ 
p

Phó Trưởng 
phòng Phòng 
Quản lý sau 
ĐH, Trường 
ĐH Hải Phòng

Trường 
ĐH Hải 
Phòng

27/01/2003



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

3 Nguyễn 
Thị Nghĩa

06/12/1960 Nữ Xã Tân 
Phong 
huyện Kiến 
Thụy, TP. 
Hải Phòng

Số 80
đường 11 
KĐT Sao Đỏ, 
P. Anh Dũng, 
quận Dương 
Kinh, TP. Hải 
Phòng

Kinh Không 10/10 Cử nhân 
Kinh tế

Cử 
nhân

PBT Thường 
trực Thành Ủy, 
Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội TP. Hải 
Phòng

Thành ủy 
Hải 
Phòng

01/9/1983 X, XIII TP. Hải 
Phòng 
nhiệm kỳ
2004-
2011;
2011-
2016

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Trần Thu 
Nga

08/10/1980 Nữ Thôn Nam 
Tiến, xã 

Số 152A
đường Quy 

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Quản trị kinh 

Thạc sĩ 
Quản trị 

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
BT Đoàn thanh 

TT 
Giống và 

25/3/2009
Nga Tiến, xã 

Hồng An, 
huyện 
Hưng Hà, 
tỉnh
Thái Bình

đường Quy 
Tức,
P. Phù Liễn, 
quận Kiến 
An, TP. Hải 
Phòng

Quản trị kinh 
doanh, Cử 
nhân ngoại 
ngữ

Quản trị 
kinh
doanh

 cấp BT Đoàn thanh 
niên, Trưởng 
phòng Bảo tồn 
giống vật nuôi 
cây trồng và 
Hợp tác đối 
ngoại

Giống và 
phát triển 
NLN 
công 
nghệ cao 
Hải 
Phòng, 
Sở NN 
&PTNT 
TP. Hải 
Phòng



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4. TP. ĐÀ NẴNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Nguyễn 
Thị 
Thanh 
Bình

24/8/1976 Nữ Phường 
Phú Thịnh, 
thị xã Sơn 
Tây, TP.
Hà Nội

Số 130
đường Phạm 
Đình Hổ, Tổ 
115,
P. Hòa Minh, 
quận Liên 
Chiểu, TP. 
Đà Nẵng

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

Đảng UV, BT 
chi bộ 6, UV 
Ủy ban Kiểm 
tra, Trưởng 
phòng Phòng 
Hành chính tư 
pháp, PCT 
Công đoàn Sở 
Tư pháp TP. 

Sở Tư 
pháp TP. 
Đà Nẵng

15/9/2005

Tư pháp TP. 
Đà Nẵng; UV 
BCH Công 
đoàn viên chức 
TP. Đà Nẵng, 



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

2 Võ Thị 
Như Hoa

30/8/1967 Nữ Phường 
Điện Ngọc, 
thị xã Điện 
Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Số 24
đường Đống 
Đa, Tổ 26B,
P. Thuận 
Phước, quận 
Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật 
chuyên ngành 
Luật Kinh tế

Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy, 
GĐ Sở Tư 
pháp; UVUB 
MTTQ VN TP. 
Đà Nẵng, PCN 
Hội đồng Dân 
chủ - Pháp luật 
UB MTTQ 
Việt Nam TP. 
Đà Nẵng

Sở Tư 
pháp TP. 
Đà Nẵng

24/4/1999

5 Lê Thị 
Minh 
Thảo

26/9/1987 Nữ Xã Thanh 
Châu, 
huyện 
Thanh 
Liêm, tỉnh 
Hà Nam

Số 05
đường Lê 
Bình, Tổ
191, P. An 
Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, TP. 
Đà
Nẵng

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế - 
Tài chính, Cử 
nhân Luật 
Kinh tế

Thạc sĩ 
Kinh tế - 
 Tài 
chính

Sơ cấ 
p

Doanh nhân, 
Phó Tổng GĐ 
CTCP Thủy 
sản và Thương 
mại Thuận 
Phước

CTCP 
Thủy sản 
và 
Thương 
mại 
Thuận 
Phước, 
TP. Đà 
Nẵng



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và các huyện: Hoàng Sa, Hòa Vang
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

3 Nguyễn 
Thị Kim 
Thúy

11/9/1967 Nữ Xã Bình 
Quý, huyện 
Thăng 
Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Phòng 403,
Nhà Công
vụ QH, số 2 
Hoàng Cầu, 
P. Ô Chợ 
Dừa, Đống 
Đa, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Pháp lý 
Hà Nội

Cao 
cấp

UV thường 
trực UB Về các 
vấn đề XH của 
QH, UV BTT 
nhóm nữ 
ĐBQH VN

Ủy ban 
Về các 
vấn đề xã 
hội của 
Quốc hội

27/02/1998 XII, 
XIII

4 Kiều Thị 
Thanh 
Trang

05/01/1971 Nữ Xã Quế 
Phước, 
huyện Quế 

Tổ 70,
P. Mỹ An, 
quận Ngũ 

Kinh Không 12/12 Cử nhân Biên 
dịch, phiên 
dịch tiếng

Thạc sĩ 
Quản
lý giáo 

Cao 
cấp

PBT Chi bộ, 
Trưởng phòng 
Dạy nghề, Sở 

Sở Lao 
động - 
Thương 

14/8/2000

Trang huyện Quế 
Sơn, tỉnh 
Quảng Nam

quận Ngũ 
Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

dịch tiếng
Anh

lý giáo 
dục

Dạy nghề, Sở 
LĐTB&XH 
TP. Đà Nẵng; 
UV BCH Hội 
LHPN TP. Đà 
Nẵng; UV 
BCH Hội 
Nông dân TP. 
Đà Nẵng

Thương 
binh và 
Xã hội 
TP. Đà 
Nẵng



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5 Ngô Thị 
Kim Yến

19/9/1969 Nữ Xã Hòa 
Tiến, huyện 
Hòa Vang, 
TP. Đà 
Nẵng

Số 80
Nguyễn 
Phước 
Nguyên, Tổ 
142 P. An 
Khê, quận 
Thanh Khê, 
TP. Đà Nẵng

Kinh Không 12/12 ĐH Y chuyên 
ngành Bác sĩ 
đa khoa

BS  
chuyên 
khoa II 
Quản
lý y tế, 
Thạc sĩ 
kinh tế 
y tế

Cao 
cấp

Thành UV, BT 
Đảng ủy, GĐ 
Sở Y tế TP. Đà 
Nẵng

Sở Y tế 
TP. Đà 
Nẵng

25/10/2001 TP. Đà 
Nẵng 
nhiệm kỳ
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5. TP. CẦN THƠ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị Kim 
Ngân

12/4/1954 Nữ Xã Châu 
Hòa, huyện 
Giồng 
Trôm, tỉnh 
Bến Tre

Nhà A3, Ngõ 
130 Đốc Ngữ, 
P. Vĩnh Phúc, 
quận Ba 
Đình, Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
chuyên ngành 
Tài chính - 
Ngân sách 
nhà nước

Thạc sĩ 
Kinh tế

Cử 
nhân

UV Bộ Chính 
trị, BT Đảng 
đoàn Quốc hội, 
CT Quốc hội, 
UV Hội đồng 
Quốc phòng và 
An ninh

Văn 
phòng 
Quốc hội

09/12/1981 XII, 
XIII

Tỉnh Bến 
Tre 
nhiệm kỳ
1991-
1995

2 Đỗ Thị 
Tuyết 
Nhung

25/5/1975 Nữ Xã Bình 
Trưng, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Tiền Giang

Số 154/21
đường 
Nguyễn 
Thông, P. An 
Thới, quận 
Bình Thủy,
TP. Cần Thơ

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Công 
nghệ thực 
phẩm

Tiến sĩ 
vi sinh 
vật học

Cao 
cấp

Giảng viên, 
Thường vụ 
Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường CĐ 
Kinh tế - Kỹ 
thuật Cần Thơ

Trường 
CĐ Kinh 
tế - Kỹ 
thuật Cần 
Thơ

05/11/2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Đào Thị 
Sa Ron

29/4/1973 Nữ Số 101 ấp 
Định Yên, 
Xã Định 
Môn, huyện 
Thới Lai, 
TP. Cần Thơ

Số 101 ấp 
Định Yên, xã 
Định Môn, 
huyện Thới 
Lai, TP. Cần 
Thơ

Khme
r

Phật 
giáo

12/12 Trung học sư 
phạm Song 
ngữ Việt - 
Khmer

Sơ cấ 
p

Phó Hiệu 
trưởng Trường 
phổ thông Dân 
tộc Nội trú TP. 
Cần Thơ

Trường 
phổ 
thông 
Dân tộc 
Nội trú 
TP. Cần 
Thơ

31/10/2000

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Trần Thị 
Vĩnh 
Nghi

10/12/1983 Nữ Phường An 
Cư, quận 
Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Số 140/1
đường Lý Tự 
Trọng, P. An 
Cư, quận 
Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Kinh Không 12/12 Cử nhân Xã 
hội học

Cao 
cấp

Thành UV, UV 
BTV TW 
Đoàn, BT 
Thành Đoàn 
Cần Thơ

Thành 
đoàn Cần 
Thơ

29/6/2001 TP. Cần 
Thơ 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

4 Nguyễn 
Thúy 
Kiều Tiên

01/7/1977 Nữ Xã Ngãi 
Hùng, 
huyện Tiểu 
Cần, tỉnh 
Trà Vinh

Số 
148/274/11/1F
,
đường 3/2 P. 
Hưng Lợi, 
quận Ninh 
Kiều, TP. 
Cần Thơ

Kinh Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp chuyên
ngành Di 
truyền và 
chọn giống 
cây trồng

Tiến sĩ 
Di 
truyền 
và chọn 
giống 
cây 
trồng

Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

Thường vụ 
Đảng ủy cơ 
quan, Phó CT 
Công đoàn, 
Phó Viện 
trưởng Viện 
lúa đồng bằng 
sông Cửu Long

Viện lúa 
đồng
bằng 
sông Cửu 
Long

19/5/2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

6. TỈNH AN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 18 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Bùi Thi 
̣Dung

19/3/1958 Nữ Xã Long 
Giang, 
huyện Chợ 
Mới, tỉnh 
An Giang

Số 23/12
Trần Hưng 
Đạo, P. Mỹ 
Quý, TP. 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Kinh Không 12/12 ĐH Bách 
khoa, ĐH 
Quản trị kinh 
doanh

Cử 
nhân

PCT kiêm 
Tổng thư ký 
Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh An 
Giang

Hiệp hội 
doanh 
nghiệp 
tỉnh An 
Giang

25/12/1995

3 Lê Lâm 1970 Nữ Xã Minh Số 213 Võ Kinh Không 12/12 ĐH Luật GĐ Công ty CT Luật Tı̉nh An 3 Lê Lâm 
Thanh

1970 Nữ Xã Minh 
Hải (nay là 
xã Vĩnh  
Mỹ), huyện 
Hòa Bı̀nh, 
tı̉nh Bạc 
Liêu

Số 213 Võ 
Thi ̣Sá u (nối 
dài) khóm 
Đông Thịnh 
8, P. Mỹ 
Phước, TP. 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Kinh Không 12/12 ĐH Luật GĐ Công ty 
Luật TNHH – 
Một thành viên 
Lâm Thanh, 
tỉnh An Giang

CT Luật 
TNHH
– MTV 
Lâm 
Thanh, 
tỉnh An 
Giang

Tı̉nh An 
Giang 
nhiệm kỳ
2011-
2016

4 Võ Thi 
̣Ánh 
Xuân

08/01/1970 Nữ Xã Thới 
Sơn, huyện 
Tiṇ h Biên, 
tỉnh An 
Giang

Số 208/4,
Trần Quang 
Diệu, phường 
Mỹ Xuyên, 
TP.
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Kinh Không 12/12 Cử nhân sư 
phạm Hóa học

Cử 
nhân

UV TW Đảng, 
Bı́ thư Tı̉nh ủy 
An Giang

Tı̉nh ủy 
An Giang

20/12/1994 Tı̉nh An 
Giang 
nhiệm kỳ
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Mai Thị 
Ánh 
Tuyết

01/12/1960 Nữ Xã Mỹ 
Luông, 
huyện Chợ 
Mới, tỉnh 
An Giang

Số 197,
đường Lý 
Thái Tổ , tổ 
9, phường Mỹ 
Long, TP. 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Kinh Không 12/12 Đai học Kinh 
tế chuyên 
ngành nông 
nghiệp

Tiế n sı ̃ 
Kinh tế

Cao 
cấp

PCT Liên hiệp 
các Hội khoa 
học và Kỹ 
thuâṭ tı̉nh An 
Giang

Liên hiệp 
các Hội 
KH&KT 
tı̉nh An 
Giang

24/4/1990 XII, 
XIII

Tı̉nh An 
Giang 
khóa VIII

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Chợ Mới và Phú Tân
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Nguyễn 
Thanh 
Kiều

25/8/1984 Nữ Phường Mỹ 
Thới, Long 
Xuyên, tỉnh 
An Giang

Số 153, ấp
Thượng 2, thi 
̣trấn Phú Mỹ, 
Phú Tân, tỉnh 
An Giang

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Hành chính

Trung 
 cấp

Huyện UV, Bı́ 
thư Chi bộ, BT 
Huyện đoàn 
Phú Tân, tỉnh 
An Giang

Huyện 
đoàn Phú 
Tân, tỉnh 
An Giang

08/3/2010 Huyêṇ 
Phú Tân 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Nguyễn 
Thị 
̣Tuyết 
Minh

07/02/1981 Nữ Xã Kiến 
An, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

Số 208/2,
khóm Đông 
An 2, đường 
Trần Quang 
Diệu, P. Mỹ 
Xuyên, TP. 
Long
Xuyên

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

PBT Chi bộ,
PCT thường 
trực Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
tı̉nh An Giang

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ tı̉nh 
An Giang.

04/12/2001

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

7. TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Đỗ 
Quỳnh 
Nga

13/9/1981 Nữ Xã Cam 
Hiếu, huyện 
Cam Lộ,
tỉnh Quảng 
Trị

Số 203 B1,
khu 5 tầng,
khu phố 9,
P. 7, TP. 
Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Lịch sử

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
Lịch
sử

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng Quản lý 
Khoa học, UV 
BCH Công 
đoàn cơ sở Sở 
Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 
BR-VT

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Bà Rịa
- Vũng 
Tàu

22/5/2015

4 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Quỳnh

12/6/1970 Nữ Thôn Quy 
Thiện, xã 
Hải Quy, 
huyện Hải 
Lăng, tỉnh 
Quảng Trị

Số 151/30,
đường Lê 
Lợi, khu phố 
2, P.
6, TP. Vũng 
Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng 
Tàu

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Âm nhạc

Sơ cấ 
p

PBT Chi bộ, 
PGĐ, CT Công 
đoàn Cơ sở TT 
Văn hóa tỉnh 
BR-VT; UV 
BCH chi Hội 
nhạc sĩ Việt 
Nam tỉnh; Hội 
viên Hội văn 
học - Nghệ 
thuật tỉnh

Trung 
tâm Văn 
hóa tỉnh 
Bà Rịa
- Vũng 
Tàu

14/7/2005



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Bà Rịa và các huyện: Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Nguyễn 
Thị Yến

14/8/1965 Nữ Xã Long 
Phước, TP. 
Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Số 260,
đường 27/4, 
khu phố 7, P. 
Phước Hưng,
TP. Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Cao 
cấp

PBT Thường 
trực Tỉnh ủy, 
UV Đảng đoàn 
HĐND tỉnh, 
Trưởng Ban 
Văn hóa - Xã 
hội, HĐND 
tỉnh, UV Ủy 
ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 

Văn 
phòng 
Tỉnh ủy 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

05/10/1993 Tỉnh Bà 
Rịa - 
Vũng 
Tàu 
nhiệm kỳ
2011-
2016

Bà Rịa - Vũng 
Tàu



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

8. TỈNH BẠC LIÊU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05

2 Nguyễn 
Thị Hảo

07/10/1977 Nữ Xã Bình 
Minh, 
huyện Nam 
Trực, tỉnh 
Nam Định

Khóm 1,
P. 7, TP. Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu

Kinh Không 12/12 ĐH An ninh 
nhân dân

Thạc sĩ 
Luật

TC 
LLCT

Phó Trưởng 
phòng chống 
phản động và 
chống khủng bố

Công an 
tỉnh Bạc 
Liêu

08/3/1999

4 Liêu 16/4/1966 Nữ Xã Long Số 79, Bà Kinh Không 12/12 ĐH chuyên Trung Phó CT Công Sở Giáo 13/7/2004

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Bạc Liêu và các huyện: Vĩnh Lợi, Hoà Bình
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

4 Liêu 
Bích Nga

16/4/1966 Nữ Xã Long 
Thạnh, 
huyện Vĩnh 
Lợi, tỉnh 
Bạc Liêu

Số 79, Bà
Triệu, khóm 
4, P.
3, TP. Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc
Liêu

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sư 
phạm Kỹ 
thuật, ĐH 
chuyên ngành 
Giáo dục

Trung 
 cấp

Phó CT Công 
đoàn ngành 
Giáo dục

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Bạc 
Liêu

13/7/2004

5 Trần Thị 
Hoa Ry

11/4/1976 Nữ Xã Hưng 
Hội, huyện 
Vĩnh Lợi, 
tỉnh Bạc 
Liêu

Số 117, ấp 
Cái Giá, xã 
Hưng Hội, 
huyện Vĩnh 
Lợi, tỉnh Bạc 
Liêu

Khme
r

Không 12/12 ĐH Luật Cao 
cấp

Tỉnh UV, UV 
BCH Đảng ủy 
Khối cơ quan 
tỉnh Bạc Liêu, 
BT Chi bộ, 
Trưởng Ban 
Dân tộc tỉnh 
Bạc Liêu

Ban Dân 
tộc tỉnh 
Bạc Liêu

03/3/2005 X, XI, 
XII

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011
- 2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Giá Rai và các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Hữu Thị 
Minh 
Hoài

13/6/1983 Nữ Xã Long 
Điền, huyện 
Đông Hải, 
tỉnh Bạc 
Liêu

Số 312 ấp
4, tổ 6,
P. 1, thị xã 
Giá Rai, tỉnh 
Bạc Liêu

Khme
r

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Nuôi 
trồng thủy sản

Viên chức TT 
Giống 
Nông 
nghiệp 
thủy sản 
trực 
thuộc Sở 
NN&PTN
Ttỉnh 
Bạc Liêu

25/12/2012

4 Nguyễn 
Bé 
Thương

10/10/1985 Nữ Xã Vĩnh 
Bình, huyện 
Hòa Bình, 
tỉnh Bạc 
Liêu

P. 5, TP. Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Hộ sinh

Phó Trưởng 
khoa Sức khỏe 
Bà mẹ - Kế 
hoạch hóa gia 
đình

Trung 
tâm 
Chăm 
sóc sức 
khỏe sinh 
sản thuộc 
Sở Y tế 
tỉnh Bạc 
Liêu



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

9. TỈNH BẮC KẠN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 07
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Pác Nặm
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 4

1 Phan Thị 
Na

18/7/1978 Nữ Xã Lạng 
San, huyện 
Na Rì, tỉnh 
Bắc Kạn

Tổ 16, P. 
Minh Khai, 
TP. Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn

Tày Không 12/12 ĐH Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn

Cao 
cấp

Phó trưởng 
Ban Dân vận 
tỉnh ủy Bắc Kạn

Ban Dân 
vận tỉnh 
ủy Bắc 
Kạn

09/6/2004

2 Hồ Thị 
Kim 
Ngân

02/3/1978 Nữ Xã Phùng 
Chí Kiên, 
huyện Mỹ 

Số 285, 
đường Võ 
Nguyên Giáp, 

Kinh Không 12/12 ĐH Luật, 
chuyên ngành 
Hành chính 

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy, 
Phó GĐ Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc 

Sở Tư 
pháp tỉnh 
Bắc Kạn

29/01/2008

Ngân huyện Mỹ 
Hào, tỉnh 
Hưng Yên

Nguyên Giáp, 
tổ 10 A, P. 
Đức Xuân, 
TP. Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn

Hành chính 
Tư pháp

pháp tỉnh Bắc 
Kạn

Bắc Kạn

3 Phương 
Thị 
Thanh

21/3/1967 Nữ Xã Hồng 
Việt, huyện 
Hòa An, 
tỉnh Cao 
Bằng

Số 23, tổ 9B, 
P. Đức Xuân, 
TP. Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn

Nùng Không 10/10 ĐH Luật Cao 
cấp

UV BTV Tỉnh 
ủy, PCT 
HĐND tỉnh, 
Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH

VP Đoàn 
ĐBQH 
và 
HĐND 
tỉnh Bắc 
Kạn

08/11/1996 XII, 
XIII

Tỉnh Bắc 
Kạn 
nhiệm
kỳ 2004
– 2011,
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Nguyễn 
Thị Thủy

15/12/1977 Nữ Xã Chi
Lăng, 
huyện Quế 
Võ, tỉnh 
Bắc Ninh

Nhà số 4C, 
ngõ 82, phố 
Nguyễn An 
Ninh, tổ 52, 
P. Tương 
Mai, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Luật 
kinh tế

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
Luật 
hình
sự

Cao 
cấp

BT Chi bộ, Vụ 
trưởng Vụ 
Pháp chế và 
Quản lý khoa 
học, Viện kiểm 
sát nhân dân 
tối cao

Viện 
Kiểm sát 
nhân dân 
tối cao

08/7/2005



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Bắc Kạn và các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

3 Nguyễn 
Thị Huế

04/01/1984 Nữ Dương 
Quang, TP. 
Bắc Kạn,
tỉnh Bắc 
Kạn

Tổ 10,
P. Sông Cầu, 
TP. Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn

Tày Không 12/12 ĐH Hành 
chính

Đang 
học 
Sơ 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

PCT Hội 
LHTN tỉnh, 
PCT Hội 
doanh nhân trẻ 
tỉnh, UV BTV, 
Chánh văn 
phòng Tỉnh 
đoàn Bắc Kạn

Tỉnh 
đoàn Bắc 
Kạn

09/02/2010

4 Triệu Thị 
Thu 
Phương

05/9/1977 Nữ Xã Đồng 
Phúc, huyện 
Ba Bể, tỉnh 

Tổ 4 P. Đức 
Xuân, TP. 
Bắc Kạn, tỉnh 

Dao Không 12/12 ĐH Văn hóa Cao 
cấp

Phó Chánh văn 
phòng Đoàn 
đại biểu Quốc 

VP Đoàn 
ĐBQH 
và 

19/5/2005 XIII

Phương Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Bắc Kạn, tỉnh 
Bắc Kạn

đại biểu Quốc 
hội và HĐND 
tỉnh Bắc Kạn

và 
HĐND 
tỉnh Bắc 
Kạn

5 Đào Thị 
Mai Sen

01/12/1972 Nữ Phường 
Sông Cầu, 
TP. Bắc 
Kạn,
tỉnh Bắc 
Kạn

Số 69, Tổ 
11A,
P. Sông Cầu, 
TP. Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn

Tày Không 10/10 ĐH Ngữ văn Thạc sĩ Cao 
cấp

Đảng UV 
Đảng bộ Khối 
các cơ quan 
tỉnh Bắc Kạn, 
PBT Đảng ủy 
Giáo dục và 
Đào tạo, Phó 
GĐ Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh Bắc Kạn

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Bắc 
Kạn

23/12/2003



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

10. TỈNH BẮC GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 10
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Lý Thị 
Chi

17/9/1981 Nữ Xã Sa Lý, 
huyện Lục 
Ngạn, tỉnh 
Bắc Giang

Thôn Trạm, 
xã Sa Lý, 
huyện Lục 
Ngạn, tỉnh 
Bắc Giang

Sán 
Chay 
(San 
Chí)

Không 12/12 ĐH (chuyên 
ngành Quản 
lý văn hóa)

Trung 
 cấp

Công chức 
Văn hóa xã 
hội, PCT công 
đoàn cơ sở xã 
Sa Lý, huyện 
Lục Ngạn, Bắc 
Giang

ỦBND 
xã Sa Lý, 
Lục 
Ngạn,  
Bắc 
Giang

03/8/2013 Xã Sa Lý 
nhiệm kỳ 
2004-
2011;
2011-
2016

2 La Thị Hà 11/12/1988 Nữ Xã Yên Thôn Chủa, Tày Không 12/12 Trung cấp Công chức UBND 08/5/2014
Định, huyện 
Sơn Động, 
tỉnh Bắc 
Giang

xã Tuấn Đạo, 
huyện Sơn 
Động, tỉnh 
Bắc Giang

(chuyên 
ngành Kế 
toán Doanh 
nghiệp sản 
xuất)

Văn phòng
- Thống kê

xã Yên 
Định,  
Sơn 
Động, 
Bắc 
Giang

3 Hà Thị 
Lan

04/9/1978 Nữ Xã Nông 
Hạ, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh Bắc 
Kạn

Thôn Già 
Khê, xã Tiên 
Hưng, Lục 
Nam, Bắc 
Giang

Tày Không 12/12 ĐH sư phạm 
(chuyên 
ngành Lịch 
sử)

Phó Trưởng 
phòng Tuyên 
truyền - Địa bàn

Ban Dân 
tộc tỉnh 
Bắc 
Giang

25/6/2012 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa và Việt Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 4

1 Nguyễn 
Thị Thu 
Hà

27/5/1970 Nữ Xã Ninh 
Tiến, huyện 
Hoa Lư, 
tỉnh Ninh 
Bình

Số nhà 50
ngõ 236, 
đường 
Khương 
Đình, P. Hạ 
Đình, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân Tâm 
lý giáo dục

Tiến sĩ 
Tâm lý

Cử 
nhân

UV TW Đảng, 
BTĐĐ, CT 
Hội LHPN 
Việt Nam, UV 
BTV Hội Nữ 
Trí thức Việt 
Nam

TW Hội 
LHPN 
Việt Nam

30/6/1997 Huyện 
Hoa Lư 
nhiệm kỳ
1999-
2004

2 Nguyễn 
Hồng 
Khánh

02/9/1982 Nữ Xã Việt 
Ngọc, 
huyện Tân 

Số nhà 11,
ngõ 1 phố 
Mới, thị trấn 

Kinh Không 12/12 ĐH (chuyên 
ngành Hành 
chính học)

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng LĐ-
TB&XH huyện 

Phòng 
LĐ-
TB&XH 

02/6/2008

Yên,
tỉnh Bắc 
Giang

Cao Thượng, 
huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc 
Giang

Tân Yên, tỉnh 
Bắc Giang

huyện 
Tân Yên, 
tỉnh Bắc 
Giang

3 Leo Thị 
Lịch

23/9/1969 Nữ Xã Nam 
Dương, 
huyện Lục 
Ngạn, tỉnh 
Bắc Giang

Tổ dân phố 
Phú Mỹ 1, P. 
Dĩnh Kế, TP. 
Bắc Giang, 
tỉnh Bắc 
Giang

Sán 
Dìu

Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp III
Thái Nguyên 
(chuyên 
ngành Kinh 
tế nông 
nghiệp)

Thạc sĩ 
Kinh tế 
Nông
nghiệp

Cao 
cấp

UV BCH Đảng 
bộ tỉnh, UV 
BCH Hội ND 
Việt Nam, BT 
ĐĐ, BT Chi bộ 
cơ quan Hội, , 
CT Hội Nông 
dân tỉnh Bắc 
Giang

Hội 
Nông dân 
tỉnh Bắc 
Giang

03/4/1997 Tỉnh Bắc 
Giang 
nhiệm kỳ 
2004-
2011;
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Nguyễn 
Thị 
Lương

04/8/1981 Nữ Thôn 
Quang 
Biểu, xã 
Quang 
Châu,
huyện Việt 
Yên, tỉnh 
Bắc Giang

Xóm mới, 
thôn Đạo 
Ngạn 1, xã 
Quang
Châu, huyện 
Việt Yên,
tỉnh Bắc 
Giang

Kinh Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp 
(ngành Nông 
học)

Trung 
 cấp

UV BTV Hội 
Nông dân xã, 
UV BTV Hội 
LHPN xã 
Quang Châu,
Cán bộ khuyến 
nông cơ sở xã 
Quang Châu, 
huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc 
Giang

Ủy ban 
nhân dân 
xã Quang 
Châu, 
huyện 
Việt Yên, 
tỉnh Bắc 
Giang

08/10/2014



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Bắc Giang và các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Hoàng 
Thị Hoa

25/9/1962 Nữ Xã Tư Mại, 
huyện Yên 
Dũng, tỉnh 
Bắc Giang

Nhà Công
vụ Quốc hội, 
số 2 Hoàng 
Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, 
quận Đống 
Đa, Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm 
(chuyên 
ngành Toán)

Tiến sĩ 
Quản lý 
Văn hóa

Cao 
cấp

UV thường 
trực UB Văn 
hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, 
Thiếu niên và 
Nhi đồng của 
QH

UB 
VHGD, 
Thanh
niên, 
Thiếu 
niên và 
Nhi đồng 
của QH

15/6/1989 XIII Huyện 
Yên 
Dũng 
khóa XVI
nhiệm kỳ 
1999-
2004

3 Lê Thị 
Thu Hồng

31/7/1970 Nữ Xã Đông 
Anh, huyện 

Số nhà 426 
đường Lê 

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Kế toán

Thạc sĩ 
Quản lý 

Cao 
cấp

Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ 

Ủy ban 
Kiểm tra 

03/01/1996 Tỉnh Bắc 
Giang Thu Hồng Anh, huyện 

Đông Sơn, 
tỉnh Thanh 
Hóa

đường Lê 
Lợi, P. Hoàng 
Văn Thụ, TP. 
Bắc Giang, 
tỉnh Bắc 
Giang

ngành Kế toán
doanh nghiệp

Quản lý 
giáo dục

cấp Tỉnh ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh 
ủy Bắc Giang, 
Trưởng Ban 
Văn hóa - xã 
hội HĐND tỉnh 
Bắc Giang

Kiểm tra 
Tỉnh ủy 
Bắc 
Giang

Giang 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Nguyễn 
Thị Tâm

01/9/1981 Nữ Xã Đồng 
Lạc, huyện 
Yên Thế, 
tỉnh Bắc 
Giang

Thôn Tiếu, xã 
Đồng Lạc, 
huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc 
Giang

Nùng Không 12/12 ĐH (chuyên 
ngành Ngữ 
văn)

Thạc sĩ 
Ngữ văn

Sơ cấ 
p

Giáo viên 
trường THPT 
Yên
Thế, tỉnh Bắc 
Giang

Trường 
THPT 
huyện 
Yên Thế, 
tỉnh Bắc 
Giang



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

11. TỈNH BẮC NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Bắc Ninh và huyện Quế Võ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Trần Thị 
Thanh 
Bình

13/6/1983 Nữ Xã Giang 
Sơn, huyện 
Gia Bình, 
tỉnh Bắc 
Ninh

Thôn Hữu Ái, 
xã Giang 
Sơn, huyện 
Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Ngữ 
văn

Sơ cấ 
p

Giáo viên Trường 
THPT Lê 
Văn 
Thịnh, 
TT Gia 
Bình, 
tỉnh Bắc 
Ninh

3 Trần Thị 
Hằng

12/7/1972 Nữ Xã Trạm 
Lộ, huyện 
Thuận 
Thành, tỉnh 
Bắc Ninh

Số nhà 79, 
đường 
Nguyễn Gia 
Thiều, P. 
Suối Hoa, TP. 
Bắc Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Luật

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao 
cấp

Tỉnh UV, GĐ 
Sở Lao động - 
Thương binh 
và Xã hội tỉnh 
Bắc Ninh

Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh Bắc 
Ninh

03/8/1995 Tỉnh Bắc 
Ninh, 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

4 Nguyễn 
Thị Huệ

16/01/1986 Nữ Thôn Nội 
Viên, xã 
Lạc Vệ, 
huyện Tiên 
Du, tỉnh 
Bắc Ninh

Thôn Bất Lự, 
xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên 
Du,
tỉnh Bắc Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Sư 
phạm Giáo 
dục chính trị

Thạc sĩ 
LLCT và
PP 
giảng 
dạy, GD 
Chính
trị

Cao 
cấp

Giảng viên Trường 
CĐ Sư 
phạm 
tỉnh Bắc 
Ninh



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Từ Sơn và các huyện: Tiên Du, Yên Phong
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Lan

05/8/1985 Nữ Khu Cô 
Mễ, phường 
Vũ Ninh, 
TP. Bắc 
Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh

Khu Cô Mễ, 
P. Vũ Ninh, 
TP. Bắc 
Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH Dược, 
ĐH chuyên 
ngành Công 
nghệ hóa

Thạc sĩ 
Dược

Chuyên viên Sở Y tế 
tỉnh Bắc 
Ninh

5 Nguyễn 
Thị Loan

03/7/1982 Nữ Thôn Thanh 
Tương, Xã 
Thanh 

Khu 2, Bồ 
Sơn, P. Võ 
Cường, TP. 

Kinh Không 12/12 Học viện 
Quân y,
chuyên ngành 

Thạc sĩ 
Y học

Sơ cấ 
p

Bác sĩ Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 

Khương, 
huyện 
Thuận 
Thành, tỉnh 
Bắc Ninh

Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh

Nội Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1
2 Nguyễn 

Thị Mai 
Hạnh

13/9/1988 Nữ Xã Tri 
Phương, 
huyện Tiên 
Du, tỉnh 
Bắc Ninh

Khu Bồ Sơn, 
P. Võ Cường, 
TP. Bắc 
Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Bác sỹ 
đa khoa

Bác sĩ Đa khoa Trung 
tâm Y tế 
Dự 
phòng 
tỉnh Bắc 
Ninh



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

12. TỈNH BẾN TRE : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Bến Tre và các huyện: Châu Thành, Bình Đại
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Nguyễn 
Thị Bé 
Mười

10/02/1972 Nữ Huyện 
Châu 
Thành, tỉnh 
Bến Tre

Số 62, khu
phố 3, thị trấn 
Châu Thành, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Bến Tre

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sư 
phạm địa lý

Thạc sĩ Trung 
 cấp

Thường vụ 
Đảng ủy, Phó 
GĐ Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh
Bến Tre; UV 
BCH Liên hiệp 
các tổ chức 
hữu nghị tỉnh 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Bến 
Tre

19/3/1996

hữu nghị tỉnh 
Bến Tre



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Giồng Trôm và Ba Tri
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Võ Thị 
Thanh Hà

09/5/1979 Nữ Xã Phú 
Thuận, 
huyện Bình 
Đại, tỉnh 
Bến Tre

Số 35 E, ấp 
An Thuận B, 
xã Mỹ
Thạnh An, 
TP. Bến Tre,
tỉnh Bến Tre

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Công 
nghệ Sinh học

Thạc sĩ 
công 
nghệ 
sinh học

Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

Thường vụ 
Đảng uy, Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng 
ủy, BT Chi bộ, 
Phó GĐ Sở 
Khoa học và 
công nghệ tỉnh 
Bến Tre, GĐ 
trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ 

Sở Khoa 
học và 
công 
nghệ tỉnh 
Bến Tre

13/9/2006

dụng tiến bộ 
khoa học và 
công nghệ

2 Trần Thị 
Thanh 
Lam

29/9/1979 Nữ Ấp Thới 
Hoà, xã 
Châu Hoà, 
huyện
Giồng 
Trôm, tỉnh 
Bến Tre

Khu tập thể 
khu phố 2, P. 
Phú Tân, TP. 
Bến
Tre, tỉnh Bến 
Tre

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Xã hội 
học

Thạc sĩ 
công tác 
xã hội

Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

PBT Đảng ủy, 
Phó GĐ Sở 
Lao động - 
Thương binh
và xã hội tỉnh 
Bến Tre

Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và 
xã hội 
tỉnh Bến 
Tre

13/8/2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thạnh Phú, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Nguyễn 
Thị Lệ 
Thủy

31/01/1968 Nữ Xã Thành 
An, huyện 
Mỏ Cày 
Bắc, tỉnh 
Bến Tre

Số 242 C1,
khu phố 6, P. 
Phú Khương, 
TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Nuôi 
trồng thủy sản

Thạc sĩ 
Quản lý 
và Bảo 
tồn gen 
thực vật

Cao 
cấp

Tỉnh UV, GĐ 
Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư 
tỉnh Bến Tre

Trung 
tâm Xúc 
tiến Đầu 
tư tỉnh 
Bến Tre

15/3/1999



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

13. TỈNH BÌNH DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trương 
Thị Bích 
Hạnh

28/10/1975 Nữ Phường 
Định Hòa, 
TP. Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh Bình 
Dương

Số 178/37 /15
Huỳnh Văn 
Lũy, Khu phố 
7, P. Phú Lợi, 
TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh 
Bình Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Luật TP. 
HCM chuyên 
ngành Luật 
Hành chính

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy, 
Phó CT Liên 
Đoàn Lao động 
tỉnh Bình 
Dương

Liên 
Đoàn 
Lao động 
tỉnh Bình 
Dương

27/10/2006

2 Nguyễn 
Ngọc 
Hằng

25/7/1973 Nữ Phường 
Tương Bình 
Hiệp, TP. 
Thủ Dầu 
Một, tỉnh 
Bình Dương

Số 589/29,
tổ 83, khu
phố 9, P. Phú 
Lợi, TP. Thủ 
Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Cao 
cấp

Phó GĐ Sở 
Lao động - 
Thương binh
và Xã hội tỉnh 
Bình Dương

Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh Bình 
Dương

05/11/2008 Tỉnh 
Bình 
Dương 
nhiệm kỳ 
2004-
2011,
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Nguyễn 
Thị Nhật 
Hằng

30/12/1981 Nữ Xã Tân 
Vĩnh Hiệp, 
thị xã Tân 
Uyên, tỉnh 
Bình Dương

Số 255 khu 
phố Hưng 
Thọ, P. Hưng 
Định, thị xã 
Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Hóa học

Thạc sĩ
Hóa lý 
thuyết 
và Hóa 
lý

Trung 
 cấp

PBT Đảng ủy, 
Phó Hiệu 
trưởng Trường 
ĐH Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

Trường 
ĐH Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh Bình 
Dương

17/11/2003

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Bến Cát và các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Trần 
Cẩm 
Hồng

17/3/1972 Nữ Phường 
Phú Thọ, 
TP. Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh
Bình Dương

Khu phố 
Chánh Lộc 4, 
P. Chánh Mỹ, 
TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh 
Bình Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
đối ngoại

Cao 
cấp

PBT thường 
trực, CT Công 
đoàn cơ quan 
Đảng ủy Khối 
các cơ quan 
tỉnh Bình 
Dương,
Thường vụ 
Công đoàn 
viên chức tỉnh 
Bình Dương

Đảng ủy 
Khối các 
cơ quan 
tỉnh Bình 
Dương

02/12/1996



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

14. TỈNH BÌNH ĐỊNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Đinh Thị 
Mỹ Li Ly

12/12/1988 Nữ Xã Vĩnh 
Sơn, huyện 
Vĩnh 
Thạnh, tỉnh 
Bình Định

Thôn Định 
An, TT Vĩnh 
Thạnh, Vĩnh 
Thạnh, tỉnh 
Bình Định

Ba-na Không 12/12 Bác sĩ ngành 
Y đa khoa

Bác sĩ TT Y tế 
Vĩnh 
thạnh,  
Bình 
Định

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Lý Tiết 30/10/1972 Nữ Xã Phước 53, đường Kinh Không 12/12 Đại học Sư Thạc sĩ Cao Tỉnh UV, BT Hội 03/4/19992 Lý Tiết 
Hạnh

30/10/1972 Nữ Xã Phước 
Lộc, huyện 
Tuy Phước, 
tỉnh Bình 
Định

53, đường 
Nguyễn Thi, 
tổ 56b, khu 
10, P. Hải 
Cảng, TP. 
Quy Nhơn

Kinh Không 12/12 Đại học Sư 
phạm chuyên 
ngành Ngữ 
văn

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao 
cấp

Tỉnh UV, BT 
Chi bộ CQ, 
PCT Thường 
trực Hội LHPN 
tỉnh Bình Định

Hội 
LHPN 
tỉnh Bình 
Định

03/4/1999

5 Mai Thị 
Vân

19/5/1985 Nữ Xã Quỳnh 
Trang, thị 
xã Hoàng 
Mai, tỉnh 
Nghệ An

358/20/5 
đường 
Nguyễn Thái 
Học, P. Ngô 
Mây, TP. Quy 
Nhơn

Kinh Không 12/12 Trung cấp Sư 
phạm âm nhạc

Diễn viên Nhà hát 
tuồng 
Đào Tấn - 
 tỉnh 
Bình 
Định



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Lê Thị 
Thanh 
Trầm

02/9/1967 Nữ Xã Ân 
Phong, 
huyện Hoài 
Ân, tỉnh 
Bình Định

Thôn 9, thị 
trấn An Lão, 
huyện An 
Lão, tỉnh 
Bình Định

Kinh Không 12/12 ĐH Văn thư 
lưu trữ và 
Quản trị văn 
phòng

Trung 
 cấp

BT Chi bộ, 
PCT Thường 
trực UB 
MTTQ  huyện 
An Lão

UB
MTTQ 
huyện An 
Lão

16/10/1995



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

15. TỈNH BÌNH PHƯỚC : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Phạm 
Thị Ngọc 
Phú

10/8/1969 Nữ Thị xã Cai 
Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

An Lộc
Hotel & Spa, 
Quốc lộ 13, 
P. Hưng 
Chiến, TX 
Bình Long, 
tỉnh Bình 
Phước

Kinh Không 12/12 Viện Nghiên 
cứu châu Á 
chuyên ngành 
Quản
lý Hành 
chính nhân sự

GĐ Khách sạn 
An Lộc

Công ty 
CP SX -
TM&NN 
Hải
Vương - 
An Lộc 
Hotel&Sp
a



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các thị xã: Đồng Xoài, Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Tôn 
Ngọc 
Hạnh

29/8/1980 Nữ Xã Bình 
Chuẩn, 
huyện 
Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương

Ấp 1, xã Tiến 
Hưng, thị xã 
Đồng Xoài, 
tỉnh Bình 
Phước

Kinh Không 12/12 HV Báo chí 
và Tuyên 
truyền 
chuyên ngành 
XD Đảng và 
CQNN

Thạc sĩ 
XD 
Đảng và 
CQ nhà 
nước

Cao 
cấp

Tỉnh UV, BT 
Đảng ủy Tỉnh 
Đoàn Bình 
Phước

Tỉnh 
Đoàn 
Bình 
Phước

19/5/2002 Khóa VIII
nhiệm kỳ 
2011-
2016

3 Điểu 
Huỳnh 
Sang

25/12/1980 Nữ Ấp 5, xã An 
Khương, 
huyện Hớn 

Tổ 7, khu phố 
Tân Trà 1, P. 
Tân Bình,

S`tiên
g

Không 12/12 ĐH Văn hóa 
chuyên ngành 
Quản lý văn 

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
Trưởng Ban 
thường trực 

Ban Dân 
vận Tỉnh 
ủy Bình 

02/9/2010 XIII Tỉnh 
Bình 
Phước Sang huyện Hớn 

Quản, tỉnh 
Bình Phước

Tân Bình,
thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh 
Bình Phước

Quản lý văn 
hóa

ngành 
Văn hóa
học

thường trực 
Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, PCT 
Hội LHTN tỉnh 
Bình Phước

ủy Bình 
Phước

Phước 
khóa VIII
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

16. TỈNH BÌNH THUẬN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Bố Thị 
Xuân 
Linh

01/3/1970 Nữ Xã Phan 
Hiệp, huyện 
Bắc Bình, 
tỉnh Bình 
Thuận

Số 33/10,
đường Trần 
Phú, P. Lạc 
Đạo, TP. 
Phan Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

Chăm Bà-la- 
môn

12/12 Cử nhân 
Chính trị học 
chuyên ngành 
Công tác tư 
tưởng

Cao 
cấp

Thường vụ 
Tỉnh ủy, BT 
Đảng đoàn, CT 
Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận

Ủy ban 
MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh Bình 
Thuận

27/7/1999

3 Phan Thị 19/12/1976 Nữ Xã Hàm Số 33/22, Kinh Không 12/12 Cử nhân Địa Trung Đảng UV, BT Sở Khoa 04/02/20083 Phan Thị 
Thanh 
Thảo

19/12/1976 Nữ Xã Hàm 
Liêm, 
huyện Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Bình 
Thuận

Số 33/22,
đường Trần 
Phú, P. Lạc 
Đạo, TP. 
Phan Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

Kinh Không 12/12 Cử nhân Địa 
lý Môi trường

Trung 
 cấp

Đảng UV, BT 
Chi bộ VP Sở, 
Trưởng phòng 
Quản lý Khoa 
học cơ sở và 
Công nghệ, Sở 
KH&VN tỉnh 
Bình Thuận

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Bình 
Thuận

04/02/2008



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị 
Phương 
An

29/8/1979 Nữ Phường Lạc 
Đạo, TP. 
Phan Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

Số 06,
đường Cao 
Thắng, P. Phú 
Trinh, TP. 
Phan Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Vật lý

Thạc sĩ 
Vật lý 
nguyên 
tử hạt 
nhân
và năng 
lượng 
cao

Sơ cấ 
p

PBT Chi bộ, 
UV BCH công 
đoàn ngành 
giáo dục, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học phổ thông 
Phan Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Phan 
Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận

01/02/2007

4 Nguyễn 
Thị Phúc

19/5/1965 Nữ Phường 
Đức Long, 
TP. Phan 
Thiết, tỉnh 
Bình Thuận

Số 383/12,
đường Thủ 
Khoa Huân, 
khu phố 11, 
P. Phú Thủy, 
TP. Phan 
Thiết, tỉnh 
Bình Thuận

Kinh Không 12/12 ĐH sư phạm 
chuyên ngành 
Kỹ thuật - Nữ 
công

Cử 
nhân

Tỉnh UV, Phó 
Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội chuyên
trách tỉnh Bình 
Thuận, UV Ủy 
ban Về các vấn 
đề xã hội của 
Quốc hội

Đoàn Đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Bình 
Thuận

20/01/1994 XIII Tỉnh 
Bình 
Thuận 
nhiệm kỳ 
2004
-2011,
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Trần 
Hồng 
Nguyên

26/5/1969 Nữ Xã Thuần 
Lộc, huyện 
Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Nhà 46- 
TT2A, KĐT 
Văn Quán, 
quận Hà 
Đông, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Tiến sĩ Cao 
cấp

UV thường 
trực Ban chỉ 
đạo cải cách tư 
pháp TW

Ban chỉ 
đạo cải 
cách tư 
pháp TW

04/12/1999



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

17. TỈNH CÀ MAU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Cà Mau và các huyện: Thới Bình, U Minh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Danh Thị 
Chi

01/02/1986 Nữ Ấp Đường 
Đào, xã Hồ 
Thị Kỷ, 
huyện Thới 
Bình, tỉnh 
Cà Mau

Ấp Đường 
Đào, xã Hồ 
Thị Kỷ, 
huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà 
Mau

Khơm
e

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Ngữ 
văn

Giáo viên, UV 
BCH Đoàn 
trường, UV 
kiểm tra Hội 
LHTN Việt 
Nam Trường 
Phổ thông Dân 
tộc nội trú tỉnh 
Cà Mau

Trường 
Phổ 
thông 
Dân tộc 
nội trú 
tỉnh Cà 
Mau

Cà Mau

3 Trương 
Thị Yến 
Linh

21/5/1982 Nữ Phường 5, 
TP. Cà Mau,
tỉnh Cà Mau

131 Lý Văn 
Lâm, khóm 2, 
P.
1, TP. Cà 
Mau,
tỉnh Cà Mau

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Bác sĩ 
đa khoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa 
cấp 1 
chuyên 
ngành 
huyết 
học 
truyền 
máu

Bác sĩ Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 
Cà Mau

26/8/2013 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Trương 
Thủy 
Triều

11/10/1982 Nữ Ấp 8, xã 
Khánh Bình 
Đông, 
huyện Trần 
Văn Thời, 
tỉnh Cà Mau

Khóm 7, thị 
trấn Trần Văn 
Thời, huyện 
Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà 
Mau

Khơm
e

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
toán

Trung 
 cấp

Giáo viên, 
Đảng UV, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường THPT 
Trần Văn Thời, 
huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh 
Cà Mau

Trường 
THPT 
Trần Văn 
Thời, 
huyện 
Trần Văn 
Thời, 
tỉnh Cà 
Mau

01/12/2008

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Nguyễn 
Hồng 
Thắm

15/7/1984 Nữ Xã Tân 
Tiến, huyện 
Đầm Dơi,
tỉnh Cà Mau

Số 04, Liên
kế 25 Vành
đai 2, khóm
6, P.
9, TP. Cà 
Mau, tỉnh Cà 
Mau

Kinh Không 12/12 ĐH Ngữ văn Cao 
cấp

UV BTV, 
Trưởng Ban 
Tuyên giáo 
Tỉnh đoàn Cà 
Mau

Tỉnh 
đoàn Cà 
Mau

05/01/2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

18. TỈNH CAO BẰNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Hoàng 
Thị Thu 
Chiên

29/9/1980 Nữ Xã Cách 
Linh, huyện 
Phục Hòa, 
tỉnh Cao 
Bằng

Số nhà 021,
tổ 7, P. Sông 
Bằng, TP. 
Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nùng Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Ngữ văn

Thạc sĩ 
Lý luận 
văn học

Giáo viên, Tổ 
trưởng, Trường 
THPT Bế Văn 
Đàn, TP. Cao 
Bằng

Trường 
THPT Bế
Văn Đàn

09/01/2014



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Cao Bằng và các huyện: Thông Nông, Quảng Uyên, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Triệu 
Thanh 
Dung

15/3/1988 Nữ Xã Tự Do, 
huyện 
Quảng 
Uyên, tỉnh 
Cao Bằng

Tổ 12,
P. Sông 
Bằng, TP. 
Cao Bằng,

Nùng Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế chính 
trị

Cao 
cấp

Quyền Trưởng 
Ban Tuyên 
giáo tỉnh Đoàn 
Cao Bằng

Tỉnh 
Đoàn 
Cao Bằng

22/5/2010

4 Hoàng 
Ngọc 
Linh

29/11/1984 Nữ Xã Thông 
Huề,  Trùng 
Khánh, tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 05,
tổ 7, P. Sông 
Bằng, TP. 
Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nùng Không 12/12 ĐH Ngoại 
ngữ

Thạc sĩ Giáo viên Trường 
THPT
chuyên 
tỉnh Cao 
Bằng

5 Trịnh 
Thị Xuân 
Thu

02/6/1978 Nữ Xã Cai Bộ, 
huyện 
Quảng 
Uyên, tỉnh 
Cao Bằng

Tổ 6,
P. Hòa 
Chung, TP. 
Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nùng Không 12/12 ĐH Luật Hà 
Nội
chuyên ngành 
Pháp luật
Kinh tế và 
Quốc tế

Cao 
cấp

Phó CT Công 
đoàn cơ sở, 
Chánh Văn 
phòng Ban Nội 
chính tỉnh ủy 
Cao Bằng

Ban Nội 
chính 
tỉnh ủy 
Cao Bằng

30/4/2008



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

19. TỈNH ĐẮK LẮK : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ ỨNG CỬ VIÊN LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M`Gar
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M`Drắk, Cư Kuin và Krông Ana
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Nguyễn 
Thị Thu 
Nguyệt

25/9/1972 Nữ Xã Ân 
Thạnh, 
huyện Hoài 
Ân, tỉnh 
Bình Đình

Số 16, Lê 
Trọng Tấn, P. 
Tân An, TP. 
Buôn Ma 
Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

Tỉnh UV, 
BTĐĐ, CT 
Hội LHPN tỉnh 
Đắk Lắk, thành 
viên Ủy ban 
MTTQ tỉnh 
Đắk Lắk

Hội 
LHPN 
tỉnh Đắk 
Lắk

04/8/1998 Tỉnh Đắk 
Lắk 
nhiệm kỳ 
2011- 
2016

Đắk Lắk

5 Nguyễn 
Thị Xuân

25/10/1967 Nữ Xã Thụy 
Phúc, huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

Số 189/65,
Y Moal 
Ênuôl, P. Tân 
Lợi, TP. 
Buôn Ma 
Thuột

Kinh Không 12/12 ĐH An ninh 
nhân dân 
chuyên ngành 
An ninh điều 
tra

Thạc sĩ 
ANNDc
huyên 
ngành 
AN điều 
tra 

Cao 
cấp

Đại tá, PGĐ 
Công an tỉnh 
Đắk Lắk, UV 
BCH Hội Phụ 
nữ, Bộ Công 
An

Công an 
tỉnh Đắk 
Lắk

18/10/1990



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Buôn Hồ và các huyện: Ea H`Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Lê Thị 
Thanh 
Xuân

15/12/1977 Nữ Xã Đầm 
Ròng, 
huyện Lạc
Dương, tỉnh 
Lâm Đồng

Căn 6, tầng
9, Block C, 
khu CHCC 
Hoàng Anh 
Gia Lai, Số 
33 đường 
Nguyễn Công 
Trứ, P. Tự 
An, TP. BMT

Mnôn
g

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Ngữ 
Văn

Thạc sĩ 
Văn hóa 
học 
(đang 
làm NCS
VHDG)

Trung 
 cấp

Giáo viên, BT 
Chi bộ, Hiệu 
trưởng trường 
Trung cấp Sư 
phạm Mầm 
non Đắk Lắk, 
tỉnh Đắk Lắk

Trường 
TCSP 
Mầm non 
Đắk Lắk, 
tỉnh Đắk 
Lắk

03/8/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

20. TỈNH ĐẮK NÔNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Gia Nghĩa và các huyện: Đắk Glong, Đắk R`Lấp, Tuy Đức, Đắk Song
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Niê 
Đoan 
Chính

04/8/1987 Nữ Xã Trường 
Xuân, 
huyện Đắk 
Song, tỉnh 
Đắk Nông

Số 13,
đường Lê 
Duẩn, tổ dân 
phố 1, thị trấn 
Đắk Mil, 
huyện
Đắk Mil, tỉnh 
Đắk Nông

M`nô
ng

Không 12/12 Cử nhân sư 
phạm Ngữ 
văn

Sơ cấ 
p

Giáo viên, Tổ 
phó Tổ Xã hội, 
PBT Chi 
ĐTNCS HCM 
Trường Phổ 
thông Dân tộc 
Nội trú huyện 
Đắk Mil, tỉnh 
Đắk Nông

Trường 
Phổ 
thông 
Dân tộc 
Nội trú 
huyện 
Đắk Mil, 
tỉnh Đắk 
NôngĐắk Nông Nông

5 Nguyễn 
Thị Thu

09/01/1979 Nữ Xã Thượng 
Cốc, huyện 
Phúc Thọ, 
Hà Nội

Tổ dân phố 4, 
P. Nghĩa
Trung, thị xã 
Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông

Kinh Không 12/12 ĐH sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Thạc sĩ 
Ngữ văn

Sơ cấ 
p

PBT Chi bộ 1, 
Phó Trưởng 
phòng Tổ chức 
cán bộ Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh Đắk Nông

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Đắk 
Nông

25/7/2009



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trương 
Thị Ánh

17/3/1981 Nữ Xã Duy 
Châu, 
huyện Duy 
Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Tổ 5,
P. Nghĩa
Thành, thị xã 
Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Văn 
học

Trung 
 cấp

Đảng UV, 
Trưởng phòng 
nghiệp vụ du 
lịch Sở Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh 
Đắk Nông

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch 
tỉnh Đắk 
Nông

17/3/2010

3 Ka 06/11/1987 Nữ Xã Đắk Tổ 2, Mạ Không 12/12 Cử nhân Ngữ Giáo viên, BT Trường 3 Ka 
H’Hoa

06/11/1987 Nữ Xã Đắk 
Plao, huyện 
Đắk Glong, 
tỉnh Đắk 
Nông

Tổ 2,
P. Nghĩa Tân, 
thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh 
Đắk Nông

Mạ Không 12/12 Cử nhân Ngữ 
văn

Giáo viên, BT 
Chi đoàn 
Trường trung 
học cơ sở Lý 
Tự
Trọng, xã Đắk 
R’Moan, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh 
Đắk Nông

Trường 
Trung 
học cơ sở 
Lý Tự 
Trọng, xã 
Đắk 
R’Moan, 
thị xã 
Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

21. TỈNH ĐIỆN BIÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Điện Biên Phủ và các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Điện Biên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Quàng 
Thị Châm

20/6/1986 Nữ Xã Pá 
Khoang, 
huyện Điện 
Biên, tỉnh 
Điện Biên

Bản Ten, xã 
Pá Khoang, 
huyện Điện 
Biên, tỉnh 
Điện Biên

Khơ 
mú

Không 9/12 Trung cấp 
Nông nghiệp

Nông dân Bản Ten, 
xã Pá 
Khoang, 
Điện 
Biên,

3 Lò Thị 
Ngoai

12/01/1993 Nữ Xã Mường 
Mươn, 

Bản Púng 
Giắt, xã 

Khơ 
mú

Không 12/12 Trung cấp Sư 
phạm

Nhân viên hợp 
đồng

Ban 
QLDA Ngoai Mươn, 

huyện 
Mường 
Chà, tỉnh 
Điện Biên

Giắt, xã 
Mường 
Mươn, huyện 
Mường Chà, 
tỉnh Điện Biên

mú phạm đồng QLDA 
Giảm 
nghèo 
huyện 
Mường 
Chà, tỉnh 
Điện Biên

5 Quàng 
Thị Vân

20/4/1985 Nữ Xã Pá 
Khoang, 
huyện Điện 
Biên, tỉnh 
Điện Biên

Tổ dân phố 
10, P. Noong 
Bua, thành 
phồ Điện 
Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

Khơ- 
mú

Không 12/12 ĐH Y, 
chuyên ngành 
Bác sỹ đa 
khoa

Bác sĩ, Trung 
tâm y tế TP. 
Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

TT y tế 
TP. Điện 
Biên 
Phủ, tỉnh 
Điện Biên



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Mường Lay và các huyện: Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Trần Thị 
Dung

21/10/1961 Nữ Xã Ninh 
Cường, 
huyện Trực 
Ninh, tỉnh 
Nam Định

Nhà 22E,
ngách 294/11, 
ngõ 294 Đội 
Cấn, P. Cống 
Vị, Ba Đình, 
HN

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật Cử 
nhân

UV thường 
trực Ủy ban 
Pháp luật của 
Quốc hội

Ủy ban 
Pháp luật 
của Quốc 
hội

06/10/1996 XII, 
XIII

3 Lò Thị 
Luyến

02/02/1974 Nữ Bản Ban, xã 
Chiềng 
Mai, huyện 
Mai Sơn, 

Số 01, bản 
Noong Chứn, 
P. Nam 
Thanh, TP. 

Thái Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp, Cử 
nhân ngành 
Xây dựng 

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
Trưởng ban 
Văn hóa - Xã 
hội HĐND 

Hội 
LHPN 
tỉnh Điện 
Biên

30/01/2002 Tỉnh 
Điện 
Biên 
nhiệm kỳ Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La
Thanh, TP. 
Điện Biên 
Phủ, tỉnh 
Điện Biên

Xây dựng 
Đảng và 
Chính quyền 
Nhà nước

hội HĐND 
tỉnh; CT Hội 
LHPN tỉnh 
Điện Biên

Biên nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Cà Thị 
Xương

30/10/1968 Nữ Xã Thanh 
An, huyện 
Điện Biên, 
tỉnh Lai 
Châu

Bản Chiềng 
An, xã Thanh 
An, huyện 
Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên

Thái Không 12/12 Trung cấp Trung 
 cấp

CT Hội LHPN 
xã Thanh An, 
huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện 
Biên

Ủy ban 
nhân dân 
xã Thanh 
An, 
huyện 
Điện 
Biên, 
tỉnh Điện 
Biên

30/4/2000 Huyện 
Điện 
Biên 
nhiệm kỳ 
1999-
2004;
2004-
2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

22. TỈNH ĐỒNG NAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 12 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 21 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 10
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Biên Hòa và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 4

1 Nguyễn 
Lê Đa Hà

04/9/1966 Nữ Xã Bạch 
Thạch, 
huyện Phú 
Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên
- Huế

Số 741, ấp 
Trà Cổ, xã 
Bình Minh, 
huyện Trảng 
Bom, tỉnh 
Đồng Nai

Kinh Không 12/12 ĐH Y dược 
Cần Thơ, 
chuyên ngành 
Quản lý Y tế

Thạc sĩ 
Nhi 
khoa, 
chuyên 
khoa II 
Quản
lý y tế

Cao 
cấp

Bác sĩ, PBT 
Đảng bộ, GĐ 
Bệnh viện Nhi 
Đồng, tỉnh 
Đồng Nai

Bệnh 
viện Nhi 
Đồng, 
tỉnh 
Đồng Nai

03/10/2001

2 Trương 29/02/1976 Nữ Thôn Mỹ Số 412, Kinh Không 12/12 Cử nhân kinh Cao Thị UV, UV Liên 03/12/1999 Thị xã 2 Trương 
Thị Bích 
Liên

29/02/1976 Nữ Thôn Mỹ 
Điền, xã 
Hòa Thịnh, 
huyện Tây 
Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Số 412,
đường 21/4 tổ 
1, khu
phố 5, P. 
Xuân Hòa, thị 
xã Long 
Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Kinh Không 12/12 Cử nhân kinh 
tế chuyên 
ngành Quản 
trị Kinh 
doanh và 
Công
đoàn; Cử 
nhân Chính 
trị học 
chuyên ngành 
Quản
lý Văn hóa và 
Tư tưởng

Cao 
cấp

Thị UV, UV 
BCH Đảng ủy 
Khối Vận, UV 
BCH LĐLĐ 
tỉnh, BT chi 
bộ, CT LĐLĐ 
thị xã Long 
Khánh, Thành 
viên UB 
MTTQ  thị xã, 
UV TV Hội 
LHPN thị
xã Long 
Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Liên 
Đoàn 
Lao động 
thị xã 
Long 
Khánh,
tỉnh 
Đồng Nai

03/12/1999 Thị xã 
Long 
Khánh 
khóa I 
nhiệm kỳ 
2004-
2011,
khóa II 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

3 Phan Thị 
Mỹ 
Thanh

14/5/1965 Nữ Xã Tân 
Bình, huyện 
Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương

Số 61,
đường Cách 
Mạng Tháng 
8, P. Quyết
Thắng, TP. 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Kinh Không 12/12 ĐH Nông 
lâm nghiệp 
TP. HCM

Thạc sĩ 
Quản
lý kinh 
tế

Cao 
cấp

PBT Tỉnh ủy 
Đồng Nai

Tỉnh ủy 
Đồng Nai

10/5/1992

5 Nguyễn 
Thị Như 
Ý

02/11/1973 Nữ Thị trấn 
Thạnh Mỹ, 
huyện Đơn 

Số 77/382C,
khu phố 1, P. 
Tân Mai, TP. 

Kinh Phật 
giáo

12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
CT thường trực 
Liên Đoàn Lao 

Liên 
Đoàn 
Lao động 

18/9/2003

Dương, tỉnh 
Lâm Đồng

Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

động tỉnh 
Đồng Nai

tỉnh 
Đồng Nai



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bomvà Thống Nhất
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Đỗ Thị 
Thu Hằng

07/6/1971 Nữ Xã Liêm 
Chung, 
Thanh 
Liêm, Hà 
Nam

Số 166, khu 
phố 3, P. 
Trung Dũng, 
TP. Biên 
Hòa, Đồng 
Nai

Kinh Không 12/12 Cử nhân kinh 
tế

Thạc sĩ 
Kinh 
doanh 
quốc tế

Cao 
cấp

UV BCH Đảng 
bộ khối DN, 
PBT Đảng ủy, 
CT HĐQT

Tổng 
công ty 
Sonadezi

20/4/1995 XIII

3 Mã 
Thanh 
Loan

07/9/1983 Nữ Xã Phước 
Thiền,
Nhơn 
Trạch, 

Ấp Bến Sắn, 
xã Phước 
Thiền,
Nhơn Trạch, 

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế 
chuyên ngành 
Tài chính - 

Thạc sĩ 
QTKD 
quốc tế

Quản lý đầu tư 
và tư vấn tài 
chính, TGĐ 
công ty TNHH 

Công ty 
TNHH
AuXesia

Trạch, 
Đồng Nai

Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

Tài chính - 
Ngân hàng

công ty TNHH 
AuXesia

4 Nguyễn 
Ngọc Quế

27/9/1982 Nữ Xã Xuân 
Thủy, 
huyện Xuân 
Thủy, tỉnh 
Nam Định

Số 210/B4,
đường 
Nguyễn Ái 
Quốc, khu 
phố 3, P. 
Trung Dũng, 
TP. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Kinh Không 12/12 Cử nhân văn 
hóa; Cử nhân 
thanh nhạc

Trung 
 cấp

Giáo viên 
Thanh nhạc, 
Phó trưởng 
Khoa Thanh 
nhạc và Múa; 
PBT Đoàn Sở 
VHTT &DL; 
BT ĐTN, UV 
BCH Công 
đoàn trường 
TC VHNT 
Đồng Nai

Trường 
Trung 
cấp Văn 
hóa Nghệ 
thuật 
Đồng Nai

25/12/2012



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Cao Thị 
Xuyến

27/02/1978 Nữ Thôn Nội 
Hợp, xã Lê 
Ninh, Kinh 
Môn, Hải 
Dương

Tổ 3, ấp 5, xã 
Sông Ray, 
huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
ngữ văn

Thạc sĩ Sơ cấ 
p

BT chi bộ, 
Hiệu trưởng 
Trường THPT 
Sông Ray, tỉnh 
Đồng Nai

Trường 
THPT 
Sông 
Ray, 
Đồng Nai

11/11/2003 Huyện 
Cẩm Mỹ 
NK 2011-
2016

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Định Quán và Tân Phú
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 6 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Mai Thị 
Ngọc 

01/6/1982 Nữ Xã Bảo 
Vinh, thị xã 

Số 876A, tổ 
18, khu 5 ấp

Chơro Không 12/12 Cử nhân 
Luật, Cử

Cao 
cấp

Phóng viên 
phòng Khoa 

Đài 
PT&TH 

02/02/2015 Tỉnh 
Đồng Nai Ngọc 

Dung
Vinh, thị xã 
Long 
Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

18, khu 5 ấp
2 xã An Hòa, 
TP. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Luật, Cử
nhân chính trị

cấp phòng Khoa 
giáo Đài phát 
thanh và truyền 
hình tỉnh Đồng 
Nai

PT&TH 
tỉnh 
Đồng Nai

Đồng Nai 
khóa 8
NK 2011-
2016

2 Trần Thị 
Huỳnh 
Hương

08/12/1978 Nữ Ấp Tân 
Hóa, xã 
Hóa An, 
TP. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Số C18, tổ 
8C, ấp Đồng 
Nai, xã Hóa 
An, TP. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế, Cử 
nhân Tài 
chính -
Kế toán

Thạc sĩ 
kinh tế

Cao 
cấp

TVĐU CQ , 
BT Chi bộ 9, 
Trưởng phòng 
KHTC, Kế 
toán 
trưởng,UV 
BCH Công 
đoàn Sở 
KH&CN tỉnh 
Đồng Nai

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Đồng Nai

03/02/2005



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

23. TỈNH ĐỒNG THÁP : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Nguyễn 
Thúy Hà

19/4/1971 Nữ Xã Long 
Điền, Chợ 
Mới, tỉnh 
An Giang

Số 124/11A
khóm II P.1 
TP. Sa Đéc, 
tỉnh Đồng 
Tháp

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Vật lý

Thạc sĩ 
PP 
giảng 
dạy vật 
lý

Cao 
cấp

PGĐ Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh Đồng Tháp

Sở 
GD&ĐT 
tỉnh 
Đồng 
Tháp

19/5/2001

3 Nguyễn 22/4/1967 Nữ Xã Hưng Số 1, ngõ Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm Tiến sĩ Cao Đảng UV TW Hội 20/9/1988 XI3 Nguyễn 
Thị Mai 
Hoa

22/4/1967 Nữ Xã Hưng 
Xuân, 
huyện 
Hưng 
Nguyên, 
tỉnh Nghệ 
An

Số 1, ngõ 
562/27
đường Thụy 
Khuê, P. 
Bưởi, quận 
Tây Hồ, Hà 
Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm Tiến sĩ 
Ngữ văn

Cao 
cấp

Đảng UV 
Đảng ủy CQ 
TW Hội LHPN 
Việt Nam, BT 
Chi bộ, Trưởng 
ban Dân tộc - 
Tôn giáo TW 
Hội LHPN 
Việt Nam

TW Hội 
LHPN 
Việt Nam

20/9/1988 XI

5 Trương 
Thị Bích 
Ngọc

08/8/1979 Nữ Xã Thạnh 
Đức, huyện 
Long Hồ , 
tı̉nh Vĩnh 
Long

Đườ ng Tôn 
Đức Thắng, 
P. 1, thành 
phố Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp

Kinh Không 12/12 Cử nhân điều 
dưỡng

Thạc sĩ 
Quản lý 
bệnh 
viện

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng Quản lý 
chất lượng Bêṇ 
h viêṇ Đa khoa 
tı̉nh Đồng Tháp

Bệnh 
viện Đa 
khoa tı̉nh 
Đồng 
Tháp



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Đoàn Thị 
Nghiệp

15/3/1968 Nữ Tổ 11, ấ p 
1, xã Mỹ 
Tân, thà nh 
phố Cao 
Lañ  h, tỉnh 
Đồng Tháp

Tổ 11, ấ p 1, 
xã Mỹ Tân, 
thà nh phố 
Cao Lañ  h, 
tỉnh Đồng 
Tháp

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế

Cao 
cấp

UV Đảng 
Đoàn, BT Chi 
bộ, Phó CT Ủy 
ban Mặt
trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh 
Đồng Tháp

Ủy ban
Măṭ trâṇ 
Tổ quố c 
Việt Nam 
tı̉nh 
Đồng 
Tháp

25/3/1994 Thành 
phố Cao 
Lãnh 
nhiệm kỳ 
1999-
2004; 
2004-
2011

5 Trương 25/6/1980 Nữ Xã Tân My,̃ Khu Tâp ̣thể Kinh Không 12/12 Cử nhân hành Cao Trưởng phòng Phòng 22/9/20055 Trương 
Thị Minh 
Trang

25/6/1980 Nữ Xã Tân My,̃ 
huyêṇ Lấ p 
Vò , tỉnh 
Đồng Tháp

Khu Tâp ̣thể 
Văn phòng 
Huyện uỷ  
Lấp Vò , 
khóm Bình 
Thạnh 1, thị 
trấn Lấp Vò, 
huyện Lấp 
Vò, tỉnh 
Đồng Tháp

Kinh Không 12/12 Cử nhân hành 
chính

Cao 
cấp

Trưởng phòng 
Lao động 
Thương binh 
xã hôị huyêṇ 
Lấp Vò tỉnh 
Đồng Tháp

Phòng 
lao động 
Thương 
binh xã 
hôị 
huyêṇ 
Lấp Vò 
tỉnh 
Đồng 
Tháp

22/9/2005



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

24. TỈNH GIA LAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Ksor 
Hiền

04/4/1978 Nữ Làng 
Pleipa, xã 
Chư Mố, 
huyện Ia
Pa, tỉnh Gia 
Lai

Số 71/1 Hùng 
Vương, tổ 6, 
P. Diên 
Hồng, TP. 
Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

Jrai Không 12/12 Bác sỹ y khoa Bác sĩ 
chuyên 
khoa 1 
chuyên 
ngành 
Hồi
sức cấp 
cứu

Cao 
cấp

ĐUV, CT 
Công đoàn cơ 
sở, Bác sỹ điều 
trị, Trưởng 
Khoa Nội nhi 
nhiễm Trung 
tâm Y tế TP. 
Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

Trung 
tâm Y tế 
TP. 
Pleiku, 
tỉnh Gia 
Lai

29/11/2005

Gia Lai

4 Nguyễn 
Thị Mai 
Phương

10/8/1970 Nữ Xã Duyên 
Hà, huyện 
Thanh Trì, 
Hà Nội

Căn hộ 806, 
chung cư Bộ 
Khoa
học và Công 
nghệ,
đường 
Nguyễn Văn 
Huyên, tổ dân 
phố số 22, P. 
Quan Hoa, 
quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Tổng hợp 
Hà Nội 
chuyên ngành 
Luật học

Thạc sĩ 
Quản
lý 
(Khoa 
học và 
công 
nghệ)

Cao 
cấp

Thường vụ 
Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng 
ủy Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ, Vụ 
trưởng Vụ 
pháp chế, Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

18/12/2002



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Khê và các huyện: KBang, Kông Chro, Đăk Pơ, Mang Yang, Đăk Đoa
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Rơ Chăm 
H’Hồng

12/6/1978 Nữ Xã Ia Phí, 
huyện Chư 
Păh, tỉnh 
Gia Lai,

Số 03
Nguyễn Hữu 
Huân, P. Tây 
Sơn, TP. 
Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

Jarai 
(Jrai)

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Chính 
trị học

Cử 
nhân

BT Chi bộ, 
Phó CT Hội 
LHPN tỉnh Gia 
Lai

Hội 
LHPN 
tỉnh Gia 
Lai

04/9/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Ayun Pa và các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Ksor 
Phước 
Hà (Ksor 
H’Bơ 
Khăp)

10/4/1982 Nữ Xã Ia Trok, 
huyện Ia 
Pa, tỉnh Gia 
Lai

Tổ 02,
P. Đoàn Kết, 
thị xã Ayun 
Pa, tỉnh Gia 
Lai

Jrai Không 12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

Đảng UV, BT 
Chi bộ 1, Đảng 
bộ Công an thị 
xã Ayun Pa, 
Đại úy, Phó 
Trưởng Công 
an thị xã Ayun 
Pa

Công an
thị xã 
Ayun Pa, 
tỉnh Gia 
Lai

18/9/2003

3 Phan Thị 20/3/1973 Nữ Xã Tam Tổ 06, Kinh Không 12/12 ĐHSP Lịch Thạc sĩ Cao Giảng viên, Trường 29/01/19993 Phan Thị 
Nga

20/3/1973 Nữ Xã Tam 
Đàn, huyện 
Phú Ninh, 
tỉnh Quảng 
Nam

Tổ 06,
P. Ia Kring, 
TP. Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

Kinh Không 12/12 ĐHSP Lịch
sử - Chính trị; 
ĐH chuyên 
ngành XD 
Đảng và 
CQNN

Thạc sĩ 
Chính 
trị 
chuyên 
ngành 
LSĐ

Cao 
cấp

Giảng viên, 
ĐUV, UV 
BCH CĐ, 
Trưởng Khoa 
XD Đảng, 
Trường Chính 
trị tỉnh Gia Lai

Trường 
Chính trị 
tỉnh Gia 
Lai

29/01/1999

4 Lương 
Thị 
Tuyết 
Vinh

16/5/1977 Nữ Xã Tây 
Giang, 
huyện Tây 
Sơn, tỉnh 
Bình Định

Số 20A, Tô
Hiến Thành, 
tổ 2,
P. Yên Đỗ, 
TP. Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

Kinh Không 12/12 ĐH Đà Lạt 
chuyên ngành 
Sinh học

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Sinh học

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy, 
GĐ Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Công trình đô 
thị Gia Lai

Công ty 
TNHH 
Một
thành 
viên 
Công 
trình đô 
thị Gia 
Lai

08/6/2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

25. TỈNH HÀ GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 02
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Hà Giang và các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Vương 
Ngọc Hà

15/9/1977 Nữ Thị trấn 
Vinh 
Quang, 
huyện 
Hoàng Su
Phì, tỉnh Hà 
Giang

Tổ 17,
P. Minh Khai, 
TP. Hà Giang

La 
Chí

Không 12/12 ĐH Luật Tiến sĩ 
Luật học

Cao 
cấp

Tỉnh UV, BT 
Tỉnh đoàn, tỉnh 
Hà Giang

Tỉnh 
đoàn tỉnh 
Hà Giang

11/12/2000

Giang

3 Vương 
Thị Nga

02/9/1976 Nữ Thôn Bản 
Pắng, xã 
Bản Máy, 
huyện 
Hoàng Su 
Phì, tỉnh Hà 
Giang

Tổ dân phố 5, 
thị trấn Vinh 
Quang, huyện 
Hoàng Su 
Phì, tỉnh Hà 
Giang

La 
Chí

Không 12/12 ĐH Kiến trúc 
Hà Nội, 
chuyên ngành 
Xây dựng và 
Công nghiệp

Cao 
cấp

Phó Trưởng 
ban Tổ chức 
Huyện ủy 
Hoàng Su Phì, 
tỉnh Hà Giang

Ban Tổ 
chức 
Huyện ủy 
Hoàng 
Su Phì, 
tỉnh Hà 
Giang

03/02/2009



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

26. TỈNH HÀ NAM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Phủ Lý và các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trầ n Thi 
̣Thanh 
Bı̀nh

10/10/1988 Nữ Xã Vũ Bả 
n, huyêṇ 
Bı̀nh Luc ̣, 
tı̉nh Hà Nam

Thanh
Châu, TP. 
Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phaṃ 
chuyên khoa 
Tiểu hoc ̣

Viên chức Văn 
phòng Sở 
LĐTB&X
H tỉnh 
Hà Nam

2 Trần Thị 
Hiền

22/12/1974 Nữ Xó m 4, 
thôn Gố m, 

Số nhà 48, 
đườ ng Trầ n 

Kinh Không 12/12 Thạc sĩ Quản 
trị Kinh doanh

Thạc sĩ 
Quản

Cao 
cấp

CT HĐQT, BT 
Chi bộ, GĐ 

Công ty 
Cổ phần 

31/3/2009 XIII
Hiền thôn Gố m, 

xã Thuỵ 
Lôi, huyêṇ 
Kim Bả ng, 
tı̉nh Hà Nam

đườ ng Trầ n 
Nhâṭ Duâṭ , 
Tổ 11,
phườ ng Lê 
Hồ ng Phong, 
TP Phủ Lý, 
tı̉nh Hà Nam

trị Kinh doanh Quản
trị kinh 
doanh

cấp Chi bộ, GĐ 
CTCP 
XD&PTHT Hà 
Nam; UV BCH 
Đảng ủy
Khối doanh 
nghiệp tỉnh, 
PCT Hội Bảo 
trợ khuyết tật 
và trẻ em mồ 
côi tỉnh Hà 
Nam; PCT 
Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Hà 
Nam

Cổ phần 
Xây 
dựng và 
phát triển 
hạ tầng 
Hà Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kim Bảng, Duy Tiên và Lý Nhân
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Nguyêñ 
Thi ̣Hồ 
ng Ngoc ̣

24/6/1975 Nữ Xã Bồ Đề , 
huyêṇ Bı̀nh 
Luc ̣, tı̉nh 
Hà Nam

27/323
đườ ng Giả i 
Phó ng, phườ 
ng Trườ ng 
Thi, TP. Nam 
Điṇ h, tỉnh 
Nam Định

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngà nh Hà nh 
chı́nh
hoc ̣

Trung 
 cấp

Trưởng ban Tổ 
chức - Tuyên 
giáo Ủy ban 
MTTQ Việt 
Nam tỉnh Hà 
Nam

Ủy ban 
MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh Hà 
Nam

03/3/2006 Tỉnh Hà 
Nam 
khóa 
XVII

3 Hà Thi 5/01/1968 Nữ Xã Yên Số nhà 73, Kinh Không 12/12 Chuyên     Thạc sĩ Cao UV BTV Tỉnh Ủy ban 07/9/1993 Tỉnh Hà 3 Hà Thi 
̣Minh 
Tâm

5/01/1968 Nữ Xã Yên 
Tân, huyêṇ 
Ý Yên, tı̉nh 
Nam Điṇ h

Số nhà 73,
Ngõ 119, đườ 
ng Nguyêñ 
Viế t Xuân, 
Tổ 7, phườ ng 
Hai Bà 
Trưng, TP. 
Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam

Kinh Không 12/12 Chuyên     
ngà nh Kinh 
tế chı́nh tri ̣

Thạc sĩ 
Kinh tế

Cao 
cấp

UV BTV Tỉnh 
ủy, UV BCH 
Đảng bộ Khối 
các cơ quan 
tỉnh khóa XV, 
UV UB MTTQ 
Việt Nam khóa 
XVIII; CT, BT 
ĐĐ cơ quan 
chuyên trách 
UB MTTQ 
tỉnh Hà Nam

Ủy ban 
MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh Hà 
Nam

07/9/1993 Tỉnh Hà 
Nam 
khóa 
XVII,
nhiêṃ kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

27. TỈNH HÀ TĨNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Ngô Thị 
Tâm Tình

10/11/1976 Nữ Xã Hà 
Linh, huyện 
Hương 
Khê, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 16,
tổ 13, khối
phố 5, P. Đại 
Nài, TP. Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
Quốc dân, 
chuyên ngành 
Kế toán

Cao 
cấp

Phó GĐ Trung 
tâm Bảo trợ xã 
hội, tỉnh Hà 
Tĩnh

Trung 
tâm Bảo 
trợ xã 
hội, Sở 
Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội, 
tỉnh

03/02/2005

tỉnh
Hà Tĩnh



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trần Thị 
Thúy Anh

29/5/1978 Nữ Xã Thạch 
Kim, huyện 
Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 01/24,
ngách 24/20,
đường 
Nguyễn Xí, 
TP. Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Công 
nghệ sinh học

Thạc sĩ 
Khoa 
học 
chuyên 
ngành 
Làm 
vườn

PBT Chi bộ, 
CT Công 
đoàn,Trưởng 
phòng Kỹ thuật 
và thị trường

TT Ứng 
dụng tiến 
bộ 
KH&CN, 
Sở 
KH&CN 
tỉnh Hà 
Tĩnh

25/10/2004

3 Đào Thị 18/11/1976 Nữ Xã Tiên Tổ 7, thị trấn Kinh Không 12/12 ĐH chuyên Trung PBT Đảng bộ Trường 24/10/20013 Đào Thị 
Phương 
Lan

18/11/1976 Nữ Xã Tiên 
Động, 
huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh 
Hải Dương

Tổ 7, thị trấn 
Cẩm Xuyên, 
huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh 
Hà Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành sư
phạm Lịch sử

Trung 
 cấp

PBT Đảng bộ 
Trường, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học phổ thông 
Cẩm Xuyên

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Cẩm 
Xuyên

24/10/2001



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Võ Thị 
Thu Hiền

02/11/1979 Nữ Xã Xuân 
Yên, huyện 
Nghi Xuân, 
tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 96, 
đường La Sơn 
Phu
Tử, khối phố 
4, P. Nguyễn 
Du, TP. Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Tiếng 
Anh

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Quản
lý Giáo 
dục

Trung 
 cấp

UV Ủy ban 
Kiểm tra Đảng, 
Trưởng phòng 
TCCB Sở 
VHTT &DL 
tỉnh Hà Tĩnh

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch 
tỉnh Hà 
Tĩnh

02/3/2010

3 Bùi Thị 28/8/1976 Nữ Xã Thạch Tổ 7, xóm Kinh Không 12/12 ĐH chuyên Tiến sĩ Cao Giảng viên, Trường 02/9/20043 Bùi Thị 
Quỳnh 
Thơ

28/8/1976 Nữ Xã Thạch 
Hưng, TP. 
Hà
Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Tổ 7, xóm 
Tân Trung,  
Thạch Trung, 
TP. Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Tài 
chính - Ngân 
hàng

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
TCNH

Cao 
cấp

Giảng viên, 
Phó Trưởng 
khoa Kinh tế - 
Quản trị kinh 
doanh

Trường
ĐH Hà 
Tĩnh

02/9/2004

4 Lê Nữ 
Cẩm Tú

04/9/1980 Nữ Xã Thạch 
Tân, huyện 
Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh

Tổ 6, khối 
phố Hòa 
Linh, P. 
Thạch Linh, 
TP. Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Dược

Dược sĩ 
chuyên 
khoa 
cấp I 
chuyên 
ngành 
TC
và Quản 
lý dược

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
Phó GĐ Trung 
tâm Kiểm 
nghiệm Dược 
phẩm - Mỹ 
phẩm

TT Kiểm 
nghiệm 
Dược 
phẩm - 
Mỹ 
phẩm, Sở 
Y tế tỉnh 
Hà Tĩnh

10/12/2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

28. TỈNH HẢI DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 17 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 07
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Chí Linh và các huyện: Kinh Môn, Kim Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Đỗ Thị 
Thanh

04/9/1977 Nữ Xã Đoàn 
Tùng, 
huyện 
Thanh 
Miện, tỉnh 
Hải Dương

Số nhà 3,
Ngõ 46 khu
16, P. Bình 
Hàn, TP. Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương

Kinh Không 12/12 ĐH (chuyên 
ngành Bảo hộ 
Lao động)

Thạc sĩ 
Quản lý 
công

Trung 
 cấp

Trưởng Ban 
chính sách luật 
pháp, Chi hội 
phó Chi hội 
Luật gia, cơ 
quan Hội Liên 
hiệp
Phụ nữ tỉnh 
Hải Dương

Hội 
LHPN 
tỉnh Hải 
Dương

12/12/2005

Hải Dương

3 Lê Thị 
Thùy 
Phương
(Lê Thị 
Thanh 
Thúy)

20/6/1982 Nữ Xã Trung 
Dũng, 
huyện Tiên 
Lữ, tỉnh 
Hưng Yên

Số 9, Ngõ
371, đường 
Nguyễn 
Lương Bằng, 
P. Thanh 
Bình, TP. Hải 
Dương

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Bảo hộ 
Lao động

Sơ cấ 
p

Thường vụ 
Đảng ủy, 
Trưởng Ban 
Gia đình xã hội 
Hội LHPN tỉnh 
Hải Dương, 
UV BCH Công 
đoàn cơ quan 
Hội liên hiệp
Phụ nữ tỉnh 
Hải Dương

Hội 
LHPN 
tỉnh Hải 
Dương

18/5/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Vũ Thị 
Thủy

23/7/1966 Nữ Xã Thanh 
An, huyện 
Thanh Hà, 
tỉnh Hải 
Dương

Số 51 Lê 
Thánh Tông, 
P. Lê Thanh 
Nghị, TP. Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương

Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Tâm lý quản 
lý

Thạc sĩ 
Chính 
trị học

Cử 
nhân

Tỉnh UV, BT 
Đảng Đoàn, 
BT Chi bộ cơ 
quan Hội 
LHPN tỉnh, 
UV BCH TW 
Hội LHPN, CT 
Hội LHPN tỉnh 
Hải Dương, 
UV Ủy ban 
MTTQ tỉnh 
Hải Dương

Hội 
LHPN 
tỉnh Hải 
Dương

10/3/1986 Tỉnh Hải 
Dương, 
nhiệm kỳ
2011-
2016

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Lê Thị 
Thủy

07/01/1964 Nữ Xã Diễn 
Hạnh, 
huyện Diễn 
Châu, tỉnh 
Nghệ
An

Phòng 905, 
Tháp B, 
Chung cư 
CT1-CT2,
P. Yên Hòa, 
quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Luật 
chuyên ngành 
Luật Kinh tế

Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

UV TW Đảng, 
UV BCH Đảng 
bộ Khối các cơ 
quan TW, UV 
Ban cán sự 
Đảng, BT 
Đảng ủy Thanh 
tra Chính phủ, 
Phó Tổng 
Thanh tra 
Chính phủ

Thanh tra 
Chính 
phủ

04/3/1993 IX



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Đào Thị 
Lan Anh

06/01/1982 Nữ Xã Kim 
Tân, huyện 
Kim Thành, 
tỉnh Hải 
Dương

Số 17/22
ngõ 338, phố 
Đàm Lộc,
P. Tân Bình, 
TP. Hải 
Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
quốc dân, 
chuyên ngành 
Tài chính 
doanh nghiệp

Nghiên 
cứu sinh,
Thạc
sĩ Kinh 
tế

Sơ cấ 
p

Giảng viên, 
Phó trưởng 
khoa phụ trách 
Khoa chuyên 
môn 4 Vốn, 
Kinh phí và 
thuế

Trường 
ĐH
Hải 
Dương

2 Trương 03/02/1989 Nữ Xã Đoàn Số 61, Kinh Không 12/12 ĐH Nông Thạc sĩ Sơ cấ Giảng viên, Trường 2 Trương 
Thị Vân 
Hà

03/02/1989 Nữ Xã Đoàn 
Tùng, 
huyện 
Thanh 
Miện, tỉnh 
Hải Dương

Số 61,
đường Trần 
Ích Phát, Khu 
8, P. Hải Tân, 
TP. Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Nông 
Lâm Thái 
Nguyên, khoa 
Nông học 
(Kỹ sư Nông 
nghiệp)

Thạc sĩ 
Nông
nghiệp

Sơ cấ 
p

Giảng viên, 
UV BTV 
ĐTNCS HCM 
Trường ĐH 
Hải Dương

Trường 
ĐH
Hải 
Dương

3 Nguyễn 
Thị Việt 
Nga

29/9/1976 Nữ Xã Chi 
Lăng Nam, 
huyện 
Thanh 
Miện, tỉnh 
Hải Dương

Số 178
Hoàng Lộc, 
P. Lê Thanh 
Nghị, TP. Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Hà Nội khoa 
Ngữ văn

Tiến sĩ 
Ngữ văn

Cao 
cấp

BT Chi bộ, CT 
Hội Văn học 
Nghệ thuật, 
tỉnh Hải Dương

Hội Văn 
học Nghệ 
thuật tỉnh 
Hải 
Dương

22/5/2004 Tỉnh Hải 
Dương 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

29. TỈNH HẬU GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Lâm 
Huỳnh 
Kim Chi

11/7/1971 Nữ Ấp Tú 
Đềm, xã 
Đại Ân 2, 
huyện Long 
Phú, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 19,
Đường Bế 
Văn Đàn, khu 
vực 4,
P. 5, TP. Vị 
Thanh, tỉnh 
Hậu Giang

Khme
r

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Nga 
Văn, ĐH 
chuyên ngành 
Báo chí

Cao 
cấp

PBT Chi bộ 
khoa giáo, 
BTV - Trưởng 
phòng Phát 
thanh, 
ĐàiPT&TH 
Hậu Giang

Phòng 
Phát 
thanh, Đài
PT&TH 
hình Hậu 
Giang

15/12/2008

2 Nguyễn 
Thị Lý

01/5/1968 Nữ Xã Trường 
Long Tây, 
Châu Thành 
A, tỉnh Hậu 
Giang

Ấp Nhơn 
Thuận 1A, thị 
trấn Một 
Ngàn,Châu 
Thành A, tỉnh 
Hậu Giang

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Xây 
dựng Đảng 
và Chính 
quyền Nhà 
nước

Cao 
cấp

Phó GĐ Sở
Văn hóa – Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Hậu Giang

Sở 
VHTT 
&DL tỉnh 
Hậu 
Giang

15/11/1987 Tỉnh Hậu 
Giang 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

4 Nguyễn 
Thanh 
Thủy

10/03/1965 Nữ Xã Đông 
Bình, huyện 
Thới Lai, 
TP. Cần Thơ

Số 184A,
đường 
Nguyễn Công 
Trứ, Khu vực 
1,
P. 3, TP. Vị 
Thanh, tỉnh 
Hậu Giang

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sử học

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
lịch sử 
Đảng

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
Trưởng đoàn 
chuyên trách 
Đoàn ĐBQH 
tỉnh Hậu 
Giang; UVUB 
Đối ngoại của 
QH

Văn 
phòng 
Đoàn Đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Hậu 
Giang

01/01/1994 XIII Tỉnh Hậu 
Giang 
nhiệm kỳ 
2004-
2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Phạm 
Thị Thùy 
Dung

27/7/1983 Nữ Xã Nhơn 
Nghĩa, 
Huyện 
Phong 
Điền, TP. 
Cần Thơ

Số 094, ấp 
Nhơn Phú A, 
xã Nhơn 
Nghĩa, huyện
Phong Điền, 
TP. Cần Thơ

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Xã hội 
học

Cao 
cấp

Tỉnh UV, UV 
BCH TW 
Đoàn, BT tỉnh 
đoàn Hậu 
Giang

Tỉnh 
đoàn Hậu 
Giang

09/10/2006



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

30. TỈNH HOÀ BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Nguyễn 
Thanh 
Hải

02/10/1970 Nữ Phường 
Hàng Bài, 
quận Hoàn 
Kiếm, Hà 
Nội

Số 32, phố 
Nguyễn Khắc 
Nhu, P. 
Nguyễn 
Trung Trực, 
quận Ba 
Đình, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Hà Nội 1 
chuyên ngành 
Vật lý

PGS.TS. 
 Vật lý

Cao 
cấp

UV TW Đảng, 
UV Đảng đoàn 
Quốc hội, UV 
UBTV Quốc 
hội, Chủ nhiệm 
UB Văn hóa, 
Giáo dục, 
Thanh niên, 
Thiếu niên và 

UB Văn 
hóa, Giáo 
dục,
Thanh
niên, 
Thiếu 
niên và 
Nhi đồng 
của Quốc 

07/10/2002 XIII

Thiếu niên và 
Nhi đồng của 
QH

của Quốc 
hội

3 Bùi Thu 
Hằng

01/02/1971 Nữ Xã Trung 
Bì, huyện 
Kim Bôi, 
tỉnh Hòa 
Bình

Số nhà 9, 
đường Lạc 
Long Quân, 
Tổ 23,
P. Tân Thịnh, 
TP. Hòa 
Bình, tỉnh 
Hòa Bình

Mườn
g

Không 12/12 Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 
Y tế công 
cộng

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Nội khoa

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
GĐ Sở Y tế 
tỉnh Hòa Bình, 
Phó CT Hội 
đông y tỉnh 
Hòa Bình

Sở Y tế 
tỉnh Hòa 
Bình

23/4/2002 Tỉnh Hòa 
Bình 
nhiệm kỳ 
1999-
2004



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Nguyễn 
Thị San

29/01/1983 Nữ Xã Thạc 
Xá, huyện 
Thạch Thất, 
Hà Nội

Số nhà 53,
tổ 5,
P. Tân Hòa, 
TP. Hòa 
Bình, tỉnh 
Hòa Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Sơ cấ 
p

Bác sĩ điều trị, 
Khoa Nội tổng 
hợp, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh 
Hòa Bình

Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 
Hòa Bình

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc và Yên Thủy
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Bạch Thị 
Hương 
Thủy

29/8/1976 Nữ Xã Tú Sơn, 
huyện Kim 
Bôi, tỉnh 

Khu quy 
hoạch dân cư 
An Thịnh, P. 

Mườn
g

Không 12/12 Cử nhân 
Luật; Cử 
nhân Kinh tế

Cao 
cấp

Phó trưởng 
phòng Tổ chức 
Cán bộ, Viện 

Viện 
Kiểm sát 
nhân dân 

19/7/2005 XIII

Hòa Bình Thịnh Lang, 
TP. Hòa 
Bình, tỉnh 
Hòa Bình

Kiểm sát nhân 
dân tỉnh Hòa 
Bình

tỉnh Hòa 
Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

31. TỈNH HƯNG YÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Đoàn Thị 
Thanh 
Mai

13/11/1971 Nữ Xã Hải 
Triều, 
huyện Tiên 
Lữ, tỉnh 
Hưng Yên

Phòng 1006, 
E5, KĐT 
Nam Thăng 
Long, P. 
Xuân Tảo, 
Bắc Từ Liêm, 
HN

Kinh Không 12/12 ĐH Bách 
khoa Hà Nội, 
chuyên ngành 
Tin học

Thạc sĩ 
Quản trị 
kinh
doanh

Cao 
cấp

BT Chi bộ Vụ 
Thông tin, 
Hàm Vụ 
trưởng Vụ 
Thông tin, Văn 
phòng Quốc hội

Văn 
phòng 
Quốc hội

29/11/2005

3 Nguyễn 
Thị Phúc

04/3/1982 Nữ Xã Trung 
Hưng, 
huyện Yên 
Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nho 
Lâm, xã Tân 
Lập, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Sư 
phạm Hóa

Sơ cấ 
p

Giáo viên Trường 
THPT 
Minh 
Châu,
Yên Mỹ, 
Hưng 
Yên

20/12/2008

5 Đặng Thị 
Thương

30/5/1993 Nữ Xã Minh 
Hoàng, 
huyện Phù 
Cừ, tỉnh 
Hưng Yên

Xóm 10, thôn 
Hoàng Tranh, 
xã Minh 
Hoàng, huyện 
Phù Cừ, tỉnh 
Hưng Yên

Kinh Không 12/12 Trung cấp, 
chuyên ngành 
Hộ sinh

Viên chức hộ 
sinh Trung học 
tại khoa Khám 
bệnh

Bệnh 
viện Sản 
Nhi tỉnh 
Hưng 
Yên



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Nguyễn 
Thị 
Phương 
Nga

08/12/1985 Nữ Xã Tân 
Tiến, huyện 
Văn Giang, 
tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Đa 
Ngưu, xã Tân 
Tiến, huyện 
Văn Giang, 
tỉnh Hưng 
Yên

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Công 
nghệ thông tin

Sơ cấ 
p

Tổ trưởng bộ 
môn Tin - 
Công nghệ

Trường 
THPT 
Minh 
Châu,
Yên Mỹ, 
Hưng 
Yên

28/6/2010

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Văn Giang, Văn Lâm và Mỹ Hào
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Lê Thị 
Hiền

01/7/1987 Nữ Thôn Tiền 
Thắng, Xã 
Bảo Khê, 
TP. Hưng 
Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Tiền 
Thắng, Xã 
Bảo Khê, TP. 
Hưng Yên, 
tỉnh Hưng 
Yên

Kinh Không 12/12 Trung cấp, 
ngành Điều 
dưỡng

Viên chức điều 
dưỡng Trung 
học tại khoa Sơ 
sinh

Bệnh 
viện Sản 
Nhi tỉnh 
Hưng 
Yên

3 Vũ Thị 
Nguyệt

11/12/1983 Nữ Xã Thuần 
Hưng, 
huyện
Khoái 
Châu, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Vạn 
Tường, xã 
Bảo Khê, TP. 
Hưng Yên, 
tỉnh Hưng 
Yên

Kinh Không 12/12 Bác sĩ đa khoa Bác sỹ 
chuyên 
khoa I 
huyết 
học 
truyền 
máu

Sơ cấ 
p

Phó Trưởng 
khoa xét 
nghiệm

Bệnh 
viện Sản 
Nhi tỉnh 
Hưng 
Yên

15/11/2012 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

32. TỈNH KHÁNH HOÀ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Thái Thị 
Lệ Hằng

17/5/1976 Nữ Xã Nhơn 
Hậu, thị xã 
An Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định

Số 191
đường 2/4, 
Vĩnh Phước, 
TP. Nha 
Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Kinh Không 12/12 Cử nhân Báo 
chí

Cao 
cấp

Phó TBT Báo 
Khánh Hòa

Báo 
Khánh 
Hòa, tỉnh 
Khánh 
Hòa

10/7/2004

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Nha TrangĐơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Nha Trang
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Nguyễn 
Thị Xuân 
Thu

12/4/1961 Nữ Xã Hạnh 
Phúc, huyện 
Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Phòng 1005, 
nhà B, khu 
CT1- CT2,
P. Yên Hòa, 
quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Thủy sản 
chuyên ngành 
Nuôi trồng 
thủy sản

PGS.TS. 
 Nông 
nghiệp

Cao 
cấp

BT Đảng đoàn, 
CT Hội Chữ 
thập đỏ Việt 
Nam

Cơ quan 
TW Hội 
Chữ thập 
đỏ Việt 
Nam

03/02/1997



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Ca Tông 
Thị Mến

10/9/1979 Nữ Xã Khánh 
Thượng, 
huyện 
Khánh 
Vĩnh, tỉnh 
Khánh Hòa

Tổ 1, thị trấn 
Khánh Vĩnh, 
huyện Khánh 
Vĩnh, tỉnh 
Khánh Hòa

Raglai Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Tư 
tưởng - Chính 
trị

Cao 
cấp

PBT Đảng ủy 
khối Đảng, 
Mặt trận, Đoàn 
thể; Thường vụ 
huyện ủy, 
Trưởng Ban Tổ 
chức Huyện ủy 
Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa

Huyện ủy 
Khánh 
Vĩnh, 
tỉnh 
Khánh 
Hòa

03/02/2007 Tỉnh 
Khánh 
Hòa 
nhiệm kỳ 
2011
- 2016;
huyện 
Khánh 
Vĩnh 
nhiệm kỳ 
2011-2011-
2016

4 Mấu Thị 
Lệ Thu

03/12/1980 Nữ Xã Sơn 
Trung, 
huyện 
Khánh Sơn, 
tỉnh Khánh 
Hòa

Thôn Tà Nĩa, 
xã Sơn Trung,
huyện Khánh 
Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa

Raglai Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế

Cao 
cấp

Huyện UV, CT 
Hội LHPN 
huyện Khánh 
Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa

Hội 
LHPN 
huyện 
Khánh 
Sơn, tỉnh 
Khánh 
Hòa

19/5/2006



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

33. TỈNH KIÊN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị Kim 
Bé

10/9/1968 Nữ Xã Vĩnh 
Thuận, 
huyện Vĩnh 
Thuận, tỉnh 
Kiên Giang

Số 196A,
đường Ngô 
Quyền, khu 
phố 3, P. 
Vĩnh Bảo, 
TP. Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sư 
phạm Văn

Thạc sĩ 
quản lý 
giáo dục

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
Trưởng đoàn 
chuyên trách 
Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 
Kiên Giang

Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Kiên 
Giang

03/01/1994 XII, 
XIII

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ
2004-
2011

tỉnh Kiên 
Giang

5 Nguyễn 
Thị Mai

10/02/1976 Nữ Xã Bình 
Thạnh, 
huyện Bình 
Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số D3-54,
Đống Đa, khu 
phố 4, P. 
Vĩnh Lạc, TP. 
Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 
Giang

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành sư 
phạm tiếng 
Anh

Thạc sĩ 
quản lý 
giáo dục

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng Giáo 
dục trung học, 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo Kiên 
Giang

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo
Kiên 
Giang

16/12/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc, Giang Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Châu 
Quỳnh 
Dao

18/5/1977 Nữ Phường An 
Bình, TP. 
Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 
Giang

Số 18,
đường Trần 
Quý Cáp, khu 
phố 5, P. An 
Bình, TP. 
Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 
Giang

Khơm
e

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sư 
phạm ngữ văn

Trung 
 cấp

Giáo viên, 
Đảng UV Sở 
Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh 
Kiên Giang, 
Phó Chủ nhiệm 
UBKT, công 
đoàn ngành 
giáo dục Kiên 
Giang, BT Chi 
bộ, Hiệu trưởng

Trường 
trung học 
phổ 
thông 
dân tộc
nội trú 
tỉnh Kiên
Giang

28/7/2005

bộ, Hiệu trưởng
Trường trung 
học phổ thông 
dân tộc nội trú 
tỉnh Kiên Giang



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Danh 
Lâm Mỹ 
Phương

20/10/1980 Nữ Thị trấn 
Minh 
Lương,
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Kiên Giang

Số 549,
đường Mạc 
Cửu, khu phố 
Đồng Khởi, 
P. Vĩnh 
Quang, TP. 
Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 
Giang

Khơm
e

Không 12/12 ĐH Y dược Chuyên 
khoa 
cấp I 
chuyên 
ngành 
hồi sức 
cấp
cứu

Bác sỹ Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 
Kiên 
Giang

5 Danh Thị 
Tú Trinh

10/11/1987 Nữ Xã Vĩnh 
Thạnh, 

Số 126,
đường Ngô 

Khơm
e

Không 12/12 ĐH Y Dược Sơ cấ 
p

Bác sỹ Bệnh 
viện Đa Tú Trinh Thạnh, 

huyện 
Giồng 
Riềng, tỉnh 
Kiên Giang

đường Ngô 
Gia Tự, khu 
phố 3, P. An 
Hòa, TP. 
Rạch Giá, 
tỉnh Kiên 
Giang

e p viện Đa 
khoa tỉnh 
Kiên 
Giang



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

34. TỈNH KON TUM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Kon Tumvà các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H`Drai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Y Nhàn 26/7/1983 Nữ Thôn Ri
Mẹt, xã 
Đăk Môn, 
huyện Đăk 
Glei, tỉnh 
Kon Tum

Thôn Đắk 
Nông, xã Đắk 
Trăm, huyện 
Đắk Tô, tỉnh 
Kon Tum

Dẻ 
Triên
g (Dẻ)

Không 12/12 Cử nhân Giáo 
dục tiểu học

Giáo viên, Phó 
hiệu trưởng 
Trường Tiểu 
học xã Đăk Tờ 
Kan; tăng 
cường điều 
động công tác 

Phòng 
Giáo dục 
và Đào 
tạo huyện 
Tu Mơ 
Rông, 
tỉnh Kon 

12/3/2013

động công tác 
tại Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 
huyện Tu Mơ 
Rông, tỉnh Kon 
Tum

tỉnh Kon 
Tum



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Y Sương 10/3/1986 Nữ Xã Đăk Ui, 
huyện Đăk 
Hà, tỉnh 
Kon Tum

Thôn 5B, xã 
Đăk Ui, 
huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon 
Tum

Xê 
đăng 
(Sơ 
rá)

Không 12/12
Hệ 
bổ túc

ĐH chuyên 
ngành Giáo 
dục tiểu học

Trung 
 cấp

Giáo viên, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường Tiểu 
học Vừ A 
Dính, huyện 
Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum

Trường 
Tiểu học 
Vừ A 
Dính, xã 
Đăk Ui,
huyện 
Đăk Hà, 
tỉnh Kon 
Tum

22/02/2013 Huyện 
Đắk Hà 
nhiệm kỳ
2011-
2016

5 Nguyễn 04/4/1978 Nữ Xã Bình Thôn Đăk Dẻ- Không 12/12 ĐH Sư phạm Trung PBT Chi bộ, Phòng 10/12/2011 Huyện 5 Nguyễn 
Thị 
Thương

04/4/1978 Nữ Xã Bình 
Trị, huyện 
Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Thôn Đăk 
Xanh, thị trấn 
Đăk Glei, 
huyện Đăl 
Glei, tỉnh 
Kon Tum

Dẻ- 
Triên
g 
(Triên
g)

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Lịch sử

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
Phó Trưởng 
phòng Giáo 
dục và Đào tạo 
huyện Đăk 
Glei, tỉnh Kon 
Tum

Phòng 
Giáo dục 
và Đào 
tạo huyện 
Đăk Glei, 
tỉnh Kon 
Tum

10/12/2011 Huyện 
Đắk Glei 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

35. TỈNH LAI CHÂU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 02
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Giàng 
Páo Mỷ

22/12/1963 Nữ Xã Nùng 
Nàng, 
huyện Tam 
Đường, tỉnh 
Lai
Châu

Tổ 22,
P. Đông 
Phong, TP. 
Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu

Hmôn
g 
(Môn
g)

Không 12/12 ĐH An ninh Cao 
cấp

UV TW Đảng, 
PBT Thường 
trực Tỉnh ủy, 
CT HĐND 
tỉnh, Trưởng 
Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 

Văn
Phòng 
tỉnh ủy 
Lai Châu

20/11/1998 XII, 
XIII

Tỉnh Lai 
Châu 
nhiệm kỳ
1999-
2004

Quốc hội tỉnh 
Lai Châu

2 Lý Thị 
Na

18/9/1980 Nữ Xã Phìn 
Hồ, huyện 
Sìn Hồ, tỉnh 
Lai Châu

Khu 2, thị 
trấn Sìn Hồ, 
huyện Sìn 
Hồ, tỉnh Lai 
Châu

Hmôn
g 
(Môn
g)

Không 12/12 ĐH Quản lý 
giáo dục

Cao 
cấp

UV BTV 
Huyện ủy; Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra huyện 
Sìn Hồ, tỉnh ủy 
Lai Châu

Ủy ban 
Kiểm tra 
huyện ủy 
Sìn Hồ, 
tỉnh ủy 
Lai Châu

22/12/2008 Huyện 
Sìn Hồ 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

36. TỈNH LẠNG SƠN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Nông 
Thu Hồng

21/9/1983 Nữ Xã Quốc 
Khánh,
huyện 
Tràng Định, 
tı̉nh
Lạng Sơn

Số 29,
đường Bông 
Lau, P. 
Hoàng Văn 
Thu,̣ TP. 
Lạng Sơn

Nùng Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Địa lý 
Kinh tế
- Xã hội

Thạc sĩ 
Địa lý 
Kinh tế -
Xã hội

Trung 
 cấp

Giáo viên 
trường THPT 
Việt Bắc, tı̉nh 
Lạng Sơn

Trường 
THPT 
Việt Bắc, 
Lạng Sơn

3 Ngàn 10/12/1988 Nữ Xã Tân Đoà Số 126, Trần Nùng Không 12/12 ĐH, cử nhân Thạc sĩ Giảng viên, trợ Trường 3 Ngàn 
Phương 
Loan

10/12/1988 Nữ Xã Tân Đoà 
n, huyêṇ 
Văn Quan, 
tı̉nh Laṇg 
Sơn

Số 126, Trần 
Hưng Đạo, P. 
Chi Lăng, TP. 
Lạng Sơn

Nùng Không 12/12 ĐH, cử nhân 
Sư phạm 
tiếng Anh

Thạc sĩ 
Giáo dục

Giảng viên, trợ 
lý khoa Ngoaị 
ngữ, trường 
CĐSP Lạng 
Sơn

Trường 
CĐSP
Lạng Sơn

4 Hoàng 
Thị 
Thanh 
Tâm

27/12/1982 Nữ Xã Bằng 
Mac,̣ huyêṇ 
Chi Lăng, 
tı̉nh Laṇg 
Sơn

Thôn Phổng, 
xã Vân Nham,
huyêṇ Hữu 
Luñg, tı̉nh 
Laṇg Sơn

Nùng Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Triết 
học

Giáo viên, Tổ 
phó tổ Sử - Điạ 
- GDCD, thư 
ký HĐSP , 
trường THPT 
Vân Nham, 
tı̉nh Lạng Sơn

Trường 
THPT 
Vân
Nham, 
tı̉nh Lạng 
Sơn

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

37. TỈNH LÀO CAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Lê Thu 
Hà

26/11/1968 Nữ Xã Sơn An, 
huyện 
Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh

Số 10, ngõ
148 Trần Duy 
Hưng, P. 
Trung Hòa, 
Cầu Giấy, HN

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Khoa học

Thạc sĩ 
QL 
Chính 
sách 
công 
(MPP)

Cao 
cấp

Hàm Vụ 
trưởng Vụ Đối 
ngoại, Văn 
phòng Quốc hội

Vụ Đối 
ngoại, 
Văn 
phòng 
Quốc hội

02/5/2003

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Giàng 
Thị Bình

27/01/1965 Nữ Thị trấn Sa 
Pa, huyện 
SaPa, tỉnh 
Lào Cai

Số nhà 019,
Tổ 5,
P. Duyên Hải, 
TP. Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai

Mông Không 10/10 ĐH Luật 
(chuyên 
ngành Luật 
Hành chính)

Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Phó 
trưởng đoàn 
chuyên trách 
Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lào Cai

Văn 
phòng 
Đoàn 
ĐBQH 
tỉnh Lào 
Cai

29/01/1997 XIII

2 Sùng Thị 
Pằng

19/02/1973 Nữ Xã Dền 
Thàng, 
huyện Bát 
Xát, tỉnh 
Lào Cai

Tổ 31,
P. Kim Tân, 
TP. Lào
Cai, tỉnh Lào 
Cai

Mông Không 12/12 ĐH Công 
đoàn

Cao 
cấp

Phó trưởng 
phòng công tác 
HĐND; UV 
BCH Công 
đoàn cơ sở

Văn 
phòng 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
và 
HĐND 
tỉnh Lào 
Cai

20/02/1999



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

38. TỈNH LÂM ĐỒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Ka Ho 
(Ka Hòr)

01/9/1969 Nữ Xã Gung 
Ré, huyện 
Di Linh,tỉnh 
Lâm Đồng

Số 339,
đường Mọ 
Kọ, tổ dân 
phố Kming, 
thị trấn Di 
Linh, huyện 
Di Linh, tỉnh 
Lâm Đồng

K`Hor Không 12/12 ĐH Y khoa Bác sĩ Khoa 
Nội - Nhi - 
Nhiễm - Y học 
cổ truyền TT Y 
tế huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm 
Đồng, UV UB 
TW MTTQ VN

Trung 
tâm Y tế 
huyện Di 
Linh, 
tỉnh Lâm 
Đồng

4 Ka Trang 27/4/1991 Nữ Xã Lộc 
Châu, TP. 
Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm 
Đồng

Số 170, Lữ
Gia, thôn Đạ 
Nghịch, xã 
Lộc Châu, 
TP. Bảo Lộc,
tỉnh Lâm 
Đồng

Mạ Thiên 
chúa

12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
tiếng Anh

Giáo viên, 
Trường Trung 
học phổ thông 
Lộc Thành, 
thôn 11, xã 
Lộc Thành, 
huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng

Trường 
THPT 
Lộc 
Thành,
huyện 
Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm 
Đồng



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5 Ro Da 
Nai Vi

19/10/1986 Nữ Thôn 
M’Lọn, thị 
trấn Thạnh 
Mỹ, huyện 
Đơn 
Dương, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn M’Lọn, 
thị trấn Thạnh 
Mỹ, huyện 
Đơn Dương, 
tỉnh Lâm 
Đồng

K`Hor Thiên 
chúa

12/12 Trung cấp 
Âm nhạc

Nhạc công, 
Đội phó
Đội nhạc dân 
tộc, Đoàn Ca 
múa nhạc dân 
tộc tỉnh Lâm 
Đồng

Đoàn Ca 
múa nhạc 
dân tộc 
tỉnh Lâm 
Đồng

03/6/2013

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Trương 
Thị Mai

23/01/1958 Nữ Xã Hiền 
Ninh, huyện 
Quảng 
Ninh, tỉnh 
Quảng Bình

Phòng 1002,
Nhà Công
vụ Quốc hội, 
số 2 Hoàng 
Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, 
quận Đống 
Đa, Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân Sử, 
Cử nhân Luật

Thạc sĩ 
Hành 
chính 
công

Cao 
cấp

UV Bộ Chính 
trị, BT TW 
Đảng, Trưởng 
Ban Dân vận 
TW

Ban Dân 
vận TW

11/10/1985 X, XI, 
XII, 
XIII

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

39. TỈNH LONG AN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Thủ Thừa
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Lê Thị 
Song An

11/10/1977 Nữ Thị trấn 
Thủ Thừa, 
huyện Thủ 
Thừa, tỉnh 
Long An

Số 20,
Trương Công 
Xưởng, P. 1, 
TP. Tân An, 
tỉnh Long An

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Sinh vật

Thạc sĩ 
Sinh thái
học

Cao 
cấp

BT Chi bộ, 
Trưởng phòng 
GD&ĐT, PCT 
Hội khuyến 
học TP. Tân 
An, tỉnh Long 
An

Phòng 
Giáo dục 
và Đào 
tạo TP. 
Tân An, 
tỉnh Long 
An

02/9/2002

4 Hồ Thị 
Diệp 
Thúy

25/8/1974 Nữ Xã Tư 
Quang, 
huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 18,
đường Phan 
Văn Đạt, P. 1, 
TP.
Tân An, tỉnh 
Long An

Kinh Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp chuyên
ngành trồng 
trọt

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Hệ 
thống 
thông 
tin địa lý

Cao 
cấp

PGĐ, CT Công 
đoàn cơ sở Sở 
KH&CN tỉnh 
Long An; UV 
BCH Hội nông 
dân Việt Nam 
khóa VIII, UV 
BCH LĐLĐ 
tỉnh Long An, 
UV BCH 
CĐVC tỉnh 
Long An khóa 
III

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Long An

17/8/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Tân An và các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Phan Thị 
Mỹ Dung

28/11/1974 Nữ Xã Phước 
Vân, huyện 
Cần Đước, 
tỉnh Long 
An

Số 140/7
Nguyễn Minh 
Đường, khu 
phố Bình Yên 
Đông 3,
P. 4, TP. Tân 
An, tỉnh Long 
An

Kinh Không 12/12 ĐH Luật 
chuyên ngành 
Luật học, ĐH 
Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Cao 
cấp

Đảng UV, CT 
Công đoàn cơ 
sở, Phó GĐ Sở 
Tư pháp tỉnh 
Long An

Sở Tư 
pháp tỉnh 
Long An

10/12/2007

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Đặng Thị 
Uyên 
Phương

20/01/1968 Nữ Phường 
Phú Thọ, 
thị xã Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh
Bình Dương

Số 68,
đường số 3, 
khu phố Bình 
Cư 1,
P. 4, TP. Tân 
An, tỉnh Long 
An

Kinh Không 12/12 ĐH văn hóa 
quần chúng

Cao 
cấp

Đảng UV, BT 
Chi bộ, GĐ 
Trung tâm Văn 
hóa tỉnh Long 
An

Trung 
tâm Văn 
hóa tỉnh 
Long An

09/9/1995



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

40. TỈNH NAM ĐỊNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 07
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Vũ Thị 
Hồng 
Giang

02/01/1988 Nữ Xã Liên 
Minh, 
huyện Vụ 
Bản, tỉnh 
Nam Định

Thôn Lộng 
Đồng, xã Lộc 
An, TP. Nam 
Định, tỉnh 
Nam Định

Kinh Không 12/12 Cử nhân Sư 
phạm Giáo 
dục mầm non

Thạc sĩ 
khoa 
học 
Giáo 
dục 
mầm non

Sơ cấ 
p

Giáo viên, PBT 
Liên chi đoàn 
Khoa GD TH-
MN Trường 
CĐSP Nam 
Định

Trường 
CĐ Sư 
phạm 
Nam 
Định

4 Phạm 06/02/1984 Nữ Xã Minh 147, Phan Kinh Không 12/12 Cử nhân Sư Thạc sĩ Sơ cấ Giáo viên, UV Trường 10/9/20144 Phạm 
Thị Minh 
Tâm

06/02/1984 Nữ Xã Minh 
Tân, huyện 
Vụ Bản, 
tỉnh Nam 
Định

147, Phan 
Đình Phùng, 
P. Phan Đình
Phùng, TP. 
Nam Định, 
tỉnh Nam 
Định

Kinh Không 12/12 Cử nhân Sư 
phạm Ngữ 
văn

Thạc sĩ 
khoa 
học 
Ngữ văn

Sơ cấ 
p

Giáo viên, UV 
BTV Đoàn 
trường, BT 
Liên chi đoàn 
Khoa Xã hội, 
Trường CĐ SP 
Nam Định

Trường 
CĐ Sư 
phạm 
Nam 
Định

10/9/2014

5 Đặng Thị 
Phương 
Thảo

21/7/1984 Nữ Thị trấn 
Ngô Đồng,
huyện Giao 
Thuỷ, tỉnh 
Nam Định

Thị trấn Ngô 
Đồng,huyện 
Giao Thuỷ, 
tỉnh Nam 
Định

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Sư phạm 
Toán - Tin

Giáo viên, BT 
Chi đoàn, UV 
BCH Công 
đoàn,
UV BCH Đoàn 
trường THPT 
Giao Thuỷ

Trường 
THPT 
Giao 
Thuỷ

01/10/2015



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Nam Trực, Nghĩa Hưng và Trực Ninh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Mai Thị 
Phương 
Hoa

25/11/1971 Nữ Xã Liêm 
Hải, huyện 
Trực Ninh, 
tỉnh Nam 
Định

Nhà số 26, 
ngõ 44/1 phố 
Đỗ Quang, P. 
Trung Hòa, 
quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Luật 
(đào tạo 
tại Úc)

Cao 
cấp

ĐUV Đảng bộ 
cơ quan 
VPQH, PCN 
UB kiểm tra 
Đảng ủy cơ 
quan VPQH, 
Vụ trưởng Vụ 
Công tác đại 
biểu, VPQH

Vụ Công 
tác đại 
biểu, Văn 
phòng 
Quốc hội

04/12/1999

2 Trương 
Thị 
Hương

04/10/1982 Nữ Xã Yên 
Ninh, huyện 
Ý Yên, tỉnh 
Nam Định

16/16, Trần 
Nhật Duật, P. 
Trần Tế 
Xương, TP. 
Nam Định, 
tỉnh Nam 
Định

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Bảo vệ 
Thực vật

Sơ cấ 
p

Phó Trạm 
trưởng Trạm 
Bảo vệ Thực 
vật TP. Nam 
Định

Trạm 
Bảo vệ 
Thực vật 
TP. Nam 
Định

14/4/2011

3 Đặng Thị 
Kim 
Nhung

31/3/1975 Nữ Xã Trung 
Lương, 
huyện Bình 
Lục, tỉnh 
Hà Nam

Số 77, phố 
Hoàng Ngân, 
P. Phan Đình 
Phùng, TP. 
Nam Định, 
tỉnh Nam 
Định

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
Quốc dân, 
chuyên ngành 
Tài chính 
Ngân hàng

Kế toán Văn 
phòng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội và HĐND 
tỉnh Nam Định

Văn 
phòng 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
và 
HĐND 
tỉnh Nam 
Định

27/8/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Nguyễn 
Thị Thu 
Hằng

07/10/1968 Nữ Xã Cộng 
Hoà, huyện 
Vụ Bản, 
tỉnh Nam 
Định

Số 23C,
Liên Cơ Lê 
Hồng Phong, 
P. Vỵ Xuyên, 
TP. Nam 
Định, tỉnh 
Nam Định

Kinh Không 10/10 ĐH Tài chính 
- Kế toán Hà 
Nội chuyên 
ngành Tài 
chính tín dụng

Cao 
cấp

Chánh văn 
phòng Sở 
Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn tỉnh 
Nam Định

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông 
thôn tỉnh 
Nam 
Định

21/5/1996 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

41. TỈNH NGHỆ AN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 5
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 23 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 07
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Nguyễn 
Thị 
Thanh 
Xuân

24/11/1970 Nữ Xã Bình 
Trung, 
huyện Bình 
Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi

Khối Tân 
Tiến, P. Hưng 
Bình, TP. 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Kinh Không 12/12 ĐH Luật 
chuyên
ngành Kinh tế

Cao 
cấp

ĐUV, Thẩm 
phán trung cấp 
- Trưởng 
phòng GĐ 
kiểm tra và thi 
hành án hình 
sự TAND tỉnh 
Nghệ An

Tòa án 
Nhân dân 
tỉnh 
Nghệ An

02/12/1997



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

2 Nguyễn 
Thị 
Thanh

15/10/1969 Nữ Xã Tân 
Hợp, Huyện 
Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ 
An

Khối 4, Thị 
Trấn Tân Kỳ, 
Huyện Tân 
Kỳ, tỉnh Nghệ 
An

Thổ Không 12/12 ĐH chuyên
ngành Bác sỹ 
đa khoa

Sơ cấ 
p

Bác sĩ, Phó 
Trưởng khoa 
Kiểm soát dịch 
bệnh phòng, 
chống 
HIV/AIDS

Trung 
tâm Y tế 
Huyện 
Tân Kỳ, 
tỉnh 
Nghệ An

07/11/2013 Huyện 
Tân Kỳ 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

3 Nguyễn 
Thị Thảo

16/4/1984 Nữ Xã Châu 
Thắng, 

Khối Tân 
Tiến, P. Hoà 

Thái Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Sản 

Sơ cấ 
p

Bác sĩ Bệnh 
viện đa 

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

Thị Thảo Thắng, 
huyện Quỳ 
Châu, tỉnh 
Nghệ An

Tiến, P. Hoà 
Hiếu, thị xã 
Thái Hoà, 
tỉnh Nghệ
An

ngành Sản 
phụ khoa

p viện đa 
khoa khu 
vực Tây 
bắc tỉnh 
Nghệ An

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành và Quỳnh Lưu
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Hoàng 
Thị Thu 
Trang

11/10/1981 Nữ Xã Hưng 
Lĩnh, huyện 
Hưng 
Nguyên, 
tỉnh Nghệ 
An

P808, C2,
Chung cư Đội 
Cung, P. Đội 
Cung, TP. 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Thạc sĩ 
Luật 
Kinh tế

Cao 
cấp

BT Đảng ủy, 
Phó Cục 
trưởng Cục thi 
hành án dân sự 
tỉnh Nghệ An

Cục thi 
hành án 
dân sự 
tỉnh 
Nghệ An

03/10/2008



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Bùi Thị 
Hoa

15/02/1980 Nữ Phường Lê 
Lợi, TP. 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Khối Trung 
Hòa, P. Hà 
Huy Tập, TP. 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành công 
nghệ thông tin

Sơ cấ 
p

ĐUV, BT Chi 
bộ, Trưởng 
phòng Quản lý 
công nghệ 
thông tin Sở 
TT&TT tỉnh 
Nghệ An

Sở 
Thông tin 
và 
Truyền 
thông 
tỉnh 
Nghệ An

15/9/2004

2 Võ Thị 
Thanh 
Huyền

09/8/1978 Nữ Xã Đức 
Phúc, huyện 
Đức Thọ, 

Số nhà 15,
ngõ 77, 
đường Đậu 

Kinh Không 12/12 Học viện 
Ngoại giao, 
chuyên ngành 

Thạc sĩ 
quan hệ 
quốc tế

Trung 
 cấp

Phó GĐ Trung 
tâm xúc tiến 
Đầu tư và Tư 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

20/12/2011

Huyền Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh

đường Đậu 
Yên, khối 15, 
P. Trung Đô, 
TP. Vinh, 
tỉnh Nghệ An

chuyên ngành 
Quan hệ
Quốc tế

quốc tế Đầu tư và Tư 
vấn phát triển, 
tỉnh Nghệ An

Đầu tư 
tỉnh 
Nghệ An

5 Đinh Thị 
Kiều 
Trinh

06/3/1987 Nữ Xã Đồng 
Văn, huyện 
Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ 
An

Số 4, ngõ
26, ngách
13, Đường 
Đinh Văn 
Chất, xóm 
Yên Bình, xã 
Hưng
Đông, TP. 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Thổ Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành khoa 
học
quản lý, ĐH 
chuyên ngành 
tiếng Anh

Chuyên viên 
Phòng bình 
đẳng giới

Sở Lao 
động 
thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh 
Nghệ An

13/11/2015



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Nguyễn 
Vân Chi

17/9/1966 Nữ Xã Hùng 
Tiến, huyện 
Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ 
An

Căn hộ 
B2712-01
Tòa nhà 88 
Láng Hạ, Tổ 
dân phố 61, 
P. Láng Hạ, 
quận Đống 
Đa, Hà Nội

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
Praha - Cộng 
hòa Séc, 
chuyên ngành 
Kinh tế ngoại 
thương

Tiến sĩ 
Kinh tế, 
Thạc sĩ 
Quản
lý nhà 
nước

Cao 
cấp

BT Chi bộ, Vụ 
trưởng Vụ 
Chính sách 
thuế, Tổng cục 
Thuế, Bộ Tài 
chính

Vụ 
Chính 
sách, 
Tổng cục 
Thuế, Bộ 
Tài chính

30/3/1999



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

42. TỈNH NINH BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Bùi Thị 
Hồng 
Hạnh

03/3/1986 Nữ Xã Quảng 
Lạc, huyện 
Nho Quan, 
tỉnh Ninh 
Bình

Thôn Đồng 
Bài, xã 
Quảng Lạc, 
huyện Nho 
Quan, tỉnh 
Ninh Bình

Mườn
g

Công 
giáo

12/12 ĐH, chuyên 
ngành Sư 
phạm Mầm 
non

Giáo viên Trường 
Mầm non 
xã Quảng 
Lạc,
huyện 
Nho 
Quan, 
tỉnh Ninh 
BìnhBình

4 Đinh 
Thanh 
Nhàn

06/01/1988 Nữ Xã Cúc 
Phương, 
huyện Nho 
Quan, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn Nga 3, 
xã Cúc 
Phương, 
huyện Nho 
Quan, tỉnh 
Ninh Bình

Mườn
g

Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Sư 
phạm Sinh 
học

Thạc sĩ 
Khoa 
học giáo 
dục

Giáo viên Trường 
THCS 
Lạc
Vân,
huyện 
Nho 
Quan, 
tỉnh Ninh 
Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Nguyễn 
Thị 
Thanh

10/02/1967 Nữ Xã Yên 
Nhân, 
huyện Yên 
Mô, tỉnh 
Ninh Bình

Số nhà 55,
đường 5,
phố 4, P. 
Đông Thành, 
TP. Ninh 
Bình, tỉnh 
Ninh Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Thanh 
vận, Cử nhân 
Luật

Thạc sĩ 
Quản trị 
kinh
doanh

Cử 
nhân

UV TW Đảng, 
BT Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội tỉnh Ninh 
Bình

Tỉnh ủy 
Ninh 
Bình

05/9/1988 XIII Tỉnh 
Ninh 
Bình 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

3 Nguyễn 
Thị Bích 

19/12/1974 Nữ Xã Ninh 
Sơn, huyện 

Phố Hưng 
Thượng, thị 

Kinh Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Luật 

Sơ cấ 
p

Thẩm phán sơ 
cấp

Tòa án 
nhân dân 

17/8/2000
Thị Bích 
Thủy

Sơn, huyện 
Hoa Lư, 
tỉnh Ninh 
Bình

Thượng, thị 
trấn Yên 
Thịnh, huyện 
Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình

ngành Luật 
Tư pháp

p cấp nhân dân 
huyện 
Yên Mô, 
tỉnh Ninh 
Bình

5 Bùi Thị Ý 02/12/1982 Nữ Xã Phú 
Long, 
huyện Nho 
Quan, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 5, xã 
Mai Sơn, 
huyện Yên 
Mô, tỉnh Ninh 
Bình

Mườn
g

Không 12/12 ĐH, chuyên 
ngành Sư 
phạm
Mầm non

Giáo viên Trường 
Mầm non 
phường 
Bắc Sơn, 
TP. Tam 
Điệp, 
tỉnh Ninh 
Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

43. TỈNH NINH THUẬN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Phan Rang - Tháp Chàmvà các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Nguyễn 
Thị 
Hồng Hà

10/10/1966 Nữ Xã Bình 
Thới, huyện 
Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Khu phố 4, P. 
Đài Sơn, TP. 
Phan Rang- 
Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh 
Thuận

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế chính 
trị; Cử nhân 
Luật

Cao 
cấp

Thường vụ 
Tỉnh ủy, BT 
Đảng đoàn, CT 
Hội LHPN tỉnh 
Ninh Thuận

Hội 
LHPN 
tỉnh Ninh 
Thuận

14/3/1989 Tỉnh 
Ninh 
Thuận 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

3 Tạ Yên 26/8/1966 Nữ Xã Ma Nới, Số 23, Raglai Không 12/12 Bác sĩ chuyên Bác sĩ Trung Bác sĩ, BT Chi Bệnh 10/5/2007 Tỉnh 3 Tạ Yên 
Thị 
Hường

26/8/1966 Nữ Xã Ma Nới, 
huyện Ninh 
Sơn, tỉnh 
Ninh Thuận

Số 23,
đường Anh 
Dũng, Khu 
phố 8, thị trấn 
Tân Sơn, 
huyện Ninh 
Sơn, tỉnh 
Ninh Thuận

Raglai Không 12/12 Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I 
ngành Nhi

Bác sĩ 
chuyên 
khoa 
cấp I

Trung 
 cấp

Bác sĩ, BT Chi 
bộ, Phó GĐ 
phụ trách Bệnh 
viện đa khoa 
khu vực Ninh 
Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận

Bệnh 
viện đa 
khoa khu 
vực Ninh 
Sơn, tỉnh 
Ninh 
Thuận

10/5/2007 Tỉnh 
Ninh 
Thuận 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Đàng Thị 
Mỹ 
Hương

24/6/1973 Nữ Xã Phước 
Hữu, huyện 
Ninh 
Phước, tỉnh 
Ninh Thuận

Số 20
đường Hồng 
Bàng, khu 
phố 2, P. 
Kinh Dinh, 
TP. Phan 
Rang
– Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh 
Thuận

Chăm Bà-la- 
môn

12/12 ĐH sư phạm Thạc sĩ 
Quản
lý Giáo 
dục

Cao 
cấp

Tỉnh UV, UV 
Đảng đoàn, 
Trưởng ban 
Dân tộc 
HĐND tỉnh 
Ninh Thuận; 
UV BCH Hội 
LHPN tỉnh 
Ninh Thuận

Ban Dân 
tộc 
HĐND 
tỉnh Ninh 
Thuận

29/9/2001 XII, 
XIII

Tỉnh 
Ninh 
Thuận 
nhiệm kỳ 
2004
- 2011;
2011 -
2016

4 Não 
Thiên 
Hằng Nga

01/3/1983 Nữ Xã Phước 
Nam, huyện 
Thuận 
Nam, tỉnh 
Ninh Thuận

Thôn Văn 
Lâm 4, xã 
Phước
Nam, huyện 
Thuận Nam, 
tỉnh Ninh 
Thuận

Chăm Bà ni 12/12 Cử nhân 
chuyên ngành 
Văn hóa dân 
tộc thiểu số 
Việt Nam

Phó Trưởng 
phòng Nghiệp 
vụ Văn hóa, Sở 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Ninh 
Thuận

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch 
tỉnh Ninh 
Thuận

22/12/2012



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

44. TỈNH PHÚ THỌ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 09
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 4

1 Đinh Thị 
Bình

24/8/1984 Nữ Xã Mỹ 
Thuận, 
huyện Tân 
Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

Xóm Minh 
Tâm, xã Minh 
Đài, huyện 
Tân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Lịch sử

Sơ cấ 
p

Giáo viên Trường 
THPT 
Minh 
Đài, 
huyện 
Tân Sơn, 
Phú Thọ

3 Phạm 
Thị Hoa

15/9/1984 Nữ Thị trấn 
Cẩm Thủy, 
huyện Cẩm 
Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa

Xóm Sơn Hà, 
xã Võ Miếu, 
huyện Thanh 
Sơn, tỉnh Phú 
Thọ

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Giáo viên Trường 
THPT 
Văn 
Miếu,  
Thanh 
Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

4 Đinh Thị 
Tuyết 
Ngân

12/12/1987 Nữ Xã Xuân 
Thủy, 
huyện Yên 
Lập,
tỉnh Phú 
Thọ

Khu 13, xã 
Ngọc Lập, 
huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú 
Thọ

Mườn
g

Không 12/12 CĐ âm nhạc Công chức 
Văn hóa xã hội

UBND 
xã Ngọc 
Lập, Yên 
Lập, Phú 
Thọ



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5 Lê Thị 
Yến

01/12/1962 Nữ Xã Vụ Cầu, 
huyện Hạ 
Hòa, tỉnh 
Phú Thọ

Số nhà 1558, 
đại lộ Hùng 
Vương, tổ 
12A, khu 8, 
P. Gia Cẩm, 
TP. Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ

Kinh Không 10/10 ĐH Y khoa 
Hà Nội

Thạc sĩ 
Y khoa

Cao 
cấp

UV thường 
trực Ủy ban về 
các vấn đề xã 
hội của Quốc 
hội; Trưởng 
Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 
Phú Thọ

Ủy ban 
Về các 
vấn đề xã 
hội của 
Quốc hội

25/9/1986 XII, 
XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Nguyễn 
Thúy Anh

07/12/1963 Nữ Phường 
Tiên Cát, 
TP. Việt 
Trì, tỉnh 
Phú Thọ

Phòng 502A, 
tập thể Văn 
phòng Quốc 
hội, 27A Trần 
Hưng Đạo, P. 
Phan Chu 
Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

Kinh Không 10/10 ĐH Luật, 
chuyên ngành 
Luật Quốc tế

Thạc sĩ 
Luật 
công
và 
HCC; 
Cao học 
Châu 
Âu về 
nghiên 
cứu QT,
chuyên 

Cao 
cấp

UVTW Đảng, 
UVĐĐ QH, 
UV UBTV 
QH, Chủ 
nhiệm UB Về 
các vấn đề XH 
của QH, PCT 
Nhóm nữ 
ĐBQH, UV 
BCH TW Hội 
LHPN Việt 

Ủy ban 
Về các 
vấn đề xã 
hội của 
Quốc hội

04/9/1994 XIII

chuyên 
sâu về 
Luật 
công
và HCC

LHPN Việt 
Nam, Chi hội 
phó Chi hội 
Luật gia VPQH

2 Nguyễn 
Thị 
Hồng 
Nhung

28/6/1990 Nữ Xã Võ 
Miếu, 
huyện 
Thanh Sơn, 
tỉnh Phú
Thọ

Khu tập thể 
Trường trung 
học phổ 
thông Hương 
Cần, huyện 
Thanh Sơn,
tỉnh Phú Thọ

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Hà Nội 
chuyên ngành 
Giáo dục 
Chính trị

Giáo viên Trường 
THPT 
Hương 
Cần, 
Thanh 
Sơn, tỉnh 
Phú Thọ



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

3 Khương 
Thị Lan 
Phương

07/6/1990 Nữ Xóm Minh 
Tân, xã 
Phúc 
Khánh, 
huyện Yên 
Lập, tỉnh 
Phú Thọ

Xóm Quang 
Trung, xã 
Phúc Khánh, 
huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú 
Thọ

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Điều 
dưỡng Nam 
Định

Viên chức Y tế Bệnh 
viên đa 
khoa 
huyện 
Yên Lập, 
tỉnh Phú 
Thọ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Đinh Thị 
Nhung

13/12/1988 Nữ Xóm Xe 
Ngà, xã Mỹ 

Xóm Xe Ngà, 
xã Mỹ Lương 

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Y Dược 
Thái Nguyên

Bác sỹ đa khoa Bệnh 
viện Đa Nhung Ngà, xã Mỹ 

Lương, 
huyện Yên 
Lập, tỉnh 
Phú Thọ

xã Mỹ Lương 
huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú 
Thọ

g Thái Nguyên viện Đa 
khoa  
Yên Lập, 
tỉnh Phú 
Thọ

4 Trương 
Tôn Nữ 
Khánh 
Trang

25/12/1987 Nữ Xã Kiên 
Thọ, huyện 
Ngọc Lặc, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Xóm Minh 
Tâm, xã Minh 
Đài, huyện 
Tân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

Mườn
g

Không 12/12 ĐH sư phạm 
Toán

Sơ cấ 
p

Giáo viên Trường 
THPT xã 
Minh 
Đài, Tân 
Sơn, tỉnh 
Phú Thọ



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

45. TỈNH PHÚ YÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa và Sông Hinh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Phạm 
Thị Minh 
Hiền

16/11/1978 Nữ Xã Xuân 
Quang 3, 
huyện Đồng 
Xuân, tỉnh 
Phú Yên

Số 87 Duy 
Tân, P. 5, TP. 
Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Không Cao 
cấp

Đảng UV 
Đảng bộ, Phó 
GĐ Sở Lao 
động, Thương 
binh và Xã hội 
tỉnh Phú Yên; 
Phó Ban trực 
Ban vì sự tiến 
bộ Phụ nữ tỉnh; 

Sở Lao 
động, 
Thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh Phú 
Yên

01/02/2002

bộ Phụ nữ tỉnh; 
CT Hội đồng 
điều hành Quỹ 
Bảo trợ trẻ em 
tỉnh Phú Yên



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Lâm Vũ 
Mỹ Hạnh

31/8/1976 Nữ Xã Nhơn 
Phúc, huyện 
An Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định

Số 03 Chi 
Lăng, P. 9, 
TP. Tuy Hòa,
tỉnh Phú Yên

Kinh Không 12/12 ĐH Sinh học Thạc sĩ 
Sinh 
thái học

Cao 
cấp

Đảng UV, Phó 
GĐ Sở Khoa 
học và Công 
nghệ tỉnh Phú 
Yên

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Phú Yên

29/10/2004

2 Đặng Thị 
Hồng 

02/9/1976 Nữ Xã Hòa 
Quang Bắc, 

Số 24/51
Trần Phú, P. 

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
chuyên ngành 

Thạc sĩ 
Quản trị 

Cao 
cấp

Tỉnh UV, BT 
Đảng đoàn, BT 

Hội 
LHPN 

29/3/2001 Tỉnh Phú 
Yên Hồng 

Nga
Quang Bắc, 
huyện Phú 
Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Trần Phú, P. 
8, TP. Tuy 
Hòa,
tỉnh Phú Yên

chuyên ngành 
Tài chính 
Ngân hàng

Quản trị 
kinh
doanh

cấp Đảng đoàn, BT 
chi bộ cơ quan, 
CT Hội LHPN 
tỉnh Phú Yên

LHPN 
tỉnh Phú 
Yên

Yên 
nhiệm kỳ 
2011
- 2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

47. TỈNH QUẢNG NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 03
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 0 
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Ngô Thị 
Minh

26/01/1964 Nữ Phường 
Nam Hòa,
thị xã 
Quảng Yên, 
tỉnh Quảng 
Ninh

Phòng 804, 
Nhà công vụ 
Quốc hội,
số 2 Hoàng 
Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, 
quận Đống 

Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm 
(chuyên 
ngành Toán 
học), Kỹ sư 
Quản trị 
doanh nghiệp

Tiến sĩ 
(chuyên 
ngành 
Quản lý 
giáo 
dục)

Cử 
nhân

Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, 
Thiếu niên và 
Nhi đồng của 
Quốc hội

Ủy ban 
Văn hóa, 
Giáo dục,
Thanh
niên, 
Thiếu 
niên và 

03/7/1991 XI, 
XII, 
XIII

quận Đống 
Đa, Hà Nội

Quốc hội niên và 
Nhi đồng 
của Quốc 
hội



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị Thu 
Hà

06/8/1966 Nữ Xã Yên 
Phong, 
huyện Ý 
Yên, tỉnh 
Nam Định

Số nhà 6, tổ 
6, khu 3, P. 
Hồng Hà, TP. 
Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh

Kinh Không 10/10 Thạc sĩ khoa 
học - văn hóa

Thạc sĩ 
khoa 
học - 
văn hóa

Cao 
cấp

BT Chi bộ cơ 
quan Ban Dân 
vận tỉnh ủy, 
Phó Trưởng 
ban thường 
trực Ban Dân 
vận tỉnh ủy 
Quảng Ninh

Ban Dân 
vận tỉnh 
ủy Quảng 
Ninh

15/11/1997

3 Đỗ Thị 17/11/1967 Nữ Xã Chương Số nhà 30, Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật Thạc sĩ Cao Tỉnh UV, BT Huyện ủy 07/9/1994 XII Tỉnh 3 Đỗ Thị 
Lan

17/11/1967 Nữ Xã Chương 
Dương, 
huyện 
Thường 
Tín, Hà Nội

Số nhà 30,
tổ 2, khu 4, P. 
Bãi Cháy, TP. 
Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Quản trị 
kinh
doanh

Cao 
cấp

Tỉnh UV, BT 
Huyện ủy Ba 
Chẽ, Phó 
Trưởng ban 
Kinh tế Ngân 
sách Hội nhân 
dân tỉnh Quảng 
Ninh

Huyện ủy 
Ba Chẽ, 
tỉnh 
Quảng 
Ninh

07/9/1994 XII Tỉnh 
Quảng 
Ninh 
khóa XII 
(2011-
2016)



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

46. TỈNH QUẢNG BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Đinh Thị 
Dung

10/11/1978 Nữ Xã Hóa 
Hợp, huyện 
Minh Hóa, 
tỉnh Quảng 
Bình

Thôn Sy, xã 
Hóa Phúc, 
huyện Minh 
Hóa, tỉnh 
Quảng Bình

Chứt Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Địa lý

Giáo viên, Tổ 
phó tổ chuyên 
môn

Trường 
THCS 
&THPT 
Hóa 
Tiến, 
Minh 
Hóa, 
Quảng 
Bình

28/3/2014

Bình

3 Cao Thị 
Giang

15/7/1988 Nữ Xã Hóa 
Tiến, huyện 
Minh Hóa, 
tỉnh Quảng 
Bình

Thôn Tiền 
Phong 2, xã 
Trung Hóa, 
huyện Minh 
Hóa, tỉnh 
Quảng Bình

Chứt Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Địa lý

Thạc sĩ 
Địa lý

Giáo viên Trường 
THCS và 
THPT 
Hóa 
Tiến, 
Minh 
Hóa, 
Quảng 
Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

5 Trương 
Thị Tư

04/01/1971 Nữ Xuân 
Giang, thị 
trấn Kiến 
Giang, 
huyện Lệ 
Thủy, tỉnh 
Quảng Bình

Tổ dân phố 
15, P. Bắc 
Lý, TP. Đồng 
Hới, tỉnh 
Quảng Bình

Kinh Không 10/10 ĐH Sư phạm 
Địa lý

Tiến sĩ 
Địa lý 
Tự nhiên

Cao 
cấp

Giảng viên, 
GĐ Trung tâm 
Học liệu 
Trường ĐH 
Quảng Bình

Trường 
ĐH 
Quảng 
Bình

06/4/2004

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Trương 
Thị 

24/6/1982 Nữ Xã Mỹ 
Thuỷ, 

Tổ dân phố 
14, P. Bắc 

Kinh Không 12/12 ĐH ngành 
Quản lý xã 

Trung 
 cấp

Phó Trưởng 
phòng Bảo trợ 

Sở Lao 
động - 

03/6/2009
Thị 
Thanh 
Hoa

Thuỷ, 
Huyện Lệ 
Thuỷ, Tỉnh 
Quảng Bình

14, P. Bắc 
Lý, TP. Đồng 
Hới, tỉnh 
Quảng Bình

Quản lý xã 
hội

 cấp phòng Bảo trợ 
xã hội

động - 
Thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh 
Quảng 
Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

48. TỈNH QUẢNG NAM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 PơLoong 
Thị 
Những

22/12/1975 Nữ Xã Ating, 
huyện Đông 
Giang, tỉnh 
Quảng Nam

Thôn Aliêng, 
Xã Ating, 
Đông Giang, 
tỉnh Quảng 
Nam

Cơ-tu Không 12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

UV UB TW 
MTTQ Việt 
Nam; Huyện 
UV, PBT Chi
bộ Hội nông 
dân, Hội 
LHPN, CT Hội 
LHPN huyện 
Đông Giang, 

Hội 
LHPN 
huyện 
Đông 
Giang, 
tỉnh 
Quảng 
Nam

19/4/2003 Huyện 
Đông 
Giang 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

Đông Giang, 
Quảng Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Huỳnh 
Thị Thủy

01/01/1973 Nữ Xã Tam 
Ngọc, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam

Khối phố 
Phương Hòa 
Nam,
P. Hòa 
Thuận, Tam 
Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

Phó Chánh văn 
phòng Viện 
Kiểm sát nhân 
dân tỉnh Quảng 
Nam

Viện 
Kiểm sát 
nhân dân 
tỉnh 
Quảng 
Nam

19/7/1997

5 Lê Thủy 08/3/1977 Nữ Xã Tam Khối phố 5, Kinh Không 12/12 ĐH chuyên Cao Phó Chủ nhiệm Sở Khoa 11/8/20035 Lê Thủy 
Trinh

08/3/1977 Nữ Xã Tam 
Thăng, Tam 
Kỳ,Quảng 
Nam

Khối phố 5, 
P. An Xuân, 
Tam Kỳ, 
Quảng Nam

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Hóa 
học

Cao 
cấp

Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy, 
Phó GĐ Sở 
Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 
Quảng Nam

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Quảng 
Nam

11/8/2003



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

3 Nguyễn 
Thị Thu 
Hiền

27/7/1979 Nữ Xã Đại Tân, 
huyện Đại 
Lộc, tỉnh 
Quảng Nam

Khối phố Mỹ 
Thạch
Đông, P. Tân 
Thạnh,
TP. Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng 
Nam

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Anh văn, ĐH 
Kinh tế 
chuyên ngành 
Quản
trị Kinh doanh

Cao 
cấp

Chánh Văn 
phòng Ban 
Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Quảng 
Nam

Ban 
Tuyên 
giáo Tỉnh 
ủy Quảng 
Nam

08/02/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

49. TỈNH QUẢNG NGÃI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 07
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây và Sơn Hà
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

3 Hồ Thị 
Vân

12/02/1983 Nữ Xã Trà 
Lãnh, 
huyện Tây 
Trà, tỉnh 
Quảng Ngãi

Đội 5, thôn 
Gò Rô, xã 
Trà Phong, 
huyện Tây 
Trà, tỉnh 
Quảng Ngãi

Kor Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Cao 
cấp

Thường vụ 
Huyện ủy, 
Trưởng Ban Tổ 
chức Huyện ủy 
Tây Trà, tỉnh 
Quảng Ngãi, 
UV Ủy ban 
TW MTTQ 
Việt Nam

Ban Tổ 
chức 
Huyện ủy 
Tây Trà, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

13/9/2011

Việt Nam

4 Võ Thị 
Mai Vỹ

03/3/1984 Nữ Xã Trà Thọ, 
huyện Tây 
Trà, tỉnh 
Quảng Ngãi

Khu dân cư 
11, tổ dân 
phố số 5, thị 
trấn Trà 
Xuân, huyện 
Trà Bồng, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Kor Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
tiếng Anh

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
Phó Trưởng 
phòng Phòng 
Lao động,
Thương binh 
và Xã hội 
huyện Trà 
Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi

Phòng 
Lao 
động, 
Thương 
binh và 
Xã hội 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

14/11/2013



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Dương 
Thị Mỹ 
Dung

18/7/1970 Nữ Xã Phổ 
Cường, 
huyện Đức 
Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi

363/15,
đường 
Nguyễn Trãi, 
Tổ 11, P. 
Quảng Phú, 
TP. Quảng 
Ngãi

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật 
Kinh tế

Đang 
học 
CCLL
CT

UV BTV, 
Trưởng Ban 
CSPL, CT 
Công đoàn Hội 
LHPN tỉnh 
Quảng Ngãi

Hội 
LHPN 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

03/02/2004

3 Đinh Thị 
Phương 
Lan

05/6/1976 Nữ Xã Trà
Thủy, Trà 
Bồng,  

Số 2, Hoàng 
Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, Q. 

Kor Không 12/12 Cử nhân 
ngoại ngữ
chuyên ngành 

Thạc sĩ 
Quản lý 
Giáo dục

Cao 
cấp

UV thường 
trực Ủy ban 
Đối ngoại của 

Ủy ban 
Đối 
ngoại của 

03/02/2008 XII, 
XIII

Lan Bồng,  
Quảng Ngãi

Chợ Dừa, Q. 
Đống Đa, HN

chuyên ngành 
Anh văn

Giáo dục Đối ngoại của 
Quốc hội

ngoại của 
QH

5 Phạm 
Thị Thu 
Trang

25/10/1967 Nữ Xã Hành 
Nhân, huyện
Nghĩa 
Hành, tỉnh 
Quảng Ngãi

Tổ dân phố 
15, P. Trần 
Phú, TP. 
Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Ngữ 
văn, ĐH 
chuyên ngành 
Chính trị

Cử 
nhân

Tỉnh UV, BT 
ĐĐ, CT Hội 
LHPN, Phó 
Ban vì sự 
TBPN, Thành 
viên Ban 
VHXH 
HĐND, 
UVUB MTTQ 
tỉnh Quảng 
Ngãi; UV BCH 
TW Hội LHPN 
Việt Nam

Hội 
LHPN 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

11/12/1992 Tỉnh 
Quảng 
Ngãi 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Đinh Thị 
Liên

03/02/1987 Nữ Xã Long 
Mai, huyện 
Minh Long, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Thôn Mai 
Lãnh Hạ, xã 
Long Mai, 
huyện Minh 
Long, tỉnh 
Quảng Ngãi

H`rê Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Bác sĩ 
đa khoa

Bác sĩ đa khoa Trung 
tâm y tế 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

3 Đinh Thị 11/4/1970 Nữ Xã Long Thôn 3, xã H`rê Không 12/12 ĐH chuyên Cao Thường vụ Ủy ban 04/5/1999 Tỉnh 3 Đinh Thị 
Hồng 
Minh

11/4/1970 Nữ Xã Long 
Hiệp, huyện 
Minh Long, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

Thôn 3, xã 
Long Hiệp, 
huyện Minh 
Long, tỉnh 
Quảng Ngãi

H`rê Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Tài 
chính kế toán

Cao 
cấp

Thường vụ 
Tỉnh ủy, BT 
Đảng đoàn, CT 
Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
Quảng Ngãi; 
UV
Ủy ban TW 
MTTQ Việt 
Nam

Ủy ban 
MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh 
Quảng
Ngãi

04/5/1999 Tỉnh 
Quảng 
Ngãi 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

50. TỈNH QUẢNG TRỊ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và huyêṇ đảo Cồn Cỏ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Hồ Thị 
Minh

23/9/1976 Nữ Xã Ba 
Nang, 
huyện 
Đakrông, 
tỉnh Quảng 
Trị

Khối 5, thị 
trấn Khe 
Sanh, huyện
Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị

Bru 
Vân 
Kiều 
(Vân 
Kiều)

Không 12/12 ĐH Ngữ văn Thạc sĩ 
Giáo dục
học 
chuyên 
ngành 
phương 
pháp 
giảng 
dạy

Cao 
cấp

Thường vụ 
Huyện 
ủy,Trưởng Ban 
Tuyên giáo 
Huyện ủy kiêm 
GĐ Trung tâm 
Bồi dưỡng 
Chính trị 
huyện Hướng 

Ban 
Tuyên 
giáo
Huyện ủy 
Hướng 
Hóa

06/6/2006

dạy
Văn- 
Tiếng 
việt

huyện Hướng 
Hóa

5 Hồ Thúy 
Vinh

7/10/1981 Nữ Xã Hướng 
Lập, huyện 
Hướng 
Hóa, tỉnh 
Quảng Trị

Khối 3B, thị 
trấn Khe 
Sanh, huyện
Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị

Bru 
Vân 
Kiều 
(Vân 
Kiều)

Không 12/12 ĐH sư phạm 
ngoại ngữ 
khoa Anh
- Mỹ

Trung 
 cấp

Chuyên viên 
Ban Tổ chức 
Huyện ủy 
Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị

Ban Tổ 
chức 
Huyện ủy 
Hướng 
Hóa, tỉnh 
Quảng Trị

19/5/2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Nguyễn 
Thị Vĩnh 
An

01/11/1987 Nữ Xã Hải 
Vĩnh, huyện 
Hải Lăng, 
tỉnh Quảng 
Trị

Thôn Lam 
Thủy, xã Hải 
Vĩnh, huyện 
Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Lịch sử

Sơ cấ 
p

UV BCH Tỉnh 
đoàn, Phó 
Chánh Văn 
phòng Tỉnh 
đoàn Quảng Trị

Tỉnh 
đoàn 
Quảng Trị

25/10/2011

3 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Lan

18/01/1982 Nữ Phường 1, 
TP. Đông 
Hà, tỉnh 
Quảng Trị

Số 18, kiệt
1, Hùng 
Vương, khu 
phố 7,
P. 1, TP. 

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Ngữ 
văn

Trung 
 cấp

UV BCH Tỉnh 
đoàn, Phó 
trưởng Ban 
tuyên giáo 
Tỉnh đoàn, UV 

Tỉnh 
đoàn 
Quảng Trị

15/7/2015

P. 1, TP. 
Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

Tỉnh đoàn, UV 
Hội
đồng đội tỉnh 
Quảng Trị

4 Mai Thị 
Kim 
Nhung

15/10/1985 Nữ Xã Hải Ba, 
huyện Hải 
Lăng, tỉnh 
Quảng Trị

Số 173 quốc
lộ 9, khu
phố 5,
P. 5, TP. 
Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Giáo 
dục chính trị

Trung 
 cấp

Thành UV, UV 
BTV Tỉnh 
đoàn, BT thành 
đoàn, CT Hội 
Liên hiệp 
Thanh niên, 
CT Hội đồng 
đội TP. Đông 
Hà, tỉnh Quảng 
Trị

Thành 
đoàn 
Đông Hà,
tỉnh 
Quảng Trị

20/8/2012



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

51. TỈNH SÓC TRĂNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Sóc Trăng, thị xã Ngã Nămvà các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Quách 
Tố San

21/8/1982 Nữ Thị trấn 
Long Phú, 
huyện Long 
Phú, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 263/59A
Phú Lợi, 
khóm 3,
P. 2, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Hoa Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Toán

Sơ cấ 
p

Thường vụ 
Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường THPT 
Hoàng Diệu, 
TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

Trường 
THPT 
Hoàng 
Diệu, TP.
Sóc 
Trăng, 
tỉnh Sóc 
Trăng

20/12/2000

5 Tô Ái 
Vang

29/5/1975 Nữ Thị trấn 
Hưng Lợi, 
huyện 
Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc 
Trăng

Số 585/34
Lê Hồng 
Phong, khóm 
5,
P. 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Hoa Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Thạc sĩ 
Quản
lý giáo 
dục

Cao 
cấp

Tỉnh UV, PBT 
Thường trực 
Đảng ủy, GĐ 
Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã
hội tỉnh Sóc 
Trăng; UV 
BCH Liên 
đoàn Lao động 
tỉnh Sóc Trăng

Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và 
Xã hội 
tỉnh Sóc 
Trăng

01/9/1997



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kế Sách, Long Phú và Cù Lao Dung
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Hồ Thị 
Cẩm Đào

12/6/1972 Nữ Xã Vĩnh 
Lợi, huyện
Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc 
Trăng

Số 9,
đường số 01 
khu dân cư 
Đại Thành, ấp 
Chợ Cũ, thị 
trấn Mỹ 
Xuyên, huyện 
Mỹ Xuyên, 
tỉnh Sóc Trăng

Kinh Không 12/12 Cử nhân hành 
chính

Thạc sĩ 
Quản
lý công

Cao 
cấp

Thường vụ 
Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh 
ủy Sóc Trăng

Ban Dân 
vận Tỉnh 
ủy Sóc 
Trăng

06/12/1992 XII, 
XIII

Tỉnh Sóc 
Trăng 
nhiệm kỳ 
2011
- 2016

3 Huỳnh 
Lan 
Phương

23/10/1978 Nữ Phường 3, 
TP. Sóc 
Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Số 95 Lê 
Hồng Phong, 
khóm 6,
P. 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Kinh Không 12/12 ĐH Y chuyên 
ngành Bác sĩ 
đa khoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 
chuyên 
ngành 
Sản phụ 
khoa

Sơ cấ 
p

Đảng UV, 
Trưởng khoa 
Sản Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh 
Sóc Trăng

Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 
Sóc Trăng

19/5/2009



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Nguyễn 
Hoàng 
Tiến

15/4/1969 Nữ Khóm 5, thị 
trấn Đầm 
Dơi, huyện 
Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau

Số 142
Dương Kỳ 
Hiệp, khóm 3, 
P.
2, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Kinh Không 12/12 ĐH Dược Thạc sĩ 
Dược 
học

Cao 
cấp

Đảng UV Sở Y 
tế, BT Chi bộ, 
GĐ Trung tâm 
kiểm nghiệm, 
Sở Y tế tỉnh 
Sóc Trăng

Trung 
tâm kiểm 
nghiệm, 
Sở Y tế 
tỉnh Sóc 
Trăng

15/8/2000



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

52. TỈNH SƠN LA : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Sơn La và các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

3 Lò Thị 
Lân

28/02/1987 Nữ Xã Chiềng 
Khoong, 
huyện Sông 
Mã, tỉnh 
Sơn La

Bản Hát Lay, 
xã Chiềng 
Khoong, 
huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn 
La

Xinh- 
mun

Không 12/12 CĐ Sư phạm 
tiểu học

Lao động hợp 
đồng

Ban 
Quản lý 
dự án di 
dân tái 
định cư 
huyện 
Sông Mã

4 Vì Thị 
Mười

18/8/1981 Nữ Bản Nà 
Giạ, xã 
Chiềng On, 
huyện Yên 
Châu, tỉnh 
Sơn La

Tiểu khu 2, 
thị trấn Yên 
Châu, huyện 
Yên Châu, 
tỉnh Sơn La

Xinh- 
mun

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Sinh học

Sơ cấ 
p

Giáo viên 
Trường THPT 
Yên Châu, 
huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn 
La

Trường 
THPT 
Yên
Châu, 
huyện 
Yên 
Châu, 
tỉnh Sơn 
La

5 Tòng Thị 
Phóng

10/02/1954 Nữ Phường 
Chiềng An, 
TP. Sơn La, 
tỉnh Sơn La

Nhà Công vụ 
A1 - 261
Thụy Khuê, 
P. Thụy 
Khuê, quận 
Tây Hồ, Hà 
Nội

Thái Không 10/10 Cử nhân Luật Cao 
cấp

UV Bộ Chính 
trị, PBT Đảng 
đoàn Quốc hội, 
Phó CT Quốc 
hội

Văn 
phòng 
Quốc hội

20/11/1981 X, XI, 
XII, 
XIII

Tỉnh Sơn 
La nhiệm 
kỳ
1996-
2001



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Giàng 
Thị Giang

02/10/1977 Nữ Xã Khánh 
Cường, 
huyện Yên 
Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

Tổ 7,
P. Tô Hiệu, 
TP. Sơn La, 
tỉnh Sơn La

Hmôn
g 
(Môn
g)

Không 12/12 ĐH Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn, 
chuyên ngành 
Xã hội học

Cao 
cấp

UV BTV, 
Trưởng Ban 
tuyên giáo, CT 
công đoàn Hội 
nông dân tỉnh 
Sơn La

Hội nông 
dân tỉnh 
Sơn La

01/9/2009

4 Tráng 10/6/1969 Nữ Xã Suối Tọ, Tổ 9, Hmôn Không 12/12 ĐH Kế toán Thạc sĩ Cử Thường vụ Ủy ban 17/02/1996 Tỉnh Sơn 

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai
 Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0

4 Tráng 
Thị Xuân

10/6/1969 Nữ Xã Suối Tọ, 
huyện Phù 
Yên, tỉnh 
Sơn La

Tổ 9,
P. Chiềng Lề, 
TP. Sơn La, 
tỉnh Sơn La

Hmôn
g 
(Môn
g)

Không 12/12 ĐH Kế toán 
ngân hàng

Thạc sĩ 
Quản trị 
kinh
doanh

Cử 
nhân

Thường vụ 
Tỉnh ủy,
PBT Ban cán
sự Đảng, Phó 
CT Ủy ban 
nhân dân tỉnh 
Sơn La

Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh Sơn 
La

17/02/1996 Tỉnh Sơn 
La nhiệm 
kỳ
1999-
2004,
2004-
2011,
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

53. TỈNH TÂY NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu và Châu Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị Thúy 
Ba

25/4/1969 Nữ Xã An 
Tịnh, huyện 
Trảng 
Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

Số 1564A,
ấp An Bình, 
xã An Tịnh, 
huyện Trảng 
Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Trung 
 cấp

Giáo viên, BT 
Chi bộ, Phó 
Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học phổ thông 
Nguyễn Trãi, 
huyện Trảng 
Bàng,
tỉnh Tây Ninh

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Nguyễn 
Trãi, 
Trảng 
Bàng, 
Tây Ninh

30/9/1999

tỉnh Tây Ninh Tây Ninh

5 Lê Thị 
Thu Thảo

1975 Nữ Xã Tân 
Phước Tây, 
huyện Tân 
Trụ, tỉnh 
Long An

Số 90,
Nguyễn Chí 
Thanh, khu 
phố 6,
P. 3, TP. Tây 
Ninh

Kinh Không 12/12 Kỹ sư Kỹ 
thuật nữ công

Thạc sĩ 
quản lý

Trung 
 cấp

Giảng viên, 
UV BCH công 
đoàn viên chức 
tỉnh; CT công 
đoàn, Trưởng 
phòng Đào tạo 
Trường CĐ 
nghề Tây Ninh

Trường 
CĐ nghề 
Tây Ninh

05/12/2001



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Tây Ninh và các huyện: Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trang 
Thị Kim 
Liễu

16/12/1966 Nữ Huyện Hòa 
Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Số 5, hẻm
12, đường 
30/4, khu phố 
4,
P. 3, TP. Tây 
Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Văn 
hóa quần 
chúng

Cao 
cấp

GĐ Thư viện 
tỉnh Tây Ninh

Thư viện 
tỉnh Tây 
Ninh

01/01/2005

4 Trần Thị 
Kim Sen

1/1/1984 Nữ Xã Trường 
Tây, huyện 

Số 618 Điện 
Biên Phủ, khu 

Kinh Cao 
Đài

12/12 ĐH Sư phạm 
TP. HCM 

Thạc sĩ 
Vật lý

Trung 
 cấp

Phó GĐ Trung 
tâm Giáo dục 

Trung 
tâm Giáo 

07/7/2014
Kim Sen Tây, huyện 

Hòa Thành, 
tỉnh Tây 
Ninh

Biên Phủ, khu 
phố Hiệp 
Nghĩa, P. 
Hiệp Ninh, 
TP. Tây Ninh, 
tỉnh Tây
Ninh

Đài TP. HCM 
chuyên ngành 
Vật lý

Vật lý  cấp tâm Giáo dục 
thường xuyên 
huyện Hòa 
Thành, tỉnh 
Tây Ninh

tâm Giáo 
dục 
thường 
xuyên 
huyện 
Hòa 
Thành, 
tỉnh Tây 
Ninh



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

54. TỈNH THÁI BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Bùi Thị 
Hải Yến

19/3/1970 Nữ Xã Lai Vu, 
huyện Kim 
Thành, tỉnh 
Hải Dương

Số nhà 32A, 
phố Nguyễn 
Danh Đới,
tổ 2, P. Trần 
Lãm, TP. 
Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Văn hoá 
(chuyên 
ngành Bảo 
tồn, bảo tàng)

Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

BT Chi bộ, 
Trưởng ban 
Quản lý di tích 
tỉnh Thái Bình, 
UV BCH Công 
đoàn Sở Văn 
hóa, Thể Thao 
và Du lịch tỉnh 
Thái Bình, 

Ban 
Quản lý 
di tích 
tỉnh Thái 
Bình

12/9/2006

Thái Bình, 
Trưởng
Ban Vì sự tiến 
bộ phụ nữ tỉnh 
Thái Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đông Hưng và Thái Thụy
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Nguyễn 
Thị Thu 
Dung

04/8/1969 Nữ Xã Nguyên 
Xá, huyện 
Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 50,
ngõ 24, phố 
Đoàn Nguyễn 
Tuấn, tổ 16, 
P. Trần Hưng 
Đạo, TP. Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Y Thái 
Bình, chuyên 
ngành Bác sĩ 
đa khoa

Tiến sĩ 
Y khoa

Cao 
cấp

Đảng UV, Phó 
hiệu trưởng, 
CT Công đoàn 
Trường CĐ Y 
tế Thái Bình, 
PCT thường 
trực - Thư ký 
Hội Y tế Công 
cộng Thái Bình

Trường 
CĐ Y tế 
Thái 
Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

13/11/2000 Tỉnh 
Thái 
Bình 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

2 Đồng 
Thị Ngọc 
Hiền

30/11/1986 Nữ Xã Vũ 
Đoài, huyện 
Vũ Thư, 
tỉnh Thái 
Bình

Thôn 9, xã 
Vũ Đoài, 
huyện Vũ 
Thư, tỉnh 
Thái Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Hà Nội, 
chuyên ngành 
Lịch sử

Thạc sĩ 
Lịch
sử 
chuyên 
ngành 
Lịch
sử Đảng 
cộng 
sản Việt 
Nam

Giáo viên Lịch 
sử, UV BCH 
ĐTNCS HCM 
TT Giáo dục 
thường xuyên 
và Hướng 
nghiệp Vũ 
Thư, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái 
Bình

TT 
GDTX 
và 
Hướng 
nghiệp 
Vũ Thư, 
huyện Vũ 
Thư, tỉnh 
Thái Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Đặng Thị 
Trang

13/9/1976 Nữ Phường 
Quang 
Trung, TP. 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 125, 
phố Trần 
Bình Trọng, 
tổ 27, P. Trần 
Hưng Đạo, 
TP. Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

Kinh Không 12/12 ĐH Y Thái 
Bình,
chuyên ngành 
Bác sĩ đa khoa

Thạc sĩ 
Y học 
dự 
phòng

Trung 
 cấp

Đảng UV, Phó 
Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra, 
BT Chi
bộ, Phó CT 
Công đoàn, 
Trưởng ban nữ 
công, Trưởng 
khoa kiểm soát 
bệnh truyền 
nhiễm vắc xin, 

Trung 
tâm Y tế 
dự phòng 
tỉnh Thái 
Bình

17/10/2008

nhiễm vắc xin, 
Trung tâm Y tế 
dự phòng tỉnh 
Thái Bình



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

55. TỈNH THÁI NGUYÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Nông 
Thị Hảo

20/10/1971 Nữ Xã Bình 
Yên, huyện 
Định Hóa, 
tỉnh Thái 
Nguyên

Xã Trung 
Hội, huyện 
Định Hóa, 
tỉnh Thái 
Nguyên

Tày Không 12/12 ĐH Sư phạm 
(chuyên 
ngành vật lý)

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Trung 
 cấp

BT Chi bộ, UV 
Công đoàn, 
Hiệu trưởng 
Trường THPT 
Bình Yên

Trường 
THPT 
Bình 
Yên, 
Định 
Hóa, 
Thái 
Nguyên

22/12/2000

3 Lê Thị 
Nga

20/12/1964 Nữ Phường Bắc 
Hà, TP.
Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Phòng 608, 
nhà B5, Làng 
Quốc tế 
Thăng Long 
2, P. Dịch 
Vọng, quận 
Cầu Giấy, Hà 
Nội

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

UV TW Đảng, 
UV ĐĐ QH, 
UV Ủy BTV 
QH, CN UB 
Tư pháp của 
QH, PCT 
Nhóm nữ nghị 
sĩ Việt Nam, 
CT Hội nghị sĩ 
Việt Nam - 
Rumani

Ủy ban 
Tư pháp 
của Quốc 
hội

29/11/1990 X, XI, 
XII, 
XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Hoàng 
Thị Thư

10/8/1976 Nữ Xã Việt 
Lâm, huyện 
Vị Xuyên, 
tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 89,
tổ 17, P. 
Đồng Quang, 
TP. Thái
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Tày Không 12/12 ĐH Y khoa, 
Bác sỹ 
chuyên khoa 
II

Thạc sĩ 
Y học

Sơ cấ 
p

UV BCH Đảng 
ủy, UV BTV 
Công đoàn, 
Phó trưởng ban 
nữ công, BT 
Chi bộ khoa 
Nhiệt đới, 
Trưởng khoa 
Bệnh nhiệt đới, 
Bệnh viện Đa 
khoa TW Thái 
Nguyên

Bệnh 
viện Đa 
khoa TW 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 
Nguyên

23/10/1999



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Đoàn Thị 
Hảo

28/12/1966 Nữ Xã Quang 
Lang, 
huyện Chi 
Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn

Tổ 13,
P. Phan Đình 
Phùng, TP. 
Thái
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Tày Không 10/10 ĐH sư phạm 
Ngữ văn, ĐH 
Công đoàn

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Quản
lý giáo 
dục

Cử 
nhân

UV BTV Tỉnh 
ủy, BT Thành 
ủy Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Thành ủy 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 
Nguyên

09/6/1996 Tỉnh 
Thái 
Nguyên 
khóa XI 
(2004-
2011);
khóa XII 
(2011-
2016)

5 Đàm Thị 
Xuân

21/9/1988 Nữ Xã Lục 
Bình, huyện 
Bạch
Thông, tỉnh 
Bắc Kạn

Tổ 10,
P. Đồng 
Quang, TP. 
Thái
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Tày Không 12/12 Bác sĩ Bác sĩ Khoa 
Lão khoa 
- Bảo vệ 
sức khỏe, 
Bệnh 
viện Đa 
khoa TW 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 
Nguyên

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 0



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

56. TỈNH THANH HOÁ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 5
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 24 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 11
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Bùi Thị 
Thanh

08/02/1971 Nữ Khu 2, thị 
trấn Hậu 
Lộc, huyện 
Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Số nhà 17 
đường Linh 
Long, Khu 2 
thị trấn Hậu 
Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Lý

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
CT Chi hội 
khuyến học, 
Hiệu trưởng 
Trường THPT 
Hậu Lộc 1,

Trường 
THPT 
Hậu Lộc 
1, Hậu 
Lộc, tỉnh 
Thanh 
Hóa

20/12/1996 Huyện 
Hậu Lộc 
nhiệm kỳ 
1994-
1999

5 Cao Thị 
Xuân

18/9/1969 Nữ Xã Thiết 
Ống, huyện 
Bá Thước, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Phòng 904,
Nhà Công
vụ Quốc hội, 
số 2 Hoàng 
Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, 
quận Đống 
Đa, Hà Nội

Mườn
g

Không 12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
xây 
dựng 
Đảng

Cử 
nhân

Đảng UV 
Đảng bộ cơ 
quan VPQH, 
BT Chi bộ Vụ 
Dân tộc, UV 
thường trực 
Hội đồng Dân 
tộc của Quốc 
hội

Hội đồng 
Dân tộc 
của Quốc 
hội

11/12/1991 XIII Tỉnh 
Thanh 
Hóa 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Cầm Thị 
Lan

07/6/1978 Nữ Xã Xuân 
Dương, 
huyện 
Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 30 
đường Lê 
Lợi, thị trấn 
Thường 
Xuân, huyện 
Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

Thái Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Địa lý

Sơ cấ 
p

Giáo viên, Tổ 
trưởng Tổ 
Công đoàn, 
Trường THPT 
Thường Xuân 
3, huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hóa

Trường 
THPT
Thường 
Xuân 3, 
Thường 
Xuân, 
Thanh 
Hóa

3 Lê Thị 
Quế

20/6/1973 Nữ Xã Quang 
Hiến, huyện 

Tổ 3, phố 1, 
thị trấn Lang 

Mườn
g

Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Điều 

Trung 
 cấp

BT Chi bộ, 
Trưởng phòng 

BV đa 
khoa 

28/12/1999

Lang 
Chánh, tỉnh 
Thanh Hóa

Chánh, huyện 
Lang Chánh, 
tỉnh Thanh 
Hóa

dưỡng TCHC, Bệnh 
viện đa khoa 
huyện Lang 
Chánh, tỉnh 
Thanh Hóa

huyện 
Lang 
Chánh,  
Thanh 
Hóa

4 Bùi Thị 
Thủy

20/7/1983 Nữ Xã Thành 
Mỹ, huyện 
Thạch 
Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

Khu tập thể 
Trường 
THPT Thạch 
Thành 4, xã 
Thạch Quảng, 
huyện Thạch 
Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Hóa học

Sơ cấ 
p

Giáo viên 
Trường trung 
học phổ thông 
Thạch Thành 
4, huyện Thạch 
Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

Trường 
THPT 
Thạch 
Thành 4, 
huyện 
Thạch 
Thành, 
Thanh 
Hóa



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Như Xuân và Như Thanh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Nguyễn 
Thị 
Thành

28/12/1969 Nữ Thị trấn 
Cẩm Thủy, 
huyện Cẩm 
Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 16,
hẻm 3, Ngõ
1, Tổ 5, thị 
trấn Cẩm 
Thủy, huyện 
Cẩm Thủy, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp
chuyên ngành 
Kinh tế

Cao 
cấp

Huyện UV, BT 
Chi bộ Hội phụ 
nữ, CT Hội 
LHPN huyện 
Cẩm Thủy, 
tỉnh Thanh Hóa

Hội 
LHPN 
huyện 
Cẩm 
Thủy, tỉnh
Thanh 
Hóa

08/3/1996 Huyện 
Cẩm 
Thủy, 
nhiệm kỳ 
2000-
2005;
2011-
2016

5 Phạm 
Thị 

22/10/1974 Nữ Xã An Lễ, 
huyện 

Số nhà 267, 
Tống Duy 

Kinh Không 12/12 ĐH Luật Thạc sĩ 
Lý luận 

Cao 
cấp

Tỉnh UV, UV 
Đảng đoàn, 

Hội 
LHPN 

14/01/1995
Thị 
Thanh 
Thủy

huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

Tống Duy 
Tân, P. Ba 
Đình, TP. 
Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Lý luận 
và Lịch 
sử nhà 
nước và 
pháp luật

cấp Đảng đoàn, 
PBT Đảng ủy, 
BT Chi bộ Văn 
phòng cơ quan, 
Phó CT thường 
trực Hội LHPN 
tỉnh Thanh 
Hóa kiêm GĐ 
Trung tâm dạy 
nghề phụ nữ 
tỉnh Thanh Hóa

LHPN 
tỉnh 
Thanh 
Hóa



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Ngô Thị 
Đặng

30/01/1976 Nữ Xã Yên 
Tâm, huyện 
Yên Định, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Tiểu khu 2, 
thị trấn Quán 
Lào, huyện 
Yên Định, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Kinh Không 12/12 ĐH Y khoa 
chuyên ngành 
Sản

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Trung 
 cấp

PBT Chi bộ, 
CT công đoàn, 
Phó GĐ Trung 
tâm Y tế huyện 
Yên Định, tỉnh 
Thanh Hóa

Trung 
tâm Y tế 
huyện 
Yên 
Định, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa

26/4/2006

3 Phạm 
Thị Lý

11/11/1977 Nữ Xã Vĩnh 
Yên, huyện 
Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh 

Số 21/222
phố 2, P. 
Quảng Thắng, 
TP. Thanh 

Kinh Không 12/12 ĐH Hồng 
Đức chuyên 
ngành Trồng 
trọt

Thạc sĩ 
khoa học
cây 
trồng

Sơ cấ 
p

PBT Chi bộ, 
CT Công đoàn 
bộ phận, Phó 
GĐ Trung tâm 

Trung 
tâm 
Nghiên 
cứu ứng 

01/9/2004

tỉnh Thanh 
Hóa

TP. Thanh 
Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa

trọt trồng GĐ Trung tâm 
nghiên cứu ứng 
dụng và Phát 
triển công nghệ 
sinh học kiêm 
Trưởng trại 
thực nghiệm 
Quảng Thắng 
TP. Thanh 
Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa

cứu ứng 
dụng và 
Phát triển 
công 
nghệ sinh 
học TP. 
Thanh 
Hóa, tỉnh
Thanh 
Hóa



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Cẩm Thủy
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Trần Thị 
Hạnh

21/5/1980 Nữ Xã Cẩm 
Sơn, huyện 
Cẩm Thủy, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Tổ 5, thị trấn 
Cẩm
Thủy, huyện 
Cẩm Thủy, 
tỉnh Thanh 
Hóa

Mườn
g

Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Trung 
 cấp

Giáo viên, CT 
công đoàn nhà 
trường, Tổ 
trưởng tổ Văn - 
Ngoại ngữ

Trường 
THPT 
Cẩm 
Thủy 3, 
huyện 
Cẩm 
Thủy, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa

20/12/2008

3 Cầm Thị 
Mẫn

12/11/1970 Nữ Xã Vạn 
Xuân, 
huyện 
Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 59 
đường Lê 
Lợi, khu phố 
5, thị
trấn Thường 
Xuân,
huyện 
Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

Thái Không 12/12 ĐH Sư phạm 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Cao 
cấp

Thường vụ 
Huyện ủy, 
Trưởng ban 
Tuyên giáo 
Huyện ủy 
Thường Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa

Huyện ủy 
Huyện 
Thường 
Xuân, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa

30/10/1999 Huyện 
Thường 
Xuân, 
nhiệm kỳ
2004-
2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

57. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Phạm 
Thị 
Thanh 
Tâm

10/10/1971 Nữ Xã Nhâm, 
huyện A 
Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Tổ 7, tổ dân 
phố 4, thị trấn 
A Lưới, 
huyện A 
Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Tà ôi Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế, Y sĩ 
Đa khoa

Cao 
cấp

Huyện UV, BT 
Chi bộ, GĐ 
Trung tâm Dân 
số, Kế hoạch 
hóa gia đình 
huyện A Lưới, 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Trung 
tâm Dân 
số, Kế 
hoạch 
hóa gia 
đình 
huyện A 
Lưới, 
tỉnh Thừa

25/02/2000

tỉnh Thừa
Thiên 
Huế

4 Nguyễn 
Thị Hải 
Vân

12/4/1970 Nữ Thị trấn Hồ 
Xá, huyện 
Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng 
Trị

Thôn Cang 
Cư Nam, xã 
Phong Hòa, 
huyện Phong 
Điền, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Ngữ văn

Trung 
 cấp

BT Chi bộ, 
Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học phổ thông 
Trần Văn Kỷ

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Trần Văn 
Kỷ

09/12/2003



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Huế và thị xã Hương Thuỷ
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

4 Nguyễn 
Tâm 
Nhân

22/11/1977 Nữ Xã Hoa 
Thủy, 
huyện Lệ 
Thủy,
tỉnh Quảng 
Bình

Tổ 2,
P. Thủy 
Dương, thị xã 
Hương Thủy, 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm 
Toán - Tin

Thạc sĩ 
Quản lý 
Giáo dục

Trung 
 cấp

UV BTV Liên 
đoàn Lao động 
tỉnh; UV BTV 
Hội LHPN 
tỉnh; Đảng UV, 
CT Công đoàn 
ngành giáo 
dục, Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Thừa 
Thiên 
Huế

01/4/2004

Thiên Huế

5 Phạm 
Thị Kiều 
Oanh
(Phạm 
Thị Kim 
Oanh)

09/10/1967 Nữ Xã Văn 
Thủy, 
huyện Lệ 
Thủy,
tỉnh Quảng 
Bình

Số 05/10
đường Đặng 
Thái Thân, tổ 
09, P. Thuận 
Thành, TP. 
Huế, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Kinh Không 12/12 Trung cấp 
Diễn viên

Nghệ sĩ 
nhân dân

Sơ cấ 
p

Phó GĐ Nhà 
hát nghệ thuật 
Ca kịch
Huế - Sở Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Nhà hát 
nghệ 
thuật Ca 
kịch Huế

22/12/2009



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

4 Trần Thị 
Thùy Yên

06/3/1979 Nữ Xã Phú 
Thượng, 
huyện Phú 
Vang, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Số 13,
đường Ngự 
Bình, tổ 6, P. 
An Cựu, TP. 
Huế, tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Tin 
học, ĐH 
chuyên ngành 
Kế
toán

Thạc sĩ 
Tài 
chính
-
Ngân 
hàng

Cao 
cấp

Thường vụ 
Đảng ủy, BT 
Chi bộ Khối 
Tổng hợp, 
Chánh Văn
phòng Sở Khoa 
học và Công 
nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ tỉnh 
Thừa 
Thiên 
Huế

01/02/2008



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

58. TỈNH TIỀN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Trần Thị 
Bé Bảy

1977 Nữ Xã Phú 
Nhuận, 
huyện Cai 
Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

Ấp Long 
Tường, xã 
Long An, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Tiền Giang

Kinh Không 12/12 Kỹ sư Nuôi 
trồng thủy sản

Cao 
cấp

PBT Chi bộ, 
Phó trưởng 
Phòng Kế 
hoạch – Tài 
chính, Sở 
NN& PTNT 
Tiền Giang

Sở 
NN&PTN
T tỉnh 
Tiền 
Giang

14/7/2006

5 Nguyễn 
Kim 
Tuyến

10/12/1977 Nữ Xã Tân 
Phú, thị xã 
Cai Lậy, 
tỉnh Tiền 
Giang

Số 74
đường Ấp 
Bắc, khu phố 
4, P. 10, TP. 
Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
chuyên ngành 
Tài chính – 
Tín dụng

Thạc sĩ 
Kinh tế 
chuyên 
ngành 
Ngân 
hàng

Đang 
học 
CCLL
CT

Đảng UV, Phó 
GĐ Sở Tài 
chính tỉnh Tiền 
Giang

Sở Tài 
chính 
tỉnh Tiền 
Giang

03/02/2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm TP. Mỹ Tho và các huyện: Tân Phước, Châu Thành
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

2 Nguyễn 
Thị Hạnh

01/3/1970 Nữ Phường 1, 
TP. Mỹ 
Tho, tỉnh 
Tiền Giang

Số 198
Nguyễn Minh 
Đường, ấp 1, 
xã Đạo
Thạnh, TP. 
Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Bác sĩ 
Nội khoa

Bác sĩ 
Nội 
khoa 
chuyên 
khoa II

Bác sĩ, Phó 
Trưởng khoa 
Hồi sức cấp 
cứu,
Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Tiền 
Giang

Bệnh 
viện Đa 
khoa tỉnh 
Tiền 
Giang

25/11/2014



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Gò Công và các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Đặng Thị 
Ngọc 
Điệp

10/11/1973 Nữ Xã Thạnh 
Trị, huyện 
Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre

Số 104/12,
Hoàng Việt - 
khu phố 2,
P. 5, TP. Mỹ 
Tho, tỉnh 
Tiền Giang

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Kinh tế chính 
trị

Cao 
cấp

UV Đảng 
Đoàn, BT Chi 
bộ, Phó CT 
Hội LHPN tỉnh 
Tiền Giang

Hội 
LHPN 
tỉnh Tiền 
Giang

07/10/1995

2 Lê Thanh 
Lan

20/12/1969 Nữ Xã Tân 
Phú, thị xã 
Cai Lậy, 

Số 171/5A
Lý Thường 
Kiệt, khu phố 

Kinh Không 12/12 Cử nhân Xây 
dựng Đảng 
và Chính 

Cao 
cấp

Trưởng phòng 
Xây dựng Nếp 
sống Văn hóa 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 

10/10/1996

tỉnh Tiền 
Giang

10,
P. 6, TP. Mỹ 
Tho, tỉnh 
Tiền Giang

quyền Nhà 
nước

và Gia đình, Sở 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Tiền Giang

Du lịch 
tỉnh Tiền 
Giang



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

59. TỈNH TRÀ VINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 04
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Trà Vinh và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

5 Tăng Thị 
Ngọc Mai

17/3/1968 Nữ Xã Lưu 
Nghiệp 
Anh, huyện 
Trà Cú, tỉnh 
Trà Vinh

Khóm 3, thị 
trấn Trà Cú, 
huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà 
Vinh

Kinh Không 12/12 ĐH Sư phạm, 
ĐH Kinh tế

Cao 
cấp

Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra 
Đảng ủy, PGĐ 
Sở GD&ĐT 
tỉnh Trà Vinh

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
tỉnh Trà 
Vinh

10/12/1991



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Thạch 
Thị Thu 
Hà

14/10/1981 Nữ Xã Hùng 
Hòa, huyện 
Tiểu Cần, 
tỉnh Trà 
Vinh

Xã Tân Hùng, 
huyện Tiểu
cần, tỉnh Trà 
Vinh

Khơm
e

Phật 12/12 ĐH chuyên 
ngành Xã hội 
học

Cao 
cấp

UV Đảng 
đoàn, Phó CT 
Liên đoàn Lao 
động tỉnh Trà 
Vinh

Liên 
đoàn lao 
động tỉnh 
Trà Vinh

22/8/2004 Huyện 
Tiểu Cần 
nhiệm kỳ 
2011
- 2016

4 Trần Thị 
Huyền 
Trân

05/01/1968 Nữ Xã Mỹ 
Cẩm, huyện 
Càng Long 
,tỉnh Trà 
Vinh

Số 20/7,
Phú Hòa (nay 
là Trương 
Văn Kỉnh), 
khóm 1, P.

Kinh Không 12/12 ĐH chuyên 
ngành Kinh 
tế học, ĐH 
Luật

Cao 
cấp

UV Ban cán sự 
Đảng, Đảng 
UV, Phó Viện 
trưởng Viện 
Kiểm sát nhân 

Viện 
Kiểm sát 
nhân dân 
tỉnh Trà 
Vinh

23/8/1993

1, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà
Vinh

dân tỉnh Trà 
Vinh

5 Trần Thị 
Hải Yến

11/6/1976 Nữ Ấp Cồn Cù, 
xã Dân 
Thành, 
huyện 
Duyên hải, 
tỉnh Trà 
Vinh

Phòng 302 
Chung cư Lò 
Hột, đường Lò
Hột, P. 5, TP. 
Trà Vinh, tỉnh 
Trà
Vinh

Kinh Không 12/12 ĐH Kinh tế 
TP. HCM

Thạc sĩ 
Kinh tế

Cao 
cấp

Phó GĐ Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư tỉnh Trà 
Vinh

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
tỉnh Trà 
Vinh

24/7/2013



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

60. TỈNH TUYÊN QUANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 12 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 1

1 Hứa Thị 
Hà

18/7/1983 Nữ Xã Sơn 
Nam, huyện 
Sơn
Dương, tỉnh 
Tuyên 
Quang

Thôn Cây 
Mơ, xã Hợp 
Thành, huyện 
Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên 
Quang

Sán 
Dìu

Không 12/12 ĐH Bách 
khoa Hà Nội, 
chuyên ngành 
Công nghệ 
Thông tin

Giáo viên, Phó 
hiệu trưởng 
Trường Trung 
học cơ sơ 
Hồng Thái

Trường 
THCS 
Hồng 
Thái, Sơn 
Dương, 
TQ

30/8/2013

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

2 Ma Thị 
Thúy

03/10/1978 Nữ Thôn Nà 
Khán, xã 
Hà Lang,
huyện 
Chiêm Hóa, 
tỉnh Tuyên 
Quang

Tổ 13,
P. Ỷ La, TP. 
Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên 
Quang

Tày Không 12/12 ĐH Nông 
nghiệp, 
chuyên ngành 
Trồng trọt

Cao 
cấp

Tỉnh UV, Đại 
biểu chuyên 
trách Quốc hội 
khóa XIII

Văn 
phòng 
Đoàn 
ĐBQH 
và 
HĐND 
tỉnh 
Tuyên 
Quang

02/9/2005 XIII



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Nguyễn 
Thị Hoài 
Yên

17/02/1978 Nữ Xã Sơn 
Đồng, 
huyện Hoài 
Đức, Hà Nội

Thôn An Hòa 
4, xã An 
Tường, TP. 
Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên 
Quang

Kinh Không 12/12 ĐH Báo chí, 
chuyên ngành 
Phát thanh

Cao 
cấp

Chi UV, 
Trưởng phòng 
Thư ký Tòa 
soạn, Phó CT 
Công đoàn

Báo 
Tuyên 
Quang

14/01/2005

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm TP. Tuyên Quang và huyện Sơn Dương
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Âu Thị 
Mai

25/3/1978 Nữ Xã Vân 
Sơn, huyện
Sơn Dương, 

Tổ 3,
P. Tân Hà, 
TP. Tuyên 

Sán 
Chay

Không 12/12 ĐH Văn hóa, 
chuyên ngành 
Văn hóa dân 

Không Cao 
cấp

Tỉnh UV, PBT 
Đảng ủy, Chủ 
nhiệm UBKT 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 

05/8/2006 XIII

tỉnh Tuyên 
Quang

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang

tộc Đảng ủy, BT 
Chi bộ, PGĐ 
Sở VHTT 
&DL tỉnh 
Tuyên Quang

Du lịch 
tỉnh 
Tuyên 
Quang

3 Vi Thị 
Nghiệp

07/4/1973 Nữ Thôn 
Khuôn Hẻ, 
xã Kim 
Quan, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 
Tuyên 
Quang

Thôn Lâm 
Sơn, xã 
Trung Sơn, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang

Hmôn
g

Không 12/12 ĐH Y Thái 
Nguyên, 
chuyên khoa 
cấp I, chuyên 
ngành Tai - 
Mũi - Họng

Trung 
 cấp

Bác sỹ, Chi 
UV, Phó GĐ 
bệnh viện, 
Trưởng khoa 
Phòng khám 
Cận lâm sàng, 
Dược

Bệnh 
viện đa 
khoa khu 
vực ATK,
huyện 
Yên Sơn, 
tỉnh 
Tuyên 
Quang

09/6/2011



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

4 Ma Thị 
Thao

09/01/1984 Nữ Làng Un, 
xã Kiến 
Thiết, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 
Tuyên 
Quang

Số 8, tổ 14, P. 
Tân Hà, TP. 
Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên 
Quang

Dao Không 12/12 ĐH Văn hóa, 
chuyên ngành 
Quản lý Văn 
hóa

Trung 
 cấp

Huyện UV, BT 
huyện đoàn 
Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang

Huyện 
đoàn 
huyện 
Yên Sơn, 
tỉnh 
Tuyên 
Quang

04/6/2012



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

61. TỈNH VĨNH LONG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 05
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Vĩnh Long và các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Lý Kiều 
Diễm

07/5/1972 Nữ Xã An 
Phước, 
huyện 
Mang Thít, 
tỉnh Vĩnh 
Long

D17, Đinh 
Tiên Hoàng, 
P. 8, TP. 
Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh 
Long

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Quản trị kinh 
doanh

Thạc sĩ 
Kinh 
doanh 
và quản 
lý

Cao 
cấp

GĐ Trung Tâm 
Dịch vụ việc 
làm tỉnh Vĩnh 
Long

TT Dịch 
vụ việc 
làm - Sở 
LĐTB&X
H tỉnh 
Vĩnh 
Long

26/6/2009

4 Nguyễn 19/10/1978 Nữ Xã Phú Số 52/2 Phạm Kinh Không 12/12 Cử nhân Thạc sĩ, Cao Tỉnh UV, GĐ Sở Giáo 02/6/2005 Tỉnh 
Thị 
Quyên 
Thanh

Lộc, huyện 
Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh 
Long

Thái Bường, 
P. 4, TP. 
Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh 
Long

Ngoại ngữ 
chuyên ngành 
tiếng Anh

đang 
làm 
NCS 
Quản lý 
giáo
dục

cấp Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh 
Vĩnh Long

dục và 
Đào tạo 
tỉnh Vĩnh 
Long

Vĩnh 
Long 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Đặng Thị 
Ngọc 
Thịnh

25/12/1959 Nữ Xã Duy 
Trinh, 
huyện Duy 
Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Nhà khách số 
8 Chu Văn 
An, Hà Nội

Kinh Không 10/10 Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân Lịch sử

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 
Đảng

Cử 
nhân

UV TW Đảng, 
Phó CT nước 
Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa 
Việt Nam

Văn 
phòng 
CT nước

19/11/1979 XI, 
XIII

TP. 
HCM 
nhiệm kỳ 
2002-
2007



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bình Minh và các huyện: Bình Tân, Trà Ôn, Vũng Liêm
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 2

1 Sơn Thị 
Gandhi

25/12/1991 Nữ Ấp Trung 
Trạch, xã 
Trung 
Thành, 
huyện Vũng 
Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long

Nhà công vụ 
Trường phổ 
thông Dân tộc 
nội trú, tỉnh 
Vĩnh Long

Khơm
e

Phật 12/12 ĐH Sư phạm 
Tiếng Anh

Sơ cấ 
p

Giáo viên 
Trường Phổ 
thông Dân tộc 
Nội trú huyện 
Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long

Trường 
Phổ 
thông 
DTNT
huyện 
Tam 
Bình, 
Vĩnh 
Long

4 Nguyễn 16/5/1979 Nữ Xã Lục Sĩ Số 78, Tổ 6, Kinh Không 12/12 Cử nhân Xã Cao Tỉnh UV, CT Hội 01/6/1998 Huyện 4 Nguyễn 
Thị Minh 
Trang

16/5/1979 Nữ Xã Lục Sĩ 
Thành, 
huyện Trà 
Ôn, tỉnh 
Vĩnh Long

Số 78, Tổ 6,
khóm 2, Thị 
trấn Long Hồ, 
huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long

Kinh Không 12/12 Cử nhân Xã 
hội học

Cao 
cấp

Tỉnh UV, CT 
Hội LHPN tỉnh 
Vĩnh Long

Hội 
LHPN 
tỉnh Vĩnh 
Long

01/6/1998 Huyện 
Long Hồ 
nhiệm kỳ 
2011-
2016



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

62. TỈNH VĨNH PHÚC : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Hoàng 
Thị Thúy 
Lan

06/5/1966 Nữ Phường 
Ngô Quyền, 
TP. Vĩnh 
Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Số 39, Phố 
Chiền, P. Ngô 
Quyền, TP. 
Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Kinh Không 10/10 CĐSP 
(chuyên 
ngành Lý - 
Hóa); ĐH 
KHXH&NV 
(chuyên 
ngành Luật)

Thạc sĩ 
Luật

Cao 
cấp

UV TW Đảng, 
BT Tỉnh ủy, 
CT HĐND tỉnh 
Vĩnh Phúc

Tỉnh ủy 
Vĩnh 
Phúc

17/6/1995 Tỉnh 
Vĩnh 
Phúc 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

3 Nguyễn 04/4/1987 Nữ Xã Nam Xuân Phương Kinh Không 12/12 ĐH Mỏ Địa Cán bộ công Liên 3 Nguyễn 
Thị Xuân 
Mai

04/4/1987 Nữ Xã Nam 
Hồng, 
huyện Đông 
Anh, TP.
Hà Nội

Xuân Phương 
1, P. Phúc 
Thắng, thị xã 
Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Kinh Không 12/12 ĐH Mỏ Địa 
chất Hà Nội 
(chuyên 
ngành Địa 
chất - Thủy 
văn)

Cán bộ công 
đoàn chuyên 
trách Liên 
đoàn Lao động 
thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

Liên 
đoàn Lao 
động thị 
xã Phúc 
Yên, tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

4 Phùng 
Thị 
Thường

04/8/1985 Nữ Thị trấn Tứ 
Trưng, 
huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Tổ dân phố 
Trại Giao, P. 
Khai Quang, 
TP. Vĩnh 
Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Kinh Không 12/12 Cử nhân Tài 
chính kế toán

Phó CT công 
đoàn cơ sở, 
Nhân viên 
nhân sự Công 
ty TNHH 
Shinwon 
Ebenezer Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Shinwon 
Ebenezer 
Việt Nam



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

2 Ngô Thị 
Linh

20/11/1971 Nữ Xã Duy 
Phiên, 
huyện Tam 
Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn 
Thượng, xã 
Duy Phiên, 
huyện Tam 
Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Kinh Không 12/12 Không Trung 
 cấp

CT Hội Phụ nữ 
xã Duy Phiên, 
huyện Tam 
Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Hội 
LHPN xã 
Duy 
Phiên,
Tam 
Dương, 
Vĩnh 
Phúc

04/9/2004 Xã Duy 
Phiên 
nhiệm kỳ
2011-
2016

4 Lê Thị 
Nguyệt

02/6/1963 Nữ Xã Minh 
Quang, 

Phòng 1102, 
Nhà khách 

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật Thạc sĩ 
Chính 

Cao 
cấp

UV thường 
trực Ủy ban Về 

Ủy ban 
Về các 

03/02/1985 XII, 
XIII

Tỉnh 
Vĩnh 

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyêṇ : Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

Nguyệt Quang, 
huyện Tam 
Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Nhà khách 
QH, số 2 
Hoàng Cầu,
P. Ô Chợ 
Dừa, Đống 
Đa, HN

Chính 
trị 
chuyên 
ngành 
XD 
Đảng

cấp trực Ủy ban Về 
các vấn đề xã 
hội của Quốc 
hội

Về các 
vấn đề xã 
hội của 
QH

XIII Vĩnh 
Phúc
nhiệm kỳ 
2004-
2011

5 Đào Thị 
Tâm

14/9/1985 Nữ Xã Minh 
Quang, 
huyện Tam 
Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Xã Minh 
Quang, huyện 
Tam Đảo, 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Sán 
Dìu

Không 12/12 ĐH Luật Hà 
Nội (chuyên 
ngành Luật)

Trung 
 cấp

CT Hội nông 
dân xã Minh 
Quang, huyện 
Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc

UBND  
xã Minh 
Quang,  
Tam 
Đảo, 
Vĩnh 
Phúc

05/10/2008



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

63. TỈNH YÊN BÁI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ NỮ: 06
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm TP. Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

2 Nguyễn 
Thị Ngà

19/01/1985 Nữ Xã Bình 
Kiều, huyện 
Khoái 
Châu, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Yên 
Minh, xã 
Minh Bảo, 
TP. Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái

Kinh Không 12/12 ĐH Tây bắc 
khoa nông 
lâm - kinh tế, 
chuyên ngành 
trồng trọt

Thạc sĩ Trung 
 cấp

CT công đoàn 
cơ sở, Phó 
Trưởng phòng 
NN& PTNT,  
UV BTV Hội 
LHPN huyện 
Yên Bình.

Phòng 
NN&PTN
T huyện 
Yên 
Bình, 
tỉnh Yên 
Bái

14/3/2012

3 Phạm 
Thị Tâm

23/8/1981 Nữ Xã Hưng 
Đạo, thị xã 
Đồ Sơn, 
TP. Hải 
Phòng

Số 22,
đường Trần 
Hưng Đạo, tổ 
2, khu
phố 3, TT 
Mậu A, Văn 
Yên, Yên Bái

Kinh Không 12/12 ĐH chăn nuôi 
thú y

Sơ cấ 
p

Chuyên viên 
Phòng nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn 
huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên 
Bái

Phòng 
NN&PTN
T huyện 
Văn Yên, 
tỉnh Yên 
Bái

16/5/2013

5 Nguyễn 
Thị Vân

27/6/1976 Nữ Xã An 
Vinh, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

Tổ 4, khu
phố 2, thị trấn 
Mậu A, 
huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên 
Bái

Kinh Không 12/12 Kỹ sư nông 
nghiệp, 
chuyên 
nghành trồng 
trọt

Đang 
học 
Cao 
cấp 
lý 
luận 
chính 
trị

Phó CT Hội 
nông dân 
huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên 
Bái

Hội nông 
dân 
huyện 
Văn Yên, 
tỉnh Yên 
Bái

20/4/2006



Học 
vấn

Chuyên môn
HH, học 

vị
LL 
CT

Trình độ
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quê quán Nơi cư trú
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

ĐBQH
khóa

ĐB 
HĐND

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. Số ứng cử viên là nữ: 3

1 Triệu Thị 
Huyền

23/3/1992 Nữ Thôn Khe 
Phưa, xã 
Minh An, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Thôn Khe 
Phưa, xã 
Minh An, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Dao Không 12/12 ĐH sư phạm, 
chuyên ngành 
Văn - sử

Nông dân Thôn 
Khe 
Phưa, xã 
Minh An, 
Văn 
Chấn,  
Yên Bái

2 Bàn Thị 
Khách

16/4/1994 Nữ Thôn Nậm 
Mười, xã 

Thôn Nậm 
Mười, xã 

Dao Không 12/12 CĐ dịch vụ 
pháp lý

Nông dân
Khách Mười, xã 

Nậm Mười, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Mười, xã 
Nậm Mười, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

pháp lý

4 Đặng Thị 
Tâm

04/11/1994 Nữ Thôn Khe 
Trang, xã 
Nậm Mười, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Thôn Khe 
Trang, xã 
Nậm Mười, 
huyện Văn 
Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Dao Không 12/12 Trung cấp sư 
phạm

Làm ruộng


